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sự kiện văn học
tiêu biểu năm 2023

Căn cứ vào những sự kiện văn học diễn ra tại Việt Nam năm 2023, dựa trên tầm 
quan trọng và sự ảnh hưởng của sự kiện tới các Nhà văn và bạn đọc văn chương toàn 
quốc; chúng tôi lựa chọn 10 sự kiện văn học tiêu biểu của năm với mong muốn cung 
cấp thêm thông tin về những vấn đề văn học có thể bạn quan tâm.

Ngày 25-7-1948, Hội 
Văn nghệ Việt Nam, 

tiền thân của Liên hiệp 
các Hội Văn học nghệ 
thuật Việt Nam đã chính 
thức được thành lập với 
sứ mệnh tập hợp toàn bộ 
giới văn nghệ sĩ cả nước 
đoàn kết xây dựng nền 
văn nghệ cách mạng, 
góp phần cùng toàn dân 
thực hiện các nhiệm vụ 
của cách mạng và kháng 
chiến, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.
Đến nay, tổ chức văn 

nghệ Việt Nam đã trải 
qua 2 lần đổi tên với 10 kỳ 

Đại hội toàn quốc. Trong quá trình ấy, các Nhà văn Việt Nam không chỉ chiếm số lượng đông 
đảo ngay từ khi thành lập Hội mà còn là Hội chuyên ngành quan trọng của Liên hiệp các Hội 
Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Bởi vậy ngày kỷ niệm này cũng chính là ngày kỷ niệm trọng đại 
với Hội Nhà văn Việt Nam.

2. Kỷ nIệM 75 năM ngày Thành lập lIên hIệp các hỘI Văn học nghệ ThuậT 
VIệT naM

Theo Thông báo số 
54/TB-VPCP ngày 

23/2/2023, trên cơ sở 
Đề án số 01/ĐA-BCSĐ 
ngày 02/2/2023 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 80 
năm ra đời Đề cương về 
Văn hóa Việt Nam (1943 
- 2023). Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà đã giao 
Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan 
liên quan hoàn thiện 
Đề án và tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 80 
năm ra đời Đề cương về 
Văn hóa Việt Nam (1943-
2023) theo đúng chỉ đạo 
tại Chỉ thị số 03/CT-TTg 
ngày 27/1/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ. Sự kiện này tác động mạnh mẽ tới đời sống VHNT toàn quốc nói chung và 
lĩnh vực văn học nói riêng trong năm 2023. Theo Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Bí thư Đảng, 
Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam cho biết sự kiện đã lan tỏa sâu rộng trong giới nhà văn 
Việt Nam đương đại.

1. Kỷ nIệM 80 năM “Đề cương Về Văn hóa VIệT naM”

Sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch 
Covid-19, Ngày thơ Việt Nam trở lại 

với chủ đề “Nhịp điệu mới” được tổ chức 
ngày 5-2 (tức Rằm tháng Giêng năm Quý 
Mão 2023. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 
21 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng 
Long (Hà Nội) thay vì Di tích Văn Miếu-
Quốc Tử Giám như trước. Sự kiện được 
thiết kế và dàn dựng chuyên nghiệp bởi 
âm thanh, ánh sáng, tính sân khấu và 
mang phong cách lễ hội. Phát biểu tại 
họp báo, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, 
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: 
“Thi ca trong sáng tạo, đời sống, công việc, 
ý chí, khát khao của người Việt Nam đã tạo 
nhịp điệu mới trong đời sống. Chính vì thế, ngày thơ chọn chủ đề “Nhịp điệu mới” nhằm phản 
ánh sức sống mới của xã hội. Mỗi một năm chúng tôi sẽ có một chủ đề của thi ca chứ không 
tổ chức theo kiểu chung chung”. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này được 
tổ chức tại không gian Hoàng thành Thăng Long.

3. ngày Thơ VIệT naM 2023

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng 
chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề 
cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 
“80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Đêm nghệ thuật thơ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long 
trong sự kiện Ngày thơ Việt Nam 2023
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Tháng 3 năm 1948, sau Hội 
nghị Văn nghệ kháng 

chiến toàn quốc được tổ chức 
thành công tại chiến khu Việt 
Bắc, Hội Văn nghệ Việt Nam, 
tiền thân của Liên hiệp các 
Hội Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam ra đời. Sau đó không lâu 
Tạp chí Văn Nghệ, tiền thân 
của Báo Văn Nghệ ngày hôm 
nay đã ra mắt số đầu tiên 
tại thôn Gia Điền, huyện Hạ 
hoà, tỉnh Phú Thọ vào tháng 
3-1948.
Trong hành trình 75 năm xây 
dựng và trưởng thành của 
mình, báo Văn Nghệ luôn giữ 
vững vị thế là một trong những 
diễn đàn quan trọng bậc nhất 
của văn nghệ sĩ của cả nước. 
Tấm Huân chương độc lập Hạng Nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho báo Văn Nghệ 
đã khẳng định điều đó với lời tuyên dương “Đã có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền 
phổ biến chính sách của Đảng, phản ánh cuộc sống mới, con người mới, góp phần xây dựng 
và phát triển nền văn nghệ cách mạng Việt Nam”. 

4. hỘI nghị ĐạI BIểu nhà Văn lão Thành VIệT naM lần Thứ nhấT

Sáng 30/9, tại Khu du lịch Đồi 
Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố 

Hải Phòng, diễn ra Hội nghị đại 
biểu Nhà văn lão thành lần thứ 
nhất do Hội Nhà văn Việt Nam 
tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng dự và phát biểu tại Hội 
nghị.
Dự hội nghị có 300 nhà văn, nhà 
thơ, chủ yếu trên 70 tuổi, trong 
đó có nhiều tác giả được trao Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước về văn học nghệ thuật, 
các giải thưởng của Hội Nhà văn 
hàng năm và một số giải thưởng 
uy tín khác và các hội viên có 
đóng góp cho sự phát triển văn 
học và Hội Nhà văn Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bằng tôn vinh cho Nhà thơ 
Nguyễn Khoa Điềm và Nhà thơ Hữu Thỉnh

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 75 năm ngày báo Văn nghệ ra số đầu tiên

5. Kỷ nIệM 75 năM ngày Báo Văn nghệ ra SỐ Đầu TIên

6. KhaI Mạc những ngày Văn học châu âu TạI VIệT naM năM 2023
“Những ngày văn học châu Âu 2023” do Viện Pháp tại Hà Nội điều phối “Những ngày văn học 
châu Âu 2023” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/5 đến ngày 21/5 với sự góp mặt của 13 quốc gia 
đến từ châu Âu. Đây là chuỗi các sự kiện bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo 
luận văn học, ngày hội sách... Lễ khai mạc tổ chức vào 8h45 ngày 13/5 tại Làng châu Âu và 
Tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Trong khuôn khổ “Những ngày văn học châu Âu 2023”, sẽ diễn ra nhiều hoạt động của các 
đơn vị xuất bản, công ty văn hóa tại Việt Nam. Đây là chuỗi các sự kiện bao gồm các buổi 
giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách... Ngoài ra, hai cuộc thi sáng tác 
về các nhân vật châu Âu và cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu đã thu hút rất nhiều thí 
sinh có đam mê về văn chương và hội họa tham gia với chất lượng bài dự thi đạt ở mức cao. 

Đó là cuốn sách Một con người, một con 
đường và một lịch sử: Hồ Chí Minh - Thư 
gửi nước Mỹ được Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng tặng Tổng thống Mỹ  Joe Biden 
trong buổi tiệc chiêu đãi chiều 11-9, nhân 
chuyến thăm của ông Biden tới Việt Nam.
Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn 
hành, gồm những bức thư của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi nước Mỹ, từ những học sinh, 
những người phụ nữ, những người dân 
bình thường, những nhà báo tới những sĩ 
quan, thượng nghị sĩ, ngoại trưởng và tổng 
thống.
Lá thư đầu tiên được viết ngày 18/6/1919 
từ Paris với tên Nguyễn Ái Quốc khi Người 
mới 29 tuổi, gửi ngoại trưởng Mỹ. Bức thư 
cuối cùng được viết ngày 25/8/1969 gửi 
Tổng thống Richard Nixon, 8 ngày trước 
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Đó là những bức thư đầy tinh thần nhân văn, yêu chuộng 
hòa bình của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

7. Sự ra ĐờI của cuỐn Sách ĐỘc Đáo Được chủ Tịch nưỚc Võ Văn Thưởng 
làM quà Tặng Tổng ThỐng Mỹ Joe BIden

Ban tổ chức 
trao giải cuộc 
thi tìm hiểu về 
văn học châu 
Âu tại lễ khai 

mạc.

Bìa cuốn sách “Một con người, một con đường 
và một lịch sử: HỒ CHÍ MINH - THƯ GỬI NƯỚC MỸ”
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8.  ngày 17-2, chủ Tịch hỘI nhà Văn VIệT naM - nhà Thơ nguyễn quang ThIều 
- nhận Được Thư Đề nghị ông Đề cử Tác gIả VIệT naM Để xéT gIảI noBel Văn 
chương năM 2022 Từ ủy Ban noBel (ThuỘc VIện Thụy ĐIển).

Đây là lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam nhận được 
thư này từ Ủy ban Nobel. Thư do Chủ tịch Viện Thụy 

Điển Anders Olsson ký vào tháng 12 viết:
“Kính gửi: Ngài chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thay mặt 
cho Viện Thụy Điển, chúng tôi vinh dự mời ngài đề cử một 
ứng viên Việt Nam tham dự xét Giải Nobel văn học năm 
2022.
Chúng tôi mong muốn nhận được bản tường trình về lý do đề 
cử ứng viên, mặc dù không nhất thiết phải có. Khi xem xét 
các ứng viên, đề nghị ngài hãy quan tâm tới các vấn đề về thể 
loại, giới và địa lý.
Để được ủy ban xem xét, bản đề nghị của ngài cần được 
gửi tới Ủy ban Nobel để chuẩn bị cho việc thảo luận về giải 
thưởng trước ngày 31-1-2022.
Ủy ban Nobel sẽ xem xét tất cả các đề cử, với bản đề cử được ký bởi chính ứng viên, và phải được tuyệt 
đối giữ bí mật bởi cả người đề cử và ứng viên...”.

9

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Hội 
đồng Lý luận, phê bình 

văn học, nghệ thuật Trung 
ương tổ chức hội thảo khoa 
học với chủ đề ‘80 năm ‘Nhật 
ký trong tù’ - Những giá trị 
bền vững, sức lan tỏa sâu 
rộng’.
“Nhật ký trong tù” là tập nhật 
ký viết bằng thơ chữ Hán, 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hoàn thành cách đây 80 
năm, ghi lại quãng đời đầy 
gian lao, thử thách nhưng 
vô cùng cao đẹp của vị Lãnh 
tụ thiên tài - Anh hùng giải 
phóng dân tộc - Danh nhân 
văn hóa kiệt xuất, trong 13 
tháng bị chính quyền Tưởng 
Giới Thạch giam cầm tại 
Trung Quốc.

10. hỘI Thảo Khoa học Toàn quỐc VỚI chủ Đề lý luận, phê Bình Văn học, nghệ 
ThuậT VIệT naM 50 năM Sau ngày ĐấT nưỚc hòa Bình, ThỐng nhấT, ĐổI MỚI: 
Thực Trạng Và Định hưỚng pháT TrIển
 Sáng 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức 
Hội thảo khoa học này. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, 
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “LLPB VHNT phải làm nền 
tảng cho những sáng tác văn nghệ không chỉ là vũ khí đấu tranh chống cái xấu, cái ác, lạc hậu, 
mà còn là suối nguồn trong mát nuôi dưỡng tâm hồn con người bằng cái chân, thiện, mỹ; để 
chúng ta có nhiều hơn những tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi lịch sử hào hùng của dân 
tộc, những tác phẩm chân thực, sinh động về con người Việt Nam có khát vọng, ý chí, bản lĩnh, 
trí tuệ trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, 
văn minh, hạnh phúc”. 

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn 
Quang Thiều: “Dù lỡ đề cử giải Nobel, 

chúng ta vẫn có một tín hiệu đáng mừng”.

Quang cảnh hội thảo

9.  Kỷ nIệM Tròn 80 năM chủ Tịch hồ chí MInh VIếT Tác phẩM BấT hủ “nhậT 
Ký Trong Tù”

Hội thảo khoa học với chủ đề 80 năm “Nhật ký trong tù” - Những giá 
trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng
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nay, sự thịnh vượng cho ngày 
mai”  thực hiện  tại thành phố 
Hải Phòng và dự kiến tiếp tục 
mở tại Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh, thủ đô Paris của Pháp 
để trình bày kết quả nghiên cứu 
cùng những ý tưởng đề xuất của 
các kiến trúc sư đối với thành 
phố Hải Phòng hướng tới mục 
tiêu bảo tồn và nâng cao giá trị 
của khu đô thị trung tâm thành 
phố và các giải pháp để vùng 
đô thị này tham gia vào tương 
lai kinh tế, xã hội, môi trường 
thành phố.

Phần IN của triển lãm khái quát 
lịch sử hình thành đô thị Hải 
Phòng trong suốt thời kỳ 1874 
- 1930 với đầy đủ công năng 
của một đô thị cảng biển hiện 
đại lúc đó, bao gồm: các công 
trình công cộng, công trình văn 
hoá, công trình nhà ở và dịch 
vụ, không gian công cộng, khu 
phức hợp công nghiệp được 
xây dựng cùng với cấu trúc 
đô thị và tuyến cây xanh thiên 
nhiên đồng bộ. Từ đó đến nay 
khi thành phố dần phát triển 
rộng ra, vùng đô thị xây dựng 
trong thời kỳ thuộc Pháp trở 
thành khu đô thị trung tâm của 
Hải Phòng mang đậm dấu ấn 
kiến trúc Pháp, trở thành  một 
quần thể di sản với hình thức 
và chi tiết kiến trúc tinh tế, thể 
hiện sự giàu có về văn hoá của 
Hải Phòng.

Với tầm nhìn phát triển thành 
phố đến năm 2045 câu hỏi đặt 
ra là làm thế nào để xây dựng 
thành phố trên thành phố, 
mang lại lợi ích lớn nhất cho 
người dân từ những di sản.

Phần OFF của triển lãm, các 
nghiên cứu cho thấy việc bảo 
tồn và phát triển đô thị Hải 
Phòng cần dựa trên quan điểm: 
có một tầm nhìn mở rộng về 
các di sản kiến trúc, di sản đô 
thị và cảnh quan; trên cơ sở đó 

tạo lập dự án đô thị cho trung 
tâm lịch sử - một phần thiết yếu 
của thành phố kết hợp với sự 
phù hợp của các giải pháp bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản. 
“Phương pháp nào nên được thực 
hiện để quản lý sự phát triển đô thị 
thiết yếu ở trung tâm thành phố. 
Làm thế nào để can thiệp vào kiến 
trúc đương đại trên các công trình 
di sản? Có thể đề xuất dự án đô 
thị nào  cho các bến cảng nhằm tái 
khám phá mối liên kết giữa thành 
phố và dòng sông”? Đó là câu hỏi 
và là một thách thức với Chính 
quyền thành phố Hải Phòng và 
những nhà chuyên môn hôm 
nay. 

Để đạt mục tiêu kỳ vọng là 
tái định vị Hải Phòng như một 
điểm đến hấp dẫn không thể bỏ 
qua; các công việc cụ thể đối 
với bảo tồn những viên ngọc di 
sản kiến trúc phải tuân thủ một 
trật tự nghiêm ngặt: nhận diện 
và xác định di sản; xây dựng 
chính sách liên quan đến nhà 
ở, các điểm tham quan và các 
loại hình dịch vụ khai thác phù 
hợp đặc thù của trung tâm lịch 
sử; xây dựng hồ sơ đăng ký di 
sản hiện có vào danh sách di 
sản Unesco.

Để khu Đô thị lịch sử hải 
Phòng  ĐáP ứng các tiêu chí 
thời hiện Đại
Việc đầu tiên cần hoạch định là 
phát triển không gian văn hoá và 
du lịch trong khu đô thị lịch sử 
Hải Phòng, để các công trình lịch 
sử này tự nó kiến tạo nên một 
tâm điểm đầy hấp dẫn, trở thành 
biểu tượng- điểm nhận diện đặc 
trưng của thành phố, một nguồn 
tạo ra công ăn việc làm và sự giàu 
có cho thành phố.

Các chủ thể đô thị (nhà quản 
lý, cư dân và các nhà phát triển 
dự án) cần sự hợp tác và chung 
tay nhằm xác định các mục tiêu 
chiến lược của không gian văn 
hoá và du lịch, định hình các 
chức năng đô thị mới cho các 
công trình lịch sử trong việc 
giữ gìn và phát huy giá trị của 
chúng. 

Đối với các công trình lịch sử 
cách làm của các quốc gia khác 
là chuyển đổi các chức năng 
kinh tế, xã hội, văn hóa và du 
lịch đáp ứng các nhu cẩu của 
ngày hôm nay.

Mỗi công trình cũ có một tự tính 
và không gian xung quanh đặc 

những vấn Đề Đặt ra tại 
triển lãm
Khu đô thị trung tâm Hải Phòng, 
đặc trưng bởi di sản đô thị và 
kiến trúc Pháp, đã trải qua quá 
trình phát triển lịch sử, kinh tế 
và xã hội hàng trăm năm nay. 

Những di sản này một tài sản 
vô giá ở tầm quốc gia, và là 
viên ngọc quý của thành phố 
Hải Phòng. Việc đặt ra yêu cầu 
“Bảo tồn và phát huy giá trị” khu 
vực trung tâm thành phố là vấn 
đề vô cùng quan trọng và cấp 
thiết trong giai đoạn hiện tại và 
vào thời điểm sắp tới, cấu trúc 
đô thị có nhiều điều chỉnh, đặc 
biệt khi thành phố quy hoạch 
khu trung tâm Hành chính - 
Chính trị mới nằm ở huyện 
Thủy Nguyên - Bắc Sông Cấm.

Các kiến trúc sư Việt Nam và 
Pháp làm việc tại Việt Nam đã 

dành nhiều thời gian nghiên 
cứu và cùng đưa ra những nhìn 
nhận, đánh giá đầy đủ về công 
trình kiến trúc tiêu biểu do 
Pháp thiết kế và xây dựng vào 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
tại Hải Phòng, làm rõ nét đặc 
trưng của vùng di sản kiến trúc 
và kèm theo đó là giải pháp 
phát triển đô thị tương lai theo 
hướng phát triển bền vững trên 
cơ sở chắt lọc kinh nghiệm phát 
triển đô thị từ nước Pháp các 
quốc gia khác. 

Triển lãm “Hải Phòng - Pháp 
Heritage - Di sản kiến trúc hôm 

TrIển lãM “hảI phòng - pháp herITage 
- dI Sản KIến Trúc hôM nay, Sự Thịnh Vượng cho ngày MaI”

Đi tìm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị 
cho khu vực đô thị trung tâm thành phố

@ TRầN THị LưU Ly

Ngày 15/11/2023 tại thành 
phố Hải Phòng, Viện Hàn 
lâm kiến trúc Pháp Việt với 
sự hỗ trợ của Hội Hữu nghị 
Việt Pháp thành phố Hải 
Phòng cùng với Viện Pháp, 
Uỷ ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng, Sở Văn hoá 
- Thể thao, Sở Ngoại vụ, Sở 
xây dựng, Hội kiến trúc sư 
Việt Nam, Hội kiến trúc sư 
Hải Phòng, Trường Đại học 
Việt Pháp thành phố Hồ Chí 
Minh đã khai mạc Triển lãm 
“Hải Phòng- Pháp Heritage- 
Di sản kiến trúc hôm nay, sự 
thịnh vượng cho ngày mai”. 
Mục tiêu đặt ra của Triển 
lãm là tìm giải pháp bảo tồn 
và phát huy giá trị khu vực 
đô thị ở trung tâm thành 
phố, nơi có nhiều công trình 
kiến trúc tiêu biểu do Pháp 
thiết kế và xây dựng vào cuối 
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Cắt băng khai mạc Triển lãm Hải Phòng - Pháp Heritage.

Quang cảnh Lễ khai mạc Triển lãm
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của chúng ta, và mặt khác, nó tạo 
ra, hoặc ít nhất là có thể cảm nhận 
được, những biến đổi của xã hội 
để bước vào kỷ nguyên mới. Dự 
án triển lãm “Hải Phòng - Di sản 
Pháp”. Kiến trúc sư Thierry Van 
De Wyngaert- Chủ tịch Viện 
Hàn Lâm Kiến Trúc Pháp Việt 
đã phát biểu.

Hải Phòng có đặc thù đô thị cảng 
biển ngay từ lúc mới hình thành. 
Vì thế khi thiết kế các giải pháp 
không thể không chú trọng vấn 
đề: Cảng Hải Phòng với vai trò là 
linh hồn đô thị phải được nhìn 
nhận một cách khách quan và 
tầm nhìn xuyên suốt quá khứ - 
lịch sử - tương lai.

“Nếu Hải phòng đã có được 
danh tiếng nhờ một phần lớn 
vào quy mô các công trình kiến 
trúc trong lịch sử phát triển thì 
khu vực cảng chính là trái tim 
thực sự trong tương lai. Đây là 
ý tưởng phát triển thành phố và 
giá trị cốt lõi để Hải Phòng trở 
thành một trong ba thành phố 
lớn nhất Việt Nam trong những 
năm tới.” Các nhà tổ chức Triển 
lãm đã đánh giá như vậy.

Các hoạt động dịch vụ cảng ban 
dầu được phát triển dần dần với 
nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau, để bảo vệ mình khỏi những 
ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động 
công nghiệp, thành phố trong 
một thời gian dài đã quay lưng 
lại với cảng. Nhưng ngày nay mô 
hình này có xu hướng thay đổi : 
Cảng công nghiệp Lạch Huyện 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
trong khi hoạt động cảng lịch sử 
giảm đi. 

Tương tự như vậy, thành phố 
đang mở rộng về phía bên kia 
của công Cấm. Đối với tất cả 
các thành phố lớn trên thế giới 
nằm trên cửa sông, để thay đổi  
và phát triển thành phố cần 

đánh giá lại các bờ sông. 

 Việc mở rộng không gian đô 
thị vể phía sông Cấm thông 
qua việc nâng cấp cảnh quan 
hai bên bờ sông và tìm lại sự 
kết nối mang tính lịch sử giữa 
đô thị với mặt nước. Cải tạo bờ 
sông Hải Phòng sẽ được thục 
hiện với các biện pháp:

Cải tạo các cơ sở dọc bờ sông 
thành không gian cho hoạt 
động dịch vụ đô thị: Nhà hàng 
nhỏ, quán cà phê, cơ sở cho 
dịch vụ du lịch. 

Cải tạo bến cảng cũ thành lối đi 
dạo hiện đại dọc bờ sông, trồng 
cây xanh xen kẽ, của hàng, sân 
chơi cho trẻ em.

Tạo lập dự án đa chức năng lớn 
phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể 
thao: hoà nhạc, đọc sách, thể thao, 
nhà hàng, khách sạn cao cấp

Việc định hướng chiến lược 
này cho phép định vị lại sông 
Cấm và bến cảng lịch sử ở điểm 
trung tâm của dự án phát triển 
thành phố. Một mặt trung tâm 
lịch sử có thể tìm lại mối liên 
kết ban đầu với dòng sông 
và mặt khác dòng sông sẽ trở 
thành mối liên kết lịch sử với 
di sản kiến trúc của nó và với 
thành phố mới được xây dựng 
phía bên kia sông .

Thành phố ra hướng ra phía 
sông bằng cách tạo kết nối mở 
ngang, đặc biệt ở khu vực lân 
cận Uỷ ban nhân dân. Những 
không gian mở này cần thiết 
để thu hút và tăng cường sự kết 
nối giữa khu vực trung tâm và 
dòng sông cho cư dân và khách 
du lịch.

Để định vị lại vị thế sông Cấm 
như trên đòi hỏi việc phát triển 
và xây dựng một sự án chỉnh 
trang đô thị có chất lượng cao 

lồng ghép các bến cảng với 
không gian đi dạo, nhà hàng, 
quán bar, cửa hàng và các điểm 
du lịch trong đó có việc xây 
dựng bến hành khách cho tàu 
du lịch đi Cát Bà- Vịnh Hạ Long, 
thu hút một lượng khách du 
lịch đáng kể từ Cát Bà- Vịnh Hạ 
Long thăm thành phố, biến việc 
du lịch Cát Bà-vịnh Hạ Long và 
khám phá thành phố Hải Phòng 
thành một thể thống nhất và 
một phần sự thịnh vượng của 
thành phố sẽ đến từ ngành 
công nghiệp không khói.

Ba câu hỏi nêu ở phần đầu bài 
viết này sẽ luôn là chủ đề các 
cuộc tranh luận giữa các quan 
chức, các kiến trúc sư và nhà 
quy hoạch đô thị khi tính đến 
việc phát triển đô thị cảng biển 
tương lai từ  những nét độc đáo 
của trung tâm lịch sử ngày hôm 
nay. Thông qua Triển lãm “Hải 
Phòng- Pháp Heritage- Di sản 
kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng 
cho ngày mai”, những người tổ 
chức đưa ra hệ thống giải pháp 
dựa trên những ý tưởng sâu 
xa để tạo dựng nên một hình 
dung rất gần của một đô thị 
xanh, thông minh, văn minh, 
hiện đại. Những ý tưởng này 
cần một sự vào cuộc tích cực 
của các cấp chính quyền và 
những người dân thành phố 
để trở thành hiện thực - như 
một quan niệm mới về đô thị 
mà chương trình “Nhân văn 
hoá đô thị - Humaniser La Ville” 
Istanbul, 1996 đã nêu: “Trong thế 
kỷ 21, thành phố phải là nơi hình 
thành và quản lý các chuyển đổi 
xã hội. Thách thức làm sao các 
thành phố trở nên nhân văn hơn, 
thúc đẩy chất lượng mà các không 
gian đô thị tạo ra, góp phần cải 
thiện quyền công dân và tính liên 
văn hoá, từ đó khiến chúng trở nên 
“văn minh” hơn“.

T.T.L.L.

thù, cho phép xác định được 
các định hướng tái sử dụng các 
công năng mới mà công trình 
đó có thể đón nhận, ví dụ bảo 
tàng, phòng triển lãm, thu viện, 
nhà hát, hội thảo nghệ thuật…

Cải tạo các công trình lịch sử 
là một phần của việc tái sinh 
giá trị các khu đô thị lịch sử của 
Hải Phòng và đem đến một giải 
pháp ứng xử đổi mới, bổ sung 
và mang tính toàn diện cho 
thành phố và di sản của của 
thành phố. 

Di sản này sẽ có chỗ đứng trong 
sự phát triển kinh tế, văn hoá, du 
lịch, xã hội của Hải Phòng bằng 
cách thích ứng với các tiêu chí 
và yêu cầu của thế giới hiện đại, 
nhưng không xoá đi những giá 
trị thẩm mỹ vốn có.

Chuyển đổi các di tích lịch sử, 
di sản công nghiệp thành cụm 
văn hoá để làm giầu và phong 
phú các giá trị di sản thông qua 
việc học hỏi các nước thành 
công trong loại hình dự án 
này, như Cộng hoà Pháp với 
việc hoán cải Nhà ga xe lửa cũ 
thành bảo tàng Orsay, Nhà tang 
lễ thành Nhà nghệ thuật đương 
đại, Bệnh viện Hotel Dieu thành 
trung tâm công nghệ sinh học 
và trí tuệ nhân tạo....

Xét trên khía cạnh kinh tế, viêc 
tái sử dụng các công trình lịch 
sử với các công năng mới như 
không gian ẩm thực hoặc nơi 
đón tiếp khách lưu trú sẽ đảm 
bảo một cách hoàn hảo cho 
viêc bảo trì thường xuyên và 
liên tục các công trình và cũng 
sinh ra một nguổn lợi cho phép 
việc cung cấp tài chính cho các 
dự án bảo tồn khác để giảm 
nhẹ gánh nặng ngân sách công 
của thành phố.

Xét trên cạnh văn hóa, các trung 
tâm văn hóa, tư liêu, hướng 

nghiêp các nghể truyển thống, 
các xưởng sáng tác nghệ thuật 
hoặc công nghệ thông tin, thư 
viện, không gian triển lãm hoặc 
hội thảo là những công năng 
mới của việc tái sử dụng. Các 
không gian này trở thành nơi 
vui chơi, giải trí, học tập và cung 
cấp các tiện ích giá trị cao cho 
cư dân và cả khách du lịch.

Bàn tay vàng của các nhà quy 
hoạch sẽ kết nối tổng thể các 
kiến trúc này cùng với hệ thống 
cảnh quan xung quanh công 
trình để hình thành không 
gian văn hóa-du lịch và để cho 
kiến trúc và đô thị hôm nay trở 
thành một khởi nguổn lan tỏa 
cho Hải Phòng của ngày mai. 

Bên cạnh  đó để bảo đảm việc 
kết nối này hoà quyện cần bảo 
tồn hệ thống cảnh quan đô thị 
kiểu Pháp với các quảng trường, 
vườn hoa, hệ thống cây xanh 
hai bên đường, không gian mặt 
nước.., tạo ra sự kết nối với hệ 
thống không gian lưu thông 
trên đại lộ.

Trong phương pháp bảo tồn 
di sản mà các nước phát triển 
đang thực hiện, một chiến lược 
chia sẻ, tiếp cận hợp tác cùng 
người dân là vấn đề luôn được 
thực hiện đồng thời.

Có thể đề xuất các cơ chế hợp 
tác mới để  khu vực tư nhân trở 
thành đối tác trong việc phát 
huy những giá trị của di sản. 

Lý do cho điều này là việc tái sử 
dụng các công trình được xếp 
hạng thường tích hợp nhiều 
tiêu chí, những giải pháp đặc 
thù và các ràng buộc kỹ thuật, 
do đó cần được xem xét tất cả 
các khía cạnh này ngay từ lúc 
bắt đầu các dự án tái phát triển. 
Cũng tương tự như vậy khi can 
thiệp vào các công trình di sản 
thường phát sinh những xung 

đột và pháp lý giữa các chủ sở 
hữu, người thuê và người lấn 
chiếm các toà nhà lịch sử.

Vì lý do đó, sự quy tụ và cùng 
tham gia của người dân trong 
bất kỳ dự án bảo tồn nào lá điều 
cần thiết bởi vì không gì có thể 
thành công hay tồn tại lâu dài 
nếu không có sự đồng thuận, 
ngay cả trong nỗ lực hạn chế 
làm trái với ý muốn của người 
dân. Phải gắn việc bảo tồn di 
sản với sự phát triển kinh tế xã 
hội của họ. Mỗi dự án bảo tồn 
phải song hành với khía cạnh 
kinh tế và xã hội. Việc cải tạo sử 
dụng các toà nhà và lợi ích của 
người dân cần phải trở nên hài 
hoà. Sự đảm bảo thành công tốt 
nhất cho những dự án này phải 
đến từ sự tôn trọng và gắn bó 
của chính người dân Hải phòng 
với lịch sử của mình.

Kinh nghiệm cho thấy rằng việc 
xây dựng một dự án chia sẻ là 
cách tốt nhất để dự án có thể 
triển khai mà không gặp vấn đề 
bởi những lý do sau:

Việc xây dựng dự án có sự 
tương tác của người dân, doanh 
nghiệp và tổ chức, chuyên gia… 
cho phép mỗi chủ thể tìm thấy 
mình trong dự án và trở thành 
dự án của chính họ.

Lắng nghe, thảo luận, trao đổi, 
triển khai trí tuệ tập thể cho 
phép tất cả các bên liên quan 
trở thành đại sứ của chính dự 
án và bảo vệ những giá trị của 
dự án.

“Phát triển bền vững không gì 
khác chính là sự tìm kiếm đương 
đại một phương thức phát triển 
nhằm mở ra cho nhân loại những 
triển vọng mới trong một thế giới 
hữu hạn. Kiến trúc đóng một vai 
trò nổi bật trong việc khám phá 
tương lai vì hai lý do chính: Một 
mặt nó định hình không gian sống 
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lí của Nhà nước, vào cuộc của hệ thống chinh trị, 
sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, địa 
phương, nghị lực của Nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bứt phá thành 
công: Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được 
bảo đảm, lạm phát trong tầm kiềm soát, đời sống 
người dân được cải thiện, tiếp tục là điểm sáng về 
kinh tế khu vực Châu Á và thế giới. 

Năm 2023 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 
5,05%, tăng trưởng quý sau tăng hơn quý trước; 
10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt. Các khu 
vực nông - lâm nghiệp - thuỷ sản; xây dựng - công 
nghiệp, dịch vụ và tiêu dùng đều tăng bền vững. 
Quy mô nền kinh tế đạt 10.221.800 tỉ đồng (tương 
đương 430 tỉ USD). GDP bình quân đầu người đạt 
101,9 triệu đồng/người/năm (tương đương 4.284 
USD), tăng 160 USD so với năm 2022. Ba yếu tố 
làm nên tăng trưởng là Tiêu dùng (Dịch vụ) - Đầu 
tư - Xuất khẩu đều tăng so với năm trước. Cả 
nước có gần 20 tỉnh, thành phố tự cân đối được 
ngân sách và nộp ngân sách về Trung ương.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá 
hiện hành đạt 199.300.000 đồng/lao động (tương 
đương 8.380 USD/người/năm), tăng 274 USD so 
với năm 2022. Năng suất lao động tăng 3,65%. Tỉ 
lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp 

năm 2023 đạt 27%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm 
so với năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,35%, 
đóng góp vào tăng trưởng 42,58%. Khu vực dịch 
vụ tăng 7,29% so với năm 2022, đóng góp vào 
tăng trưởng 49,91%. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỉ USD, xuất 
siêu (thặng dư) đạt 28 tỉ USD, mức cao nhất trong 
mấy chục năm qua. Có 35 mặt hàng đạt kim 
ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, 7 mặt hàng xuất 
khẩu trên 10 tỉ USD. Đặc biệt, gạo xuất khẩu kỉ 
lục đạt 8 triệu tấn, doanh thu 4,5 tỉ USD, dẫn đầu 
các cường quốc sản xuất lúa gạo, Hoa Kỳ là thị 
trường xuất siêu lớn nhất.Trung Quốc vẫn là thị 
trường truyền thống hàng đầu về kim ngạch xuất 
nhập khẩu hàng hoá, mặc dù ta vẫn nhập siêu từ 
cường quốc láng giềng này, Lĩnh vực xuất khẩu 
đóng góp khoảng 15% -17% mức tăng trưởng của 
nền kinh tế. 

Về đầu tư, vốn thực hiện toàn xã hội theo giá 
hiện hành đạt 3.423.500 tỉ đồng (tăng 5,2% so với 
năm 2022).Đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đầu tư 
khu vực ngoài Nhà nước, đầu tư nước ngoài (FDI) 
đều tăng. Giải ngân đầu tư công đạt 94,3%. Lĩnh 
vực đầu tư đóng góp vào GDP khoảng 35%...

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp 
nhiều khó khăn, thách thức do xu hướng 
một số nước lớn cạnh tranh nhau ngày 
càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa 

chính trị, đối đầu dai dẳng đông - tây, xung đột 
Nga - Ucraina, Hamas - Israel, chiến tranh thương 
mại Trung Quốc - Hoa Kỳ; nhiều nền kinh tế lớn 
duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát, lãi 
xuất vẫn ở mức cao; thương mại, tiêu dùng, đầu 

tư toàn cầu suy giảm, hàng rào bảo hộ, phòng 
vệ thương mại gia tăng,v.v…tác động tiêu cực lớn 
tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới. Mặt khác, 
thiên tai, hạn hán, bão lũ, động đát, biến đổi khí 
hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an 
ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh 
mạng đe doạ nhân loại.

Trong bối cảnh ấy, với sự lãnh đạo của Đảng, quản 

Năm 
2023

Kinh tế và ngoại giao
hai thành tựu nổi bật

@ KIM QUỐC HOA
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Nam thực hiện linh hoạt đường lối đối ngoại, 
quan hệ nghại giao với 193 quốc gia và vùng lãnh 
thổ. Trong đó, có 3 nước quan hệ đặc biệt: Lào, 
Campuchia, Cu Ba; 6 nước đối tác chiến lược toàn 
diện: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn 
Độ, Hoa Kỳ. 12 nước là đối tác chiến lược: Tây Ban 
Nha, Anh và Bắc Ỉland, LBCH Đức, ytalia, Vương 
quốc Thái Lan, Indonexia, Singapore, Cộng hoà 
Pháp, Malaixia, Philippine, Auxtalia, New Zealand; 
nhiều nước đối tác toàn diện: Nam Phi, Chi lê, 
Braxin, Veneduela, Agentina, Ucơraina, Đan Mạch, 
Myanma, Canada, Hungari, Brunei, Hà Lan,v.v…

Công tác và chính sách đối ngoại kiên định lập 
trường độc lập, tự chủ trên cơ sở bảo đảm quyền 
tối thượng lợi ích quốc gia - dân tộc, nêu cao 
tinh thần hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi, 
băng phương pháp mềm dẻo trong sách lược, hài 
hoà trong xử lí mối quan hệ với các quốc gia lớn, 
láng giềng, đối tác quan trọng, các tình huống 
phức tạp về biên giới trên bộ, trên biển, đẩy lùi 
nguy cơ chiến tranh, xung đột tứ  sớm, từ xa.

Thắng lợi của chiến lược “ngoại giao cây tre” đem 
lại khả năng huy động nguồn lực bên ngoài cho 
phát triểrn kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả 
kinh tế đối ngoại. Nhờ đó, mặc dù ảnh hưởng 
nặng nề của COVID-19 và suy thoái kinh tế, 
thương mại thế giới, song kinh tế nước ta vẫn là 
điểm sáng về phục hồi và tăng trưởng. Năm 2023, 
đầu tư nước ngoài có vốn đăng kí hơn 36,61 tỉ 

USD, vốn thực hiện  chiếm 23,18 tỉ USD, cao nhất 
giai đoạn 2011-2023. Vốn ODA cũng phát triển.   

Năm 2024, năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2021-
2025), tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức 
tạp, khó lường. Việt Nam vẫn đứng trước những 
khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua. Theo 
nghị quyết của Quốc hội Khoá XIII tại kì họp thứ 
6, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6 - 6,5%. Để đạt 
mục tiêu đó, cả hệ thống chính trị phải quyết 
liệt vào cuộc và đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của 
Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện 
theo chủ đề “Kỉ cương, trách nhiệm, chủ động, 
kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. 
Năm thứ 4 của kế hoạch 5 năm này sẽ là năm 
bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
việc thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm (2021-2025). Với năng lực điều hành 
chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng 
bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách của Chính 
phủ, nhiều khả năng sẽ đạt các chỉ tiêu đề ra. 
dất nước thêm một dấu mốc ấn tượng trong khu 
vực và thế giới, mục tiêu công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá sẽ sớm trở thành hiện thực, mức sống 
người dân có bước cải thiện, nước mạnh, dân 
giàu, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng trong 
xu thế phát triển bền vững.  

K.Q.H

Nông nghiệp là ngành giữ vững vị trị là trụ đỡ 
của nên kinh tế - xã hội. Nước ta có vị trí địa lí, 
khí hậu thuận lợi phát triển nông nghiệp. Tổng 
diện tích trồng lúa có 3.930.351 ha, đất lâm nghiệp 
có 15.467.658 ha. Cả nước có 28 tỉnh ven biển 
và vùng biển rộng lớn. Ngoài tiềm năng hàng 
hải, dầu khí, du lịch biển đảo thì thuỷ sản là một 
nguồn lực lớn về kinh tế. Năm 2023, sản lượng 
lương thực đạt 43,4 triệu tấn, Xuất khẩu nông sản, 
thủy sản, lâm sản đạt 53 tỉ ÚSD. Chăn nuôi được 
giữ vững với đàn  trâu bò 8,6 triẹu con, đàn lơn 
30,3 triệu con, đàn gia cầm 5578,6 triệu con, 12 
triệu tấn sữa, 19 tỉ quả trứng,v.v…  

Thành công vượt trội trên mặt trận kinh tế là 
Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ dộng điều 
hành tổng thể kinh tế vĩ mô, hài hoà các lĩnh vực, 
linh hoạt thực hiện chính sách tín dụng an toàn, 
lành mạnh, duy trì ổn định mặt bằng lãi xuất, huy 
động và giảm lãi xuất cho vay, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, ổn 
định tỉ giá, kiếm soát chặt chẽ giá cả thị trường, 
bảo đảm tốt các cân đối lớn, quản lí chặt chẽ mặt 
hàng thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, điện,v.v…
giảm thiểu ảnh hưởng lạm phát, đời sống người 
dân. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội 
chi ngân sách được kiểm soát. Nông nghiệp tiếp 
tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó 
khăn. Nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận Việt Nam 
đạt thành tựu nổi bật, chỉ số GII năm 2023 xếp 
hạng Việt Nam thứ 46/132 quốc gia nền kinh tế 

mạnh trên thế giới, đứng vị trí thứ 4 Đông Nam Á 
(đã vượt Singapore).

Năm 2023, bên cạnh thăng lợi về kinh tế, nước ta 
vươn trên tầm cao mớí của một nền ngoại giao 
đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “Cây tre 
Việt Nam” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối ngoại 
và ngoại giao phát huy thế và lực mới, sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc, củng cố vững chắc 
cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát 
triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong 
giai đoạn mới. Từ sau đại hội XIII của Đảng, hơn 
40 chuyến thăm của các vị lãn đạo Đảng, Nhà 
nước và hàng trăm các cuộc thăm, tiếp xúc cấp 
Nhà nước tới các nước láng giềng, các nước lớn, 
các quốc gia là đối tác chiến lược, hầu hết các 
nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè 
quốc tế. Hoạt động đối ngoại trong năm diễn ra 
hết sức sôi động, liên tục. Một số sự kiện diễn ra 
có ý nghĩa lịch sử như cuộc sang thăm Việt Nam 
của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và việc nâng 
cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn 
diện; cuộc sang thăm Trung Quốc của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam 
của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập 
Cận Bính, các cuộc thăm qua lại của lãnh đạo 
Lào, Campuchia, Cu Ba, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, 
Ấn Độ,v.v… tạo nên một vị thế Việt Nam mới trên 
trường quốc tế. 

Từ một nước bị bao vây cấm vận, ngày nay Việt 
Ảnh minh họa
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Hà Nội 
của tôi

Nhạc: Xuân Thành
Thơ: BS Cao Ngọc Bích

Làng Ngũ Phúc quê tôi, ngày xưa thuộc loại 
nghèo nhất, nhì huyện Cẩm Xuyên (Hà 
Tĩnh). Từ đâu ra cái tên làng Ngũ Phúc, 
trước đây, tôi không quan tâm lắm nhưng 

nay cũng chẳng “tìm” được ai để mà “hiểu” cho 
cặn kẻ.

Năm tôi lên 5 tuổi, trong làng xuất hiện một người 
đàn ông to lớn phương phi, mọi người trong làng 
gọi ông là Phưng Tây, chả là ông đi lính cho Pháp 
từ hồi nảo hồi nào khi lũ chúng tôi còn chưa 
ra đời. Nghe đâu ông đi lính cho Pháp sang tận 
moróc ( Morocco ), tinidi (Tunisia) gì đấy. Bẵng một 
thời gian dài, ông Phưng Tây đột ngột trở về làng, 
bố mẹ ông đã mất trước đó khá lâu, ông về ở 
với vợ chồng đứa em trai. Nghe mọi người  nói 
ông được Pháp cho nhiều tiền lắm. Nhiều là bao 
nhiêu chẳng ai biết được, chỉ biết về làng, ông 
chẳng làm gì, suốt ngày bận cái áo ba đờ xuy màu 
cỏ úa ( dân làng tôi gọi là màu cứt ngựa- dĩ nhiên 
là trừ mùa hè). Về làng, gặp ai ông cũng toa, moa, 
bông rua, ai chào lại , ông liền méc xi bố cu. Nhiều 
người trong làng không ưa ông bởi coi ông là 
phản động, Việt gian, bán nước- đi lính ho Pháp 
mà, lại giàu có, không phải làm gì nhưng vẫn cơm 
ngày ba bữa - thời đó, ở làng tôi, ai có cơm ngày 
ba bữa là loại giầu, mà đã giầu là thuộc loại người 
đáng ghét rồi, lại thêm cái tội suốt ngày toa, moa, 
bông rua… Một buổi sáng nọ, gặp anh Đuền ( tên 
gì mà đọc méo cả miệng), ông Phưng Tây niềm nở 
bông rua. Anh Đuền cũng vui vẻ chào lại: Bông 
rua, ô đi manh, la rui,quych xơ măng, bong sờ! nghe 
vậy, ông Phưng Tây, đứng hình và nhìn anh Đuền 
như người ngoài hành tinh lạc đến, bởi anh Đuền 
quanh năm suốt tháng ở cái chòi vịt cuối làng 
và “chỉ huy” đàn vịt gần ba chục con, chưa bao 
giờ ra khỏi cái làng này, thế mà vừa tuôn ra một 

tràng giống như tiếng Pháp vậy.Mãi một lúc, ông 
mới hỏi anh Đuền: nói thật, vừa rồi anh nói cái gì 
tôi không hiểu, anh nói lại hoặc dịch cho tôi nghe được 
không?- À- anh Đuền cười: ô đi manh, la rui,quych 
xơ măng, bong sờ là anh đi mô, lui ra, quăng xơ mít 
bờ sông! Nghe xong, ông Phưng Tây cho anh Đuền 
một quả đấm vào vai rồi đi thẳng, cũng từ đó, dân 
làng ít nghe bông rua, méc xi bố cu hơn.

Lớn lên, tôi đi đại học rồi làm việc ở Hà Nội, lâu 
lâu mới về quê. Một lần về làng, tôi hỏi thăm 
ông Phưng Tây, mọi người bảo ông mất đã gần 
ba năm rồi. Một nỗi buồn thoáng qua trong tôi, 
không biết vì thương ông hay tiếc một mảnh 
ghép của làng Ngũ phúc không còn nữa!

Về quê lần này, người đầu tiên tôi đến chơi thăm 
là chú Hanh, ông lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng vì 
ông ở chi dưới nên tôi gọi ông bằng chú và ông 
gọi tôi bằng bác. Vừa bước vào cổng, một con 
chó đen trũi, to như con bê, lao ra làm tôi giật bắn 
người, vừa lúc, ông Hanh quát: “vào”! tiếng quát 
của ông như một cái phanh, con chó lập tức đứng 
im rồi lủi thủi quay vào, và không quên ném cho 
tôi một cái liếc mắt đầy hăm dọa. Ông Hanh bắt 
tay chào hỏi tôi vồn vả, lúc này con chó vẩy đuối 
mấy cái ra vẻ đã hiểu ra tôi là chổ thân thiết. Tuy 
nhiên, khi ông Hanh vào nhà lấy nước, để tôi ngồi 
lại một mình, con chó bổng ngẩng cao cổ, dán 
mắt vào tôi như muốn bảo: ngồi yên đấy.

Ông Hanh là nhân vật chính trong hai câu chuyện 
hài hước nhất làng tôi.

Chả là trước đây, một lần đến nhà bố vợ tương lai 
chơi, khi vừa bước vào cổng bị con chó chồm ra, 
ông sợ cuống quýt, lấy ngay cái mũ lá trên đầu 
vừa quơ quơ vừa đi một “đường quyền đểu”- theo 

Làng Ngũ Phúc

 @ Tản văn TS.NGUyễN ĐìNH LụC

Ngày ấy - Bây giờ
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ông nghĩ ra lúc đó, chẳng hiểu thế nào, con chó 
cứ đứng im, trơ mắt nhìn người lạ. Được nước, 
ông Hanh dậm chân mạnh một cái và quát: tao 
thách cả họ nhà mày! Bị bất ngờ, con chó rú lên 
một tiếng rồi chạy biến mất, vừa lúc ông bố vợ 
tương lai đi ra và bảo: anh thách họ nhà tôi gớm quá 
(ghê quá)!

Chú Hanh có ba người con, Thắng là con cả đang 
đi lao động ở Hàn Quốc, đứa con gái thứ hai lấy 
chồng ở Đà Nẵng, Quyền con trai út, học đại học 
rồi làm việc ở Hà Nội.

Đang nói chuyện, điện thoại trong túi chú Hanh 
réo chuông, ông cầm máy: Ầy ( đây, đúng), ở nhà 
chớ có đi mô! Có bác Sáu ở Hà Nội vừa về qua nhởi 
(chơi). Vừa nói đến đó, chú Hanh đưa máy cho tôi 
và bảo: Hấn (hắn) muốn nói chuyện với bác.

Tôi vừa cầm máy, đã nghe giọng Thắng:  Cháu 
chào bác! Bác khỏe không?-  khỏe! công việc bên đó 
thế nào?- Ổn bác ạ.- Bao giờ về nước?- Cháu còn 
hai năm nữa mới hết hợp đồng nhưng  chắc cháu sẽ 
ký hợp đồng thêm mấy năm nữa chứ về  quê bây giờ 
tìm việc cũng khó, lại chen nhau vào mấy khu công 
nghiệp,, lương thấp công việc bấp bênh, lại nghe đâu 
mấy công ty treo biển không nhận người Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh nữa chán quá!- Ừ! con sâu làm 
rầu nồi canh cháu ạ!- Bác xa quê lâu rồi mà vẫn giữ 
được giọng quê ta!- Ờ! Nước giếng Troong làng ta giữ 
giọng người làng tốt lắm đấy cháu nha!- Vâng! Cháu 
hiểu.  Thằng bé hiểu ngay ý tôi.

Chú Hanh cứ nhắc đi nhắc lại rằng : làng ta bây 
giờ vắng vẻ quá bác ạ! Con trai, con gái lớn lên, 
không vào đại học được là “ Nam- Bắc tiến” hết, 
ở làng bây giờ chỉ có người già, con trẻ, mỗi khi 
trong làng có việc hiếu, hỉ, không tìm đâu ra 
người làm. Ông bà thì nhớ con cháu, trẻ nhỏ thì 
suốt ngày trong ngóng bố mẹ về, rất tội nghiệp! 

Ở làng tôi bây giờ, địa chỉ mấy cái  khu chế xuất 
Tân Thuận, khu công nghiệp Linh Trung I,II,III ( 
TP Hồ chí Minh), khu chế xuất Long Thành ( 
Đồng Nai), khu công nghiệp Bec becamex ( Bình 
Phước)…từ người già đến trẻ nhỏ  đều thuộc nằm 
lòng. Vì ở đó con, cháu, bố, mẹ của mấy thế hệ 
trong làng đang mưu sinh ở đấy. Chỉ dịp tết hoặc 
nghỉ lễ dài ngày, làng mới tấp nập, thanh niên 
nam, nữ đi làm các nơi trở về với đủ mốt quần áo, 
mốt tóc, làng nhộn nhịp hẵn lên, sau dịp tết, lễ, 
làng lại vắng lặng, chuổi ngày trông ngóng mới 
lại bắt đầu!

Cái làng Ngũ Phúc quê tôi bây giờ khác xưa nhiều 
lắm. Con đường đất từ chợ Gon xuống xóm Đuồi 
nay đã là con đường trải nhựa, rộng hai làn xe, 
chạy thẳng tắp. Cánh đồng ngăn cách giữa hai 
xóm Phúc Quang và Thịnh Đức ( theo đạo Thiên 
chúa) giờ không còn nữa, thay vào đó, bám sát 
theo con đường là những ngôi nhà cao hai, ba 
tầng mọc lên sát nhau đến mức buổi sáng sớm, 
bà con bên xóm đạo đọc kinh: Ha-lê-lu-gia, tạ ơn 
Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho con một đêm nghỉ 
ngơi trong cánh tay yêu thương của Ngài. Tình yêu 
của Chúa thật tuyệt vời, Ngài luôn chăm sóc bảo vệ 
con, kể cả những khi con không hay biết đến Ngài, rồi 
buổi tối, trước khi đi ngủ: Con hết lòng cầu nguyện 
trong danh Cứu Chúa Giê-su yêu dấu. A-men.  bà 
con “bên lương” cũng được nghe hết. Có người 
người còn nhẩm đọc theo. Bây giờ “lương- giáo” 
đoàn kết lắm.

Những ngôi nhà cao tầng được mọc lên bởi tiền 
của những con cháu trong làng đi lao động ở 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Lào…mang về nên 
các ngôi nhà cũng mang hơi hướng kiến trúc của 
đất nước- nơi chủ nhân của nó đang lao động 
kiếm tiền.

Nếu ngày xưa, ở xứ Ngũ Phúc này, về mùa mưa, 
bước ra khỏi nhà là dẫm chân lên bùn, bây giờ, 
mọi lối đi, ngóc ngách trong làng đều được “bê 
tông hóa” vào tận cửa, khi đêm xuống, đèn điện 
trong các ngõ xóm, từ các ngôi nhà cao tầng tỏa 
ra sáng trưng, chẳng khác gì thành phố và hơn 
thành phố ở chỗ thoáng đảng hơn, không bụi 
bặm, rác rưởi lung tung. Nhiều người đi xa về cứ 
nấn ná muốn ở lại hưởng cái cảnh thanh bình ở 
đây thay cho không khí ngột ngạt, bụi bặm, ồn ào 
của thành phố- nơi họ đang sống.

Đang nói chuyện làng, bổng chú Hanh hỏi tôi: - 
này! Bác, ông Bai đờn (Tổng thống Joe Biden) bên 
mỹ sao đổ nhiều tiền vào Urena (Ukraina) thế bác? 
Không đợi tôi trả lời, chú Hanh nói tiếp: ông Bai 
đờn cũng giỏi chú hẹ ( nhỉ), nghe nói hồi ông Phú 
Trọng nhà mình sang Mỹ, Bai đờn (khi đó là Phó 
Tổng thống Mỹ), còn lẩy cả Kiều: “ Trời còn để có 
hôm nay - Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” ! rồi 
ông buông tiếp : Cụ Nguyễn Du nhà ta tài thật, “thơ” 
viết lâu rồi mà chổ mô ( chỗ nào), khi mô (lúc nào) 
cũng vận vào được!   Có lẽ lâu rồi không có người 
để nói chuyện nên gặp tôi, chuyện của chú  cứ 
nhảy cóc như vậy.

Đang nghe chuyện chú Hanh, bỗng con chó 

chồm dậy, nhìn ra ngõ thấy chiếc xe đạp điện do 
thằng Quý- cháu đích tôn chú Hanh cầm lái- lao 
vào cổng, đèo theo thằng bạn học phía sau, thấy 
con chó chồm ra, thằng bạn giục Quý: Mày sáu 
chó lại đi !( mày xích chó lại đi)- tiếng Anh của 
bọn trẻ đấy !

- Chiếc xe này là của chú Quyền thưởng cho, khi nó 
được xếp loại học sinh xuất sắc trong năm học vừa 
rồi- chú Hanh giải thích.

Quyền là con trai út của chú Hanh, học đại học 
xong ở lại Hà Nội làm việc, rồi lấy cô vợ cùng cơ 
quan, quê ở Hà Nam. Hồi cưới xong, hai đứa đưa 
nhau về ra mắt hai họ. Trước khi về bên nội, cô 
vợ băn khoăn: - Em sợ về trong đó, em không hiểu 
các bác, các chú nói gì và bà con họ hàng cũng không 
hiểu em nói gì, bây giờ làm sao?.Quyền trấn an vợ: 
- Lo gì! Về đó, đến đâu tính đấy.Có điều, ở ngoài này 
nói xơi trầu thì trong đó nói ăn trù, con trâu thì nói là 
con tru…

Hôm vợ chồng Quyền về ra mắt họ hàng bên 
nội, nghe đâu vui lắm. Khi họ hàng có mặt đông 
đủ, cô con dâu chú Hanh bưng khay trầu đi khắp 
nhà:- Mời các bác, các chú,o,dì ăn trù. ”. Vừa lúc,  
bọn trẻ dắt trâu đi qua ngõ, cô con dâu thốt lên: 
- Con tru nhà mình to quá! Mấy o khoái quá, khen 
chú Hanh chọn được con dâu vừa đẹp người, đẹp 
nết, lại biết “đất lề quê thói Trưa hôm sau, do 
lạ nhà, lại muốm khám phá khu vườn của bố mẹ 
chồng, nên cô con dâu đi tha thẩn trong vườn. 
Vừa lúc chú Hanh vác cần câu định ra sông Gon 

câu cá như mọi khi, trông thấy bố chồng, cô con 
dâu vồn vả: - Bố vác cu đi đâu đấy! Vừa lúc thằng 
Thành cháu bà Thanh đang nấp trong bụi cây để 
rình bắt tổ chim trên cây bời lời, nghe vậy nó cười 
tóe lên rồi bỏ chạy. Thế là câu chuyện trên cả 
làng đều biết.

Tôi rời nhà chú Hanh khi xóm đã lên đèn, chiếc 
ti vi của một nhà bên đường đang vọng ra bài 
hát Jingle Bells ( Tiếng chuông ngân)- bài hát nổi 
tiếng, quen thuộc trong dịp Giáng sinh.

Chuông ngân vang, chuông ngân vang, ngân vang 
khắp mọi nơi (Jingle Bells, Jingle bells, Jingle all the 
way) - điệp khúc vừa tây vừa ta đó  cứ đuổi theo 
tôi một quảng dài, làm cho tôi náo nức lây mùa 
giáng sing.

Tôi cứ nhớ mãi  câu nói của chú Hanh khi chia 
tay: Làng mình bây giờ sướng nhưng mà vắng vẻ quá 
bác ạ!

Bất giác tối nhớ lại chính sách “Tam nông”- nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn của Nhà nước ta. 
Và tôi ước sao chủ trương li nông nhưng không 
li hương sớm trở thành hiện thực, để làng tôi 
không bị lãng phí tài nguyên đất đai, bởi cả vùng 
Cồn Trùa, Hói Bài, Đám Gát, Đám Lau…gần như 
đang bị bỏ hoang vì không có người làm. Để làng 
Ngũ Phúc tôi trở lại đông đúc. Để ông bà, cha mẹ 
và những đứa trẻ khỏi suốt ngày mong ngóng 
người thân nơi xa.

Cẩm Xuyên, mùa Giáng sinh 2023
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Một buổi sáng cuối 
tháng 10 năm 2023 
tôi được anh Sơn 
Chủ tịch mặt trận 

phường 4, quận Phú Nhuận 
đưa tôi đến thăm dì Mười Đào 
(tên thật của dì là Lê Thị Tâm), 
qua lời giới thiệu của phó Chủ 
tịch MTTQ quận Phú Nhuận 
Nguyễn Thị Lý. Để tới trực tiếp 
thăm dì Mười Đào, một nữ cựu 
tù năm xưa, ở số nhà 7/11 trong 
hẻm nhỏ trên một con đường 
rất nhỏ bên cạnh một khu chợ 
nhỏ Nguyễn Đình Chiểu thuộc 
phường 4 quận Phú Nhuận. Sở 
dĩ tôi muốn gặp dì Mười Đào, 
bởi vì ai ai trong quận khi nói 
tới dì Mười Đào họ đều trầm 
trồ ca ngợi đức tính bao dung, 
luôn làm những việc nghĩa 
với tinh thần cách mạng của 
dì “Một người quá nổi tiếng từ 
xưa tới nay. Thời còn chiến tranh 
phía giặc hễ nghe thấy tiếng và 
bóng dáng của Lê Thị Tâm thì 
chúng đều khiếp vía”. Quả đúng 
là như vậy khi gặp dì Mười tôi 
mới thấy con người của dì khác 
hẳn với người thường. Đã ngoài 
chín mươi tuổi, hơn 70 năm tuổi 
Đảng, tuy dì ốm yếu, nhưng đôi 
mắt của dì Mười, trái tim của dì 
vẫn bừng sáng lên niềm vui vì 

đã làm được nhiều việc nghĩa 
cho đời, đã cống hiến cả cuộc 
đời này cho cách mạng. dì Mười 
nhìn tôi rồi lại nhìn anh Sơn và 
hỏi “Ai vậy đó?, anh Sơn giới 
thiệu tôi với dì, một lúc sau dì 
Mười lại hỏi, “Ai vậy Sơn?”. Có 
lẽ để chắc chắn người đang 
ngồi bên cạnh mình là ai nên 
dì mới hỏi lại như vậy, cũng có 
thể tuổi tác của dì đã khá cao 
nên trí nhớ không còn như xưa 
nữa. Anh Sơn Chủ tịch MTTQ 
phường quay sang tôi nói “Mấy 
năm trước trí nhớ của dì còn minh 
mẫn lắm, dì nói cả tiếng đồng hồ 
mà không thấy mệt”. 

Bức ảnh dì Mười khi còn sống 
luôn nhắc con: Nếu chẳng may 
qua đời thì lấy hình này làm cáo 
phó.

Biết dì Mười quê ở Phú yên, 
tôi đã mang theo cuốn sách 
quý “Đất Trời Phú yên” để tặng 
cho dì. Năm 14 tuổi dì đã đi 
tham gia hoạt động cách mạng 
trong lực lượng công an tỉnh 
Phú yên vào những năm 1945, 
rồi dì lại chuyển sang phục vụ 
trong quân đội. Năm 1949 dì 
Mười được kết nạp vảo Đảng. 
Những năm chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, dì Mười kể 
những ngày tháng hoạt động 
bí mật trong đội biệt động Sài 
Gòn, bị bắt được thả, rồi lại bị 
bắt, chúng tra tấn rất dã man. 
Dì Mười vẫn luôn luôn dũng 
cảm, mưu trí, kiên cường trong 
đấu tranh. 9 năm bị giam cầm ở 
khám Chí Hòa, 3 năm bị cầm tù 
ở Côn Đảo, đã hun đúc tình yêu 
thương đồng đội, tình yêu Tổ 
quốc.  Trong trái tim của dì lúc 
nào cũng trăn trở, thấm nhuần 
lời dạy: “Người Đảng viên phải 
trung với nước, hiếu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
thù nào cũng đánh thắng”

Người con gái Phú Yên 
 @ Bút ký của NGUyễN VĩNH BảO

Làm rạng danh trên đất Sài Gòn

Cuộc đời hoạt động của Dì 
Mười luôn gắn liền với những 
chiến công vang dội. Ngày 
10/5/1975 dì Mười cùng một số 
đồng đội từ nhà tù Côn Đảo trở 
về và tiếp tục nhận nhiệm vụ 
mới đến ngày nghỉ hưu.

Dì Mười tuy đã nghỉ hưu nhưng 
không ngày nào dì được ngơi 
nghỉ, đó là nhận xét của nhiều 
người nơi dì đang sinh sống. 
Năm 1999 là những hành trình 
đi tìm những mảnh đời bất 
hạnh, chứng kiến cảnh người 
dân miền Trung chìm trong 
cơn bão lụt. Một cơn lũ lịch 
sử ở miền Trung đã tàn phá 
nhiều tỉnh thành từ Quảng Trị 
đến Bình Định đều chìm trong 
biển nước. Trước hoàn cảnh 
khó khăn của đồng bào nơi bị 
thiên tai tàn phá. Ngày đêm 
dì Mười trăn trở trước những 
nỗi đau thương của những gia 
đình mất nhà cửa, mất người 
thân, cảnh hoang tàn lúc nào 
cũng ám ảnh dì. Dì Mười đã 
quyết định bàn với con gái bán 
căn nhà 78 Đặng Văn Ngữ Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
là căn nhà nhà nước cấp cho dì 
để mua căn nhà nhỏ. Số tiền dư 
dì trích một phần mua gạo đi 
cứu trợ gấp cho đồng bào đang 
gặp khó khăn. Lúc ấy mỗi địa 
phương được dì hỗ trợ 2 tấn 
gạo, riêng 20 mẹ Việt Nam anh 
hùng ở các tỉnh miền Trung dì 
Mười tặng mỗi mẹ 500.000đ 
và 50kg gạo. Với đồng đội cũ 
dì tặng mỗi một người một chỉ 
vàng. 

Với các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, 
nhà giàn DK1, quân nhân có 
hoàn cảnh khó khăn dì đã vượt 
hơn 400 km từ thành phố Hồ 
Chí Minh ra bán đảo Cam Ranh, 
Khánh Hòa đem theo 64 phong 
bì trong đó chứa 128 triệu đồng 
để tặng cho thân nhân gia đình 

liệt sĩ Gạc Ma nhưng không 
thành, sau đó Ban chương trình 
xã hội của báo Tuổi Trẻ đã đến 
tận gia đình dì nhận chuyển 
đến 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma.

Nhắc đến tên dì Mười Đào ở 
quận Phú Nhuận ai cũng biết 
dì Mười là một người luôn làm 
những việc thiện, việc nghĩa. 

Giúp đỡ cho biết bao nhiều 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
nhưng trong cuộc sống của dì 
lại rất tằn tiện. Chị Bùi Thị Xuân 
Hạnh con gái của dì chia sẻ 
“Cuộc sống hàng ngày, mẹ tôi rất 
tiết kiệm, chắt bóp. Lương hưu trí 
và tiền thương binh được bao nhiêu 
mẹ tôi để dành cho công việc từ 
thiện và công tác xã hội....Suốt 25 

Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo tặng sách quý “Đất Trời Phú Yên” cho dì 
Mười Đào (Lê Thị Tâm)

“Lớp học giữa rừng già” là trường Tiểu học Phước Cát 2  
thuộc xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
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năm qua, mẹ tôi làm từ thiện, nhận 
được nhiều cuộc điện thoại, thư 
cảm ơn. Thấy mẹ vui nên chúng tôi 
ủng hộ lắm”. Những lần đi cùng 
với Ban công tác mặt trận khu 
phố đến “Lớp học giữa rừng già” 
nơi những người dân tộc Châu 
Mạ đang sinh sống thuộc thôn 
2,3,4 trường Tiểu học Phước Cát 
2 xã Phước Cát 2 huyện Cát Tiên 
Lâm Đồng. Vượt chặng đường 
dài hơn 350 km để đến với các 
cháu học sinh, các thày cô giáo 
“Lớp học giữa rừng già”. Những 
quần áo, quyển sách, quyển vở, 
mì gói, gạo, đường, muối,….Tuy 
có nhiều trắc trở trên đường 
đi bao nhiêu mệt mỏi đều như 
tan biến trên tất cả mọi người 
thay vào đó là niềm háo hức 
mong đợi. Trong không khí se 
lạnh của miền cao nguyên cuối 
năm, tận mắt thấy các cháu đi 
học mang trên mình bộ đồ rách 
nát, vá víu, những đôi mắt ngây 
thơ tròn xoe. Nhưng khi những 
chiếc quần áo rách thay vào 
những bộ đồ mới cho các cháu, 
mọi người trong đoàn mới thấy 

lòng mình ấm áp vô cùng. 

Trong thời gian dịch Covid – 19 
bùng phát diễn biến hết sức 
phức tạp, khiến cho cuộc sống 
của những người nghèo càng 
thêm chật vật với gánh nặng 
mưu sinh. Đã xuất hiện nhiều 
tấm gương, nhiều câu chuyện 
cảm động, sẻ chia, đóng góp, 
hỗ trợ những người gặp khó 
khăn do ảnh hưởng Covid. Với 
dì Mười là hình ảnh đẹp của 
người vai áo màu xanh ngày 
đêm vì dân quên mình, những 
bó rau, con cá trên tay, không 
chùn bước khi đi vào những 
khu cách ly.... Cuộc chiến 
phòng chống dịch bệnh lại 
càng thấy tấm gương, lòng bao 
dung của dì Mười trong đại 
dịch này như những bông hoa 
tỏa ngát thơm. Một câu nói của 
nữ cựu tù Côn Đảo.

Tháng 6 năm 2017 dì Mười (dì 
Tâm) vinh dự được Ban Tuyên 
giáo Trung ương, mời ra Thủ đô 
Hà Nội trong lễ tổng kết trao 
giải cuộc thi “Những tấm gương 

bình dị mà cao quý”. Dì Mười 
cũng được vinh dự của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố Hồ 
Chí Minh tuyên dương “Những 
tấm gương thầm lặng mà cao cả”.

Một câu nói của dì Mười, một 
người có tấm lòng bao dung 
làm tôi nhớ mãi: “Dì không làm 
từ thiện mà dì chỉ làm với trách 
nhiệm của người Đảng viên, 
người chiến sĩ cách mạng, của 
những người đi trước đối với thế 
hệ đi sau”. Khi bài viết vừa xong 
thì được tin dì Mười Đào (Lê 
Thị Tâm) qua đời ở tuổi 93, dì 
Mười Đào được vinh dự nhận 
huy hiệu 75 tuổi đảng. Nghe tin 
ấy tôi thật bàng hoàng vì mới 
gặp dì cách đây hai tu ần trước! 
Một người con gái đất Phú yên 
đã làm rạng danh trên mảnh 
đất Sài Gòn – Thành phố Hồ 
Chí Minh.

N.V.B

Ghi chú: Trong bài viết này có sử 
dụng một số tư liệu của anh em 
bạn bè cung cấp.

NguyễN VăN MạNh

Xuân Yên Tử

Nắng ra giêng như lửa thiêu tam muội
Em dịu hiền tươi tắn ở trong mây
Giọng nói trong như nước bình cam lộ
Núi Phật giật mình và đá ngất ngư say

Mùa xuân gọi trái tim về yên Tử
Tìm suối mơ chữa cơn khát trong lòng
Em dùng dắng bước chân trên cỏ
Với nụ cười hư ảo mê không.

Sương như lưới giăng mùng tình tứ
Ta hóa con Nai vướng sợi tơ trời
Lúng liếng mắt ngập ngừng hơi thở
Bỗng giật mình, khi tiếng chuông rơi.

yên Tử thang mây nghìn bậc đá
Bước chân nào cũng hẫng hụt vì em
Đi suốt đời không sao cầm được gió
Em đã đi rồi, em hoá thành…xuân.

LươNg CẩM QuyêN

Gạc Ma mãi mãi tuổi thanh xuân 

Bóng lá bàng vuông hôn lên ngôi mộ gió 
64 đôi môi căng mọng đóa Xuân ngời 
Những vòng tay chặt ghì giữ đảo
Máu các anh thành huyền thoại biển khơi

Anh hiển hiện trong từng hạt cát 
Giữa đại dương sóng hát kể về người 
Em nhặt cánh lá bàng trong nắng 
Chạm mắt anh cười trong vắt bao dung 

Trái bàng vuông hay trái tim bất tử
Vẫn đập bên em lúc chiều xuống muộn màng
Em gọi tên anh giữa ầm ào sóng dội 
Vóc dáng các anh sừng sững mốc chủ quyền 

Nơi mộ gió những linh hồn bất tử 
Ánh nhiệm màu soi sáng đến mai sau 
Neo Gạc ma  vào lòng đất nước 
Gửi tuổi thanh Xuân sống mãi với Đảo yêu.

hạ giaNg
Nguyên Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội 2

Xuân

Bớt một chút thôi, giá rét
Thêm chút gió xuân đang về
Bớt một chút mù xa xám
Thêm bình minh hồng sắc quê.

Cây bớt khẳng khiu trơ trụi
Thêm chút lộc cành non tơ
Giêng đơm mùa hoa rực rỡ
Quất sai vàng trĩu vườn nhà…

Bớt vơi một chút phiền lo
Thêm chút an vui tự tại
Bớt chút tảo tần, tê tái
Thêm chút nhân hòa thế gian.

Bớt một khoảng trời xa cách 
Thêm những đứa con trở về 
Mẹ cha bớt thương buồn nhớ 
Tràn vui, ấm sáng đầy nhà

Đông cạn hết bình năm cũ
Hương Tết rót đầy hồn ta
Mắt em hay là biếc lá
Liếc mây lay động sóng hồ…

Mưa bụi nhẹ nhàng đậu xuống 
Báo ta mùa xuân đã về…

Xóm Hạ, Phù Lãng, 1/1/2024

Dì Mười cũng được vinh dự 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố Hồ Chí Minh tuyên 
dương “Những tấm gương 
thầm lặng mà cao cả”.

Trong ảnh: Chị Vương Thị 
Trâm (đứng giữa) và chị 
Nguyễn Thị Dung-thân nhân 
liệt sĩ xúc động khi nhận quà 
tặng của dì Mười.
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PhạM Thị hồNg DiêN
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Gọi em 

Nắng gọi mùa vàng
 Mưa thì thầm gieo sự sống trên cánh đồng khát
 Gió như chàng trai ủ lửa trong tim
 Đánh thức hạt giống xù xì tách vỏ
 Đóa hoa gửi hương cho cho gió
 Sao em không ném trái Pao về phương anh?!

Hỡi em gái H’Mông
Sao để trái tim như viên đá vô hồn nhà Thống lý?
Tiếng sáo đêm xuân tình Hồng Ngài tha thiết thế
Em mặc váy hoa và búi tóc lên đi!

Em yêu của anh!
Cái bụng anh ưng mắt em cười trong veo như con suối
Hương rượu nồng nàn thét gào đốt lòng anh hóa lửa
Trong biển chợ tình, 
Anh chỉ nhớ em thôi…

ĐiNh ThườNg

Ngày xuân nghĩ về những người đi biển

Cứ mỗi độ xuân sang bao chàng trai, cô gái lại đi về phía biển
Tâm thế hào hùng mang khí phách ông cha
Nao nức tựa thuở nào “mang gươm đi mở cõi”
Kiên cường như tháng năm đấu tranh thống nhất nước nhà…

Đường ra biên giới, biển đảo bao khó khăn thử thách
Chỉ có đức kiên trung và tình yêu Tổ quốc khơi dòng
Khi sự cống hiến, hy sinh đã trở thành tâm thế
Ta có quyền tin vào tiền đồ rạng rỡ non sông!

Ngày xuân nghĩ tới những người đi về phía biển
Thêm trọng tấm lòng của các bậc tiền bối, văn nhân
Sự trường tồn của dân tộc là cộng đồng trách nhiệm
Gom góp, phát huy là nghĩa vụ nhân quần.

Ơi những chàng trai, cô gái đi về phía biển
Đất nước thanh bình nhờ cậy lớp tuổi xanh
Như một nghĩa cử vàng khi Xuân về, Tết đến
Ngợi ca cuộc đời, ta cùng cất cao giọng đồng thanh!

Hải Phòng, ngày 04/01/2024

TrầN Thị Lưu Ly

Xoan cuối mùa đông

Tán xanh hoa tím vọng 
Phai mùa đông đứng đợi
Em xoan thưa hao gầy

Xoan ủ chiều ba mươi
Xuân đi mưa thầm kể
Vẩy cá mây như thể 
Hồn vẩn vơ nỗi người 

Giữa hơi xuân ấm áp
Ngửi thấy mùi gió đông
Trẻ trung em tin không?
Hạnh phúc- đời len lỏi

Hoa tím cao vọng trời
Chùm quả tựa mắt người 
Nhìn mùa xuân đang tới.

PhạM XuâN hưNg

Hạnh phúc
Hạnh phúc thực là gì anh nhỉ
Để nhân gian theo đuổi cả đời người?
Bằng sắc, quyền năng, tiền tài đầy túi
Sao vẫn  đắng lòng giấu nước mắt rơi?

Chúng mình tìm hạnh phúc ở trên đời
Chạm mặt những mùa Đông tàn lụi
Nhưng lại nghe bao mùa Xuân căng nhựa
Rì rầm muôn lộc biếc sinh sôi

Ta hòa trong nhau như nước chảy dưới trời
Cứ tự tại an nhiên với những gì mình có
Hạnh phúc đến bất ngờ như đào vừa trút lá
Trên mỗi mắt cành nở một nụ hoa tươi.

NguyễN XuâN hải

Hai chùm hoa tay
Tặng bé Xuân Xùng

Một trái dưa xanh
Hai chùm hoa trắng
Năm trái mắt nắng 
Mười chùm hoa sương

Mảnh đất thì rắn 
Tay bé thì mềm
Giơ cuốc bé đếm
Từng hòn đất lên

Trên vồng đất êm
Mầm non tách vỏ
 Những cánh lá nhỏ 
Như bay lên giàn

Trong hương nắng vàng
Trong hương đất mẹ
Trong hương tay bé
Cây dần lớn nhanh

Lớp lớp trái xanh
Tầng tầng hoa trắng
Reo reo trong nắng
Hai chùm hoa tay

NguyễN ĐăNg Độ

Cao nguyên và nỗi nhớ
Anh cất giấu cao nguyên vào nỗi nhớ
Một khoảng trời lộng gió đất Ba zan
Mùa vang tiếng cồng chiêng gọi bạn
Tây Nguyên xanh, vời vợi giữa trăng ngàn 
 
Nơi dốc núi soi mình trong hồ biếc
Những cánh ong kiếm mật vút theo đàn
Buôn sóc rộn ràng trong tiết xuân vừa chớm
Em gái mơ gì, mắt thăm thẳm hồ trong
 
Nơi con suối con khe em đi đào măng mới
Sương lụa vương qua vai áo thẹn thùng
Nghe xào xạc bước chân nai tìm lộc
Muôn hoa rừng thơm ngát phía xa thung
 
Trùng điệp Tây Nguyên mây giăng đỉnh núi 
Mùa xuân Pơ lang  rực đỏ dưới trời 
Em đứng đó nắng in vàng khuy áo
Như thể ngàn năm đá đứng đợi chờ ai…

NguyễN TuấN

Rừng xuân
Thác hoa tràn xuống suối khô
Đá hồi sinh dưới trăng mờ đêm xuân
Cỏ chồi dưới vết chân trần
Từng con mắt hé trên thân mục mòn
Tiếng ca thắp sáng đầu non
Hé đôi mi nhạt cho tròn mùa đông
Cơm thơm men ủ càng nồng
Một đêm chưng cất chờ mong người về
Men say lịm gốc hoa lê
Có đôi chim nhỏ hẹn thề cùng nhau
Hạt mưa thơm ngọt trên đầu
Hơi xuân từ dưới vực sâu biếc tràn
Cỗi cằn trổ một nhành lan
Bóng người xa khuất tựa làn sương bay
Suối khô nước đã dâng đầy
Chim về gọi những hồn cây lạc loài
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Siêu NguyễN

Tháng Giêng
Tháng giêng 
làng quê vào hội
Gái làng mớ bẩy mớ ba
nghiêng nón ba tầm chít khăn mỏ quạ
hát câu Quan họ : “ Người ở đừng về...!”

Tháng  giêng
Đình làng hội mở 
cây đu bổng tít
trai gái đua tài
nhún nhảy lưng ong thắt lưng hoa lý
làm mây ngũ sắc bay giữa trời xuân

Sới vật ngoài trời 
già trẻ vây quanh
trống thúc hò reo theo từng miếng vật
những cặp trai làng trẻ trung săn chắc
khi mềm như lụa, khi rắn như lim
thắng,thua cùng cười
rạng ngời gương mặt.

Bàn cờ tướng bước vào chung cuộc
Người đóng quân cờ Tốt Đỏ,Tốt Đen
mũ mão cân đai Tướng ngồi lọng tía
tả hữu giáp công
xe pháo nhọc nhằn!
Tốt Đỏ, Sỹ Điều đăm chiêu gương mặt
Ván cờ thua bạn, ván cờ hay !

Tháng giêng
đồng dậy thì con gái
ngực căng ngô lúa hẹn mùa
Gà gáy sáng đêm trang trại
Rộn ràng bước chân vào ca.

Tháng giêng
sông nở phù sa
mênh mang triều dâng con nước
Những con tầu băng băng xuôi ngược
Chở mùa xuân cặp bến khắp chân trời !

hOÀi KhÁNh

Nguồn thiêng Pác Bó
Uống ngụm gió thấm đượm tình dân bản
Chim rộn ràng kể chuyện thuở gian lao
Qua cột mốc số Một trăm lẻ tám
Ngày Bác về đây tươi thắm hoa đào

Dải biên cương nhiều rét dữ mưa gào
Đất trằn trọc trải bao lần giặc giã
Cây trụ rễ giống người Nùng bám đá
Mãi nhắc về ông Ké mắt như sao

Giữa rừng xanh gieo hạt mở phong trào
Cháo bẹ rau măng ấm lòng cán bộ
Mầm Cách mạng nảy trong hang Cốc Bó
Trái tim hồng sôi bỏng thắp bình minh

Nhóm ánh lửa từ nguồn thiêng Việt Bắc
Thổi bùng lên triệu ngọn đuốc nước nhà
Bao ghềnh thác cũng gầm vang đuổi giặc
Gọi trăm miền bừng nở những mùa hoa

Tôi bồi hồi trước Pác Bó bao la
Bên suối Lê-nin ngắm hòn núi Mác
Khuổi Nặm N còn đây ấm  lời của Bác
Lấy sức ta mà giải phóng cho ta

Ngồi câu cá vẫn làm thơ cho suối
Mây trắng bay ôm ấp cả muôn lòng
Nơi bàn đá Bác vạch đường chỉ lối
Cờ đỏ sao vàng bay khắp non sông.

NguyêN hùNg

Phan Rang - Phan Thiết
1.
Nắng rang chín đỏ Tháp Chàm
Biển buồn Ninh Chữ nhuốm lam mặt người
Bất ngờ chạm một nụ cười 
Chợt xanh trở lại một thời mong nhau.
 
2.
Hòn Rơm, Mũi Né... lao xao
Dập dìu đôi lứa kẻ vào người ra
Đến đây lạc lõng mình ta
Mơ fan tóc xõa thiết tha mời trầu.

PhạM TruNg TíN

Tứ thơ ngà ngọc mượt mà xanh
Trao tặng các bạn thơ vui xuân mới Giáp Thìn

 
Ấm nồng lời chúc ngày tươi mới
Xuân và em xanh mướt bờ mi
Ngất ngây trao nụ hôn chờ đợi
Gió giao hòa tiếng hót họa mi

Đón sớm mai lên ngàn sắc nắng
Sưởi bừng cây lạnh ướp mưa đêm
Xao động  những nhịp rung thầm lặng
Xốn xang lòng nhạc khúc nhẹ êm

Chiến sự đốt hành tinh nhức nhối
Nhân ái sẻ chia mỗi phận chờ
Hoa chẳng theo sông ra biển vội
Bến nào đồng cảm những vần thơ

Mài miệt gieo trồng trang chữ nghĩa
Truyền tải thương yêu điệp ngữ lành
Kết nối vui buồn bao hồn vía
Sẻ chia nhắc nhớ mọi tinh anh

Mặc định cây đời hoa tươi - héo
Cài đặc nhân gian lẽ vô - thường
Trải lòng tận hiến vui muôn nẻo
Kệ đời thực ảo giữa mù sương

Ngữ văn nhuận sắc - tươi ngữ cảnh
Tình yêu thần dược thắm lá cành
Thiện ý tỏa ngàn sao lấp lánh
Tứ thơ ngà ngọc mượt mà xanh.

Lê ThiẾu NhơN

Vội vàng ngõ tết
Gửi nỗi nhớ dài theo quốc lộ
Dòng xe trôi thăm thẳm quê nhà
Tôi vội vàng nghe chiều trở gió
Phố tất niên một ánh điện nhòa

Mẹ đã già, mùa xa lá rụng
Vườn xưa mưa lạnh dấu chân xưa
Đồng tiền mừng tuổi ngày thơ ấu
Như mây trắng bay về giấc mơ

Quá nửa cuộc đời còn trẻ dại
Lòng chợt hoang mang kẻ tha hương
Tôi chạy cuống cuồng qua ngõ Tết
Sợ màu hoa cũ nhắc người thương.

NguyễN MiNh hÀ
Nguyên Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội 1

Xuân của chị

Gánh mươi cái rét nàng bân
Chị tôi đem bán chợ gần chợ xa
Chợ gần họp dưới gốc đa
Bán ba cái rét mua ba xuân nồng

Chợ xa cách mấy cánh đồng
Mua xuân bán rét gió Đông bời bời
Mong manh vá lại cuộc đời
Áo xuân đã rách ai người vá cho…

Nhón chân qua một lần đò
Thanh xuân để lại bến chờ thời gian.
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LờI BìNH:

Chuyển động là quy luật của vũ trụ, của 
cuộc sống. Xuân - Hạ - Thu - Đông, 
Hôm qua - Hôm nay, đó là bước đi của 
vũ trụ, bước đi của thời gian. Thi hào 

Nguyễn Du từng ghi lại bước đi này: “Sen tàn 
cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn Đông đà 
sang Xuân”. Nhà thơ Hồ Chí Minh: “Ví không 
có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng 
ngày xuân”. Xuất hiện trong dòng thơ đương 
đại Việt, nhà thơ Đoàn Mạnh Phương cũng 
chạm bút đến quy luật này nhưng không phải 
ghi nhận khách quan như các thi nhân tiền bối 
mà ông bộc lộ thái độ sống của mình trước quy 
luật cuộc sống.

(Đoc bài thơ “chuyển động” của Đoàn mạnh Phương)
 @ TUệ Mỹ (Bình Định)

Những ký tự lá
nhắc ta Xuân đã lên cành

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương

Chuyển động
Ngày tươi
trời vừa chuyển sáng
tái bản thêm một niềm xanh
Hôm qua
những ký tự lá
Nhắc ta 
Xuân đã lên cành

Nhắc ta
Mùa đông năm trước
ấp ủ nên mùa xuân nay
mặc bao toan lo luôn mới
vẫn đang bóc vỏ ngày ngày…

Rất nhiều ban mai cộng lại
để xanh một sớm mai này

Sống chậm… từng ký tự lá

ĐOÀN MạNh PhươNg

“Chuyển động” là bài thơ mang đậm phong cách 
riêng biệt của Đoàn Mạnh Phương. Bài thơ được 
viết theo thể thơ tự do hiện đại, kiệm lời, đầy 
sáng tạo. Ngôn ngữ thơ mới lạ, hiện đại, tinh lọc, 
đa nghĩa, giàu biểu cảm. Hình ảnh thơ mang tính 
biểu trưng, giàu sức gợi, giàu liên tưởng.

Mở đầu bài thơ, Đoàn Mạnh Phương dắt bạn đọc 
bước vào một ngày mới mà tác giả gọi là “ngày 
tươi”. Suy cho cùng, “mới” chưa hẳn là “tươi”. Với 
cách nói khác lạ này, Đoàn Mạnh Phương không 
chỉ thông tin cái “mới” của thời điểm “trời vừa 
chuyển sáng” mà chủ yếu muốn nhấn vào cái 
“tươi” của ngày mới. Cái “tươi” đó càng được làm 
đậm màu hơn bằng câu thơ “tái bản thêm một niềm 
xanh”. Vâng, là tươi - xanh. “Xanh” là tính chất 
của “ngày tươi” nhưng chủ thể sáng tạo lại biến 
cái tính chất thành cái định danh “niềm xanh”. 
“Niềm xanh”, phải chăng là niềm tin vào sự sống 
của ngày mới lên “xanh”? Phải, cuộc sống mới 
tươi đẹp luôn gieo vào lòng người niềm tin yêu.

Đang nói về cái “ngày tươi” của hiện tại, ngòi bút 
thi sĩ bất ngờ chuyển sang một thời điểm khác:

Hôm qua
những ký tự lá
Nhắc ta 
Xuân đã lên cành.

Đặt các khái niệm “lá”, “cành”, “xuân” cùng một 
trường liên tưởng là tác giả đã mặc định bước 
chuyển động của thiên nhiên mà “lá” được ví là 
“những ký tự” ghi lại bước đi này. Lá xanh rồi úa, 
rụng, khô, đó chẳng phải là “ký tự” của sự dịch 
chuyển? Khi lá nhắc ta “Xuân đã lên cành” tức là 
lá đang xanh, Mà “xanh” thì hẳn phải hoà điệu 
cùng “niềm xanh”, “ngày tươi” ở ba dòng thơ đầu. 
Tất cả các hình ảnh đó như cùng đồng thanh: 
hiện tại ta đang hưởng một mùa xuân tươi đẹp. 
Mùa xuân cứ  hiển hiện ra đấy mà sao lại phải 
“nhắc”? Lời nhắc này lại cất lên từ “hôm qua”? 
“Hôm qua” hiện diện trong khổ thơ khiến người 
đọc tưởng như đó là bàn tay vô hình vỗ nhẹ vào 
vai của một người đang tận hưởng “mùa xuân”, 
“ngày tươi” bày ra trước mắt. Cái vỗ nhẹ thôi 
nhưng cũng đủ làm cho người ấy giật mình quay 
lại nhận ra cái ngày “hôm qua”. Vì sao “hôm qua” 
lại “nhắc ta”? Vì sao ta phải nhìn lại “hôm qua”? 
Lời đáp nằm ở khổ thơ tiếp;

Nhắc ta
Mùa đông năm trước
ấp ủ nên mùa xuân nay

Cũng bằng hai hình ảnh mang ý biểu trưng: “mùa 
đông” (ám chỉ gian lao, hy sinh) và “mùa xuân” 
(ám chỉ đẹp tươi, hạnh phúc), tác giả đã nhìn nhận 
sự chuyển động của cuộc sống trong mối quan 
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hệ nhân-quả. “Mùa xuân nay” có tươi xanh, ấm 
áp là nhờ được “ấp ủ” trong cái lạnh giá, khắc 
nghiệt của “mùa đông trước”. Ý hàm ẩn: Ta có 
được cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hôm nay là 
nhờ những cống hiến lớn lao, những hy sinh to 
lớn của nhiều thế hệ trước. Cái ngày “hôm qua” 
đầy nhân hậu, nghĩa tình, máu thịt như thế sao ta 
không “nhớ” chứ. Nhưng không phải “nhớ” suông 
mà phải “nhớ’ bằng việc làm, hành động cụ thể. 
Chưa vội đề cập đến việc ta phải làm gì để “nhớ 
ơn” quá khứ, Đoàn Mạnh Phương cho bạn đọc 
thấy tính chất cuộc sống thời hiện đại: “bao toan 
lo luôn mới/ vẫn đang bóc vỏ ngày ngày…”. Vâng, 
cuộc sống thời nay là thế. Con người bị cuốn vào 
cái xô bồ, cuồng vội, toan lo của cuộc sống đến 
từng sát na, Đây cũng là một bước “chuyển động” 
hợp quy luật cuộc sống nên ta không thể không 
chấp nhận. Nhưng đó không phải là lý do khiến 
ta quên quá khứ. “Mặc”, một cách dứt khoát, nhà 
thơ đã phủ định cái lý do này. Mặc bận rộn, mặc 
toan lo “luôn mới”, toan lo “bóc vỏ ngày ngày”, con 
người phải sống xứng đáng với ngày “hôm qua”:

Rất nhiều ban mai cộng lại
để xanh một sớm mai này

“Ban mai” hay “sớm mai” cũng thế, tức là cũng 
cùng một đặc điểm là “xanh”, là tươi sáng. Nhưng 
tại sao “nhiều” ban mai cộng lại chỉ để đổi lấy 
“một” sớm mai? Cách nói này gợi nhắc đến thơ 
Thanh Hải “Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng 
cho đời”. “Mùa xuân nho nhỏ” là mùa xuân của 
mỗi cá nhân, là những cống hiến có giá trị của 
mỗi con người để làm nên mùa xuân lớn cho đất 
nước. Cũng biểu đạt về điều này nhưng Đoàn 
Mạnh Phương nói khác. Ông cho rằng “nhiều ban 
mai”, nhiều cống hiến “xanh” của cá nhân “cộng 
lại” để làm “xanh” một mùa xuân lớn cuộc đời 
mà tác giả gọi là “một sớm mai này”. “Sớm mai 
này” là “ngày tươi”, là “niềm xanh”, là cuộc sống 
tươi đẹp ta đang hưởng.  Sống cống hiến những 
gì tốt đẹp nhất cho đời là lối sống đẹp, lối sống 
hợp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là biểu hiện 
của lòng biết ơn quá khứ.

Cảm xúc về đạo lý biết ơn chảy liền một mạch 
qua ba khổ thơ trên, những tưởng đến đây có thể 
khép lại. Nhưng, bất ngờ, nhà thơ lại rẽ sang ý 
tưởng khác ở khổ thơ cuối:

Sống chậm… từng ký tự lá

Khổ cuối chỉ có một câu thơ mà “Sống chậm” là từ 
khoá. Có vẻ như “Sống chậm” không liên quan gì 

đến đạo lý biết ơn. Nhưng không, giữa chúng có 
quan hệ rất mật thiết. “Sống chậm” chính là “cách” 
để con người “về nguồn”. Đúng thế, dù có bị cuốn 
vào vòng xoáy của cuộc sống, ta cũng phải biết 
chậm lại, dừng lại phút giây để nhìn lại mình, để 
ngẫm suy về được - mất, nhận - cho, nhân - quả…
Có như thế, ta mới ngộ ra cái “sớm mai này” mà ta 
đang thụ hưởng là nhờ cái ngày “hôm qua” “ấp ủ” 
nên. Có ngộ ra như thế thì ta mới sống tốt, sống 
đẹp, sống có đạo lý.

Ở dòng thơ cuối, hình ảnh “ký tự lá” thêm một 
lần xuất hiện nằm  cuối dòng thơ song hành cùng 
“sống chậm”. Vậy, “từng ký tự lá” có liên quan 
gì đến “sống chậm”? Là lời nhắc. Nhắc ta phải 
“sống chậm”. Không phải “những” ký tự lá cùng 
đồng thanh “nhắc ta” như ở khổ thơ trước mà 
chỉ “từng” ký tự lá nhắc khẽ thôi. “Từng” mang 
nội hàm là đếm, là điểm. Mà có “chậm” thì mới 
đếm, mới điểm được. Nhà thơ rất có lý khi để cho 
“từng” ký tự lá đếm nhịp bước của “sống chậm”.

Hình ảnh “ký tự lá” là tín hiệu nghệ thuật để chủ 
thể sáng tạo thi triển tứ thơ. Hai lần xuất hiện, “ký 
tự lá” đều thực hiện phận sự của mình là “nhắc”. 
Nhắc con người sống hợp đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” mà “sống chậm” là con đường thiết 
thực nhất, ngắn nhất để dẫn con người về nguồn.  
Cụm từ “Sống chậm” nằm tận đáy bài thơ làm lời 
kết cho “luận đề” về lẽ sống hợp đạo lý. Nên, có 
thể nói thông điệp bài thơ được gói gọn ở cụm từ 
này. Đoàn Mạnh Phương thật sự gây ấn tượng về 
cách khai triển tứ thơ.

“Sống chậm” là triết lý sống của những người 
muốn di dưỡng tinh thần, gìn giữ nhân tâm khi 
phải sống trong thời đại công nghệ bùng nổ. 
Chạm vào “sống chậm” tức là nhà thơ đã nghiêng 
bút về đề tài thế sự. Thơ viết về thế sự thường 
rất “khô”, khó thu hút nhưng “Chuyển động” đã 
có sức mê dụ bạn đọc thâm nhập không gian bài 
thơ để khám phá nơi trú ẩn  hồn vía bài thơ bằng 
một nội lực thi pháp vững vàng của Đoàn Mạnh 
Phương. Cái nhan đề bài thơ đã thâu tóm chủ đề, 
thần thái bài thơ: dù cuộc sống có “chuyển động” 
với tốc độ “nhanh” nhưng con người phải biết 
điều khiển bước chân mình “chậm” lại bằng trái 
tim biết nghĩ.

Bình Định, 28/12/2023

T.M

1. Họa sỹ Vi Quốc Hiệp gọi tôi 
đến quán café mé Đại học 

Công đoàn vào một sáng cuối 
tháng 10. Niệm tình vì nhiều 
nhẽ. Ông vẫn vậy, mái tóc dài, 
nghệ sỹ và tất bật. Ông mang 
tranh ra dự Triễn lãm Mỹ thuật 
toàn quốc 2023.

“Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 
trước đây 5 năm tổ chức một lần, 
gần đây 3 năm một lần, em à, 
nhưng anh mới tham gia 5 lần. 
Triễn lãm lần này hình như có 
5.000 tác phẩm các tác giả gửi 
đến, nhưng chỉ chọn được 300. Có 
tác phẩm được chọn là vinh dự lắm 
rồi”, ông nói rành rẽ, đủ đầy.

Dứt lời, ông mở smartphone 
cho tôi xem bức tranh “Thiên 
nhiên hoang dã”, khuôn khổ  
90cmx1m, chất liệu Acrylic được 
chọn, giới thiệu. Tôi không hiểu 
lắm về mỹ thuật, nhưng ngắm 
một lúc cũng ngộ ra thông điệp 
từ rừng, muông thú...Mỹ thuật, 
nhất là siêu thực, ấn tượng...
không khác gì thơ. Hiểu được 
“văn bản” là cả quá trình nhận 
thức.

Vi Quốc Hiệp là họa sỹ, hội 
viên Hội Mỹ thuật Việt Nam 
từ năm 1984. Phải ưu tiên gọi 
nghề “cầm cọ” của ông. Trước 
là vì thời gian ông đắm đuối với 

màu sắc, sau là thành tựu với 
hội họa. 

Mê vẽ từ bé. ước nguyện của 
ông được “đánh dấu” bằng việc 
tháng 9/1960, Vi Quốc Hiệp 
được tuyển vào Trường Mỹ 
thuật. “Khi đó anh mới 12 tuổi 
nên vào hệ sơ cấp. Thầy cô giáo là 
hai họa sỹ Đào Trọng Khang và 
Ý Nhi”, ông hồi ức. Cứ thế, qua 
sơ, trung, năm 1966 thì Vi Quốc 
Hiệp học khóa 10, hệ Đại học. 
“Do khóa học đặc biệt nên thời 
gian cũng rút ngắn, chỉ còn 5 năm. 
Năm 1971 thì anh ra trường”, ông 
chia sẻ.

Vác ba lô lên mà đi. Họa sỹ Vi 
Quốc Hiệp xung phong lên Hà 
Giang. Vi Quốc Hiệp như “hổ 
được thả về rừng”. Tâm hồn lãng 
mạn, bay bổng của ông được 
“tắm” trong “bức tranh” hùng 
vĩ của núi rừng, không khác 
gì được trở về cố thổ. Vi Quốc 
Hiệp là người Tày, gốc Lạng Sơn, 
hàng này mở mắt ra đã thấy núi, 
nghe được tiếng đàn Then. Cứ 
thế, ông chìm đắm vào màu sắc. 

Và, bức họa thành công đầu 
tiên của Vi Quốc Hiệp chính là 
chân dung Nữ dân quân người 
Tày (1972). Cô gái người Tày rắn 

@ Nhà thơ NGÔ ĐứC HÀNH

Họa sỹ VI QUỐC HIỆP

Đôi mắt lành như lá

Họa sỹ Vi Quốc Hiệp
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rỏi giàu giấu sức sống, khoác 
trên vai khẩu súng biểu tượng 
cho phẩm chất không chỉ của 
người phụ nữ dân tộc. Đó còn 
là hình ảnh trữ tình, lắng đọng 
nơi biên cương, luôn có những 
người con sẵn sàng chiến đấu, 
bảo vệ Tổ quốc thân yêu, bất kể 
trai, gái. Tác phẩm này là thành 
công đầu tiên, bắt đầu giới thiệu 
“chân dung” Vi Quốc Hiệp. Ông 
đi từ hiện thực lãng mạn đến 
siêu thực.

Tới năm 1975 khi Hà Giang, 
Tuyên Quang nhập tỉnh thành 
Hà Tuyên, Vi Quốc Hiệp chuyển 
về TP. Thái Nguyên, lúc đó thuộc 
tỉnh Bắc Thái. Ở đó 3 năm, năm 
1978, họa sỹ Vi Quốc Hiệp tham 
gia vào đội ngũ văn nghệ sỹ do 
Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
điều động tăng cường cho các 
tỉnh Tây Nguyên. 

Vi Quốc Hiệp và vợ cùng “quẩy 
tráp”, địu con vào Lâm Đồng. 
Ông công tác ở Phòng Nghiệp 
vụ, Sở Văn hóa và Thông tin 
Lâm Đồng cho đến lúc nghỉ 
hưu. Ông kể rằng, ban đầu Bộ 
chủ quản tăng cường có nhiệm 
kỳ 3 năm, nhưng vì mê Lâm 
Viên quá, nên xin ở lại luôn. Đà 
Lạt mộng mơ, huyền ảo cũng 
chọn Vi Quốc Hiệp. Đó là một 
hành trình bươn chải trong khó 
khăn để nuôi đam mê. Vợ ông 
được tiếp nhận vào làm cán bộ 
Thư viện tỉnh Lâm Đồng (chức 
vụ khi nghỉ hưu của bà là Giám 
đốc Thư viện tỉnh). 

“Hàng ngày anh mưu sinh bằng 
vẽ pano, quảng cáo, vẽ truyền thần 
ngoài chợ. Thậm chí anh còn đi 
viết nhạc cho cơ sở kiếm tiền. Ai 
thuê gì làm nấy. Có tiền lương 
thiện nuôi mình, nuôi vợ con là 
làm”, ông cười thánh thiện. 
Đêm đến, Vi Quốc Hiệp lại ký 
thác mình vào giá vẽ. 

Cho đến nay, “gia tài” mỹ thuật 
của họa sỹ Vi Quốc Hiệp đã có 
hàng trăm bức tranh. Tư gia của 
vợ chồng ông ở Phường 9, TP. 
Đà Lạt thực sự là một Gallery, 
tranh treo, tranh xếp từ chân 
tường ngồn ngộn, mê hoặc. Tra-
nh Vi Quốc Hiệp đủ loại chất 
liệu: Sơn dầu, Acrylic, Màu bột...

Đáng kể nhất là ông đã có 10 tác 
phẩm “có chỗ đứng” ở Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng 
Việt Bắc, Bảo tàng Phụ nữ Việt 
Nam...kể cả Bảo tàng ở Thái Lan. 
Đó là “giải thưởng lớn”, Vi Quốc 
Hiệp tự hào, dẫu ông đã từng 
được tặng 4 loại Huy chương vì 
sự nghiệp văn hóa của các tổ 
chức và được Đà Lạt vinh danh 
“Công dân ưu tú”, nhân kỷ niệm 
120 năm thành phố.

Cho đến nay, họa sỹ Vi Quốc 
Hiệp đã mở 24 triển lãm cá 
nhân, trong đó ở Hà Nội 3 lần, 
TP. Hồ Chí Minh 3 lần. Ông còn 
có 2 lần tổ chức triển lãm cá 
nhân tại Thái Lan và Hàn Quốc. 
Hỏi ông, bán được không, bức 
cao tiền nhất là bao nhiêu; Vi 
Quốc Hiệp cười thánh thiện: 
“Bán chứ, không lấy tiền đâu chi 
phí? Tranh anh chưa siêu đâu, bức 
cao nhất mới được 5.000 đô la.”

2. Thực ra, Vi Quốc Hiệp liên 
tài. Ông là Hội viên Hội Văn 

học nghệ thuật Lâm Đồng, 
“thành viên” của nhiều chi hội. 
Về thơ, họa sỹ Vi Quốc Hiệp đã 
in 9 tập (chưa kể việc có mặt 
trong bốn tuyển tập thơ khác). 
Tôi mới đọc tập thơ và trường 
ca mới nhất “Vạt nắng cuối trời”, 
NXB Thanh Niên, của ông. 

Thơ ông là tiếng nói chân thành, 
dung dị, gần gũi. Về mặt này, 
tôi nhất trí như nhận xét của 
nhà thơ Trúc Linh Lan: “Câu 
chữ không nhiều, không ngôn từ 
bóng bẩy nhưng thơ Vi Quốc Hiệp 
là một chuỗi suy tư, trăn trở, đau 

đời, đau phận người”, (Trúc Linh 
Lan: Nổi sóng bức tranh đời với 
những gam màu ấm nóng).

Ở tuổi thất thập nhưng Vi Quốc 
Hiệp ngoài mải miết vẽ, còn 
mải miết làm thơ tình. Dường 
như trái tim ông luôn cựa quậy 
những khát khao tươi trẻ. Dẫu 
vậy, dù viết về tình yêu, thơ ông 
luôn chứa chất “thông điệp mở”.

...

Em có đến khi tàu anh cập bến

Mắt bão buồn trên cánh gió cô đơn

Hạnh phúc không đồng hành với 
ai kia vô cảm

Nhưng đâu dễ mỉm cười với người 
có trái tim

(Bão)

Về nhạc, nhạc sỹ Vi Quốc Hiệp 
đã có gia tài hơn 100 ca khúc. 
“Em cứ mở Youtube, gõ từ khóa 
nhạc sỹ Vi Quốc Hiệp sẽ thấy có 
hơn 40 ca khúc đã thu âm hoặc 
làm MV hẳn hoi trên nền tảng số”, 
ông xởi lởi. 

Đoạn, ông mở tôi nghe ca khúc 
mới nhất “Đà Lạt sương tím”, 
(phổ thơ Trương Nam Hương) 
cho tôi nghe. “...Em cứ lẫn trong 
sương huyền ảo thế. Như vầng 
trăng non vừa lẫn trong chiều.... 
Được gặp em hồn anh như lạc 
mất”, giọng ca sỹ Minh Vỹ cất 
lên mềm mại, nhớ nhung. Nghe 
bài hát, tôi không thể không 
nhớ lại những chuyến du ngoạn 
núi Lang Biang, miên man giữa 
núi rừng Lâm Đồng.

Đặc biệt, trong “gia tài âm nhạc” 
của mình, ông tự hào  về ca 
khúc Tượng Bác trên đỉnh Trường 
Sơn đã mang về cho chủ nhân 
12 giải thưởng, ở các cuộc thi 
trong hơn mười năm qua. “Bài 
hát Đà Lạt thành phố bốn mùa 

hoa của nhạc sỹ Doãn Nguyên 
phổ thơ anh thì được phát liên tục 
trên đài phát thanh Lâm Đồng”, 
Vi Quốc Hiệp xởi lởi. Ông có nụ 
cười thánh thiện của cỏ cây, ho-
ang sơ của nguyên sinh. 

Và, Vi Quốc Hiệp hát tôi nghe. 
Ông khoe mình từng là Đội 
trưởng văn nghệ của Trường Mỹ 
thuật Việt Nam từ giữa những 
năm 60. Hát hay và chỉ huy dàn 
đồng ca, đều khá. “Người ta nói 
nếu anh không đi theo hội họa thì 
ắt hẳn sẽ là nhạc sĩ không thể khác 
được”, ông cười tít mắt.

3. Tháng 9 vừa rồi tôi được sát 
cánh cùng họa sỹ Vi Quốc 

Hiệp trong một hành trình dài 
“xuyên Việt” bằng ô tô. Tôi nể 
ông, quý ông ở đam mê. Đến 

đâu, thời gian dừng chân dù ít 
ỏi ông cũng vẽ. 

Còn nhớ buổi trưa một ngày 
nắng xôn xao, bên bãi biển Bình 
An (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). 
Khi anh em trong đoàn tranh 
thủ nghỉ lưng thì ông vẽ. Phát 
hiện ra mẫu, được mẫu đồng ý, 
Vi Quốc Hiệp “tranh thủ” ngay. 
Nhìn ông vẽ, tôi cứ ước ao, giá 
chi mình cũng có năng khiếu và 
học vẽ từ bé?

Vi Quốc Hiệp là họa sỹ nổi 
tiếng, có “thứ bậc” trong “làng” 
mỹ thuật về ký họa chân dung 
bằng phấn màu. Ông kể, đó 
cũng là cái “duyên”. Một lần ra 
Hà Nội, ông gặp họa sỹ Nguyễn 
Chính, người rất giỏi phấn màu. 
“Trước đó anh chỉ vẽ chân dung 
bằng màu nước, bút chì, bút sắt. 

Ông Chính thấy anh mê và vẽ 
khá, ông cho luôn hộp phấn màu 
của Nhật”, ông kể.

Nhớ lại, lần Tạp chí Văn nghệ 
Quân đội tổ chức trại sáng tác 
văn học về đề tài lực lượng vũ 
trang, ông đến Nhà sáng tác Đà 
Lạt, vẽ tặng cho tất cả an hem, 
chị em nhà văn, quên cả giờ ăn, 
dù thành phố lên đèn.

“Em cứ ngồi lặng lẽ / Hồ thu nước 
trong veo / Đôi mắt lành như lá / 
Mà nghiêng cả nắng chiều”, (Chân 
dung, thơ Vi Quốc Hiệp). Lúc 
ngồi bên giá vẽ, Vi Quốc Hiệp 
được đắm mình cả và thơ ca, âm 
nhạc, với tất cả thánh thiện./.

Hà Nội, 18/11/2023

N.Đ.H

Tác phẩm tham gia Triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2023.
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Ở tuổi ngoài 60, với 2 
cuốn sách mới xuất 
bản “Hà Nội còn một 
chút này” và “Qua 

đêm ở nhà các vua Nguyễn”, 
Nguyễn Ngọc Tiến không chỉ 
chứng tỏ một sức viết đáng nể 
mà còn cho thấy độ chín về 
tài năng. Đất nước Việt Nam, 
qua trang văn của Nguyễn 
Ngọc Tiến, vừa nhọc nhằn qua 
những thăng trầm của lịch sử, 
vừa phong tình, quyến rũ trong 
những vẻ đẹp lấp lánh.

một sử nhân của hà nội 
Hà Nội là một cái tên, một 
vùng đất, một đề tài thật đặc 
biệt: người ta nói mãi, viết 
mãi mà dường như vẫn không 
hết chuyện, không thấy chán. 
Nhưng có lẽ Hà Nội không sống 
bền bỉ được như thế nếu thiếu 
đi những người kể chuyện có 
tài. Nguyễn Ngọc Tiến là một 
người kể chuyện hay và hấp 
dẫn về Hà Nội.

Mỗi khi cầm bút viết về Hà 

Nội, Nguyễn Ngọc Tiến luôn 
tâm niệm: phải viết điều gì 
độc đáo, kể những câu chuyện 
khiến người khác muốn nghe. 
Vẫn là những phố ấy, những 
nhân vật, sự kiện ấy, nhưng ông 
không bao giờ viết lại những 
điều đã biết, nói lại những điều 
người ta nghe đã nhàm.

Nói đến Hà Nội, người ta 
thường nghĩ ngay tới hồ Gươm 
xanh xanh mặt nước long lanh, 
người Hà Nội giọng nói thanh 
thanh, phố Tràng Tiền có kem 

Khách 
phong trần 
nặng tình 
núi sông

@ NGUyệT HằNG 

Hơn 30 năm sống với từng nhịp thở của mảnh đất Hà Nội quê hương, hơn 30 năm 
lăn lộn với đời trên khắp các vùng miền từ Nam ra Bắc, cũng là 30 năm rong ruổi 
với chữ nghĩa, nhà văn - nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã để lại một khối lượng tác 
phẩm dày dặn, phong phú về thể loại.

Nhà văn - nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến 
qua nét ký họa của Kim Duẩn

NgUyễN NgọC TIếN
mát lạnh. Nhưng vì sao nước hồ 
Gươm xanh, và nước hồ Gươm 
xanh đẹp là thế sao dẫn lối cho 
lắm cô gái trẻ đến tự tử? Từ bao 
giờ và làm thế nào mà giọng 
pha tạp của người tứ chiếng 
đến Hà Nội dần trở thành giọng 
chuẩn của phương ngữ Bắc? 
Ngày nay, nhiều người dựng xe 
ăn kem ngay trên hè phố Tràng 
Tiền có biết rằng đây là con 
phố duy nhất ở Hà Nội có mái 
hiên che kín vỉa hè?...

Bằng cách trả lời những câu 
hỏi như thế, cùng rất nhiều 
những câu hỏi lạ lùng khác về 
những quảng trường, những 
con phố, những món quà sáng 
hay những thú chơi xe, chơi 
chó, chơi xổ số ở Hà Nội, nhà 
văn Nguyễn Ngọc Tiến dường 
như muốn kể cho chúng ta về 
một Hà Nội khác, một Hà Nội có 
những lịch sử khác.

Hồ Gươm trong câu chuyện 
của Nguyễn Ngọc Tiến là chốn 
thanh lịch nhưng cũng là nơi bi 
phẫn với bao nhiêu cô gái trẻ 
tìm đến để lìa bỏ cuộc đời. Dân 
kinh kỳ nổi tiếng với những 
thú chơi độc lạ, nhưng ít ai biết 
tường tận để kể lại một thời chơi 
chó, chơi xe, chơi lô đề cười ra 
nước mắt như Nguyễn Ngọc 
Tiến. Những phố, những cửa ô, 
ga tàu, khu chợ, nhà hàng… tất 
thảy đều hiện lên mới lạ dưới 
sự quan sát tỉ mỉ và lối viết hóm 
hỉnh của ông.

Với quan niệm luôn kiếm tìm 

những điều mới, lạ và độc đáo 
về Hà Nội, những trang viết của 
Nguyễn Ngọc Tiến đã góp phần 
cho thấy sự giàu có đến vô tận 
trong những vỉa tầng văn hóa 
của thành phố, ở đó Hà Nội vốn 
đẹp và vẫn luôn luôn đẹp trong 
những điều nhỏ nhặt và quen 
thuộc nhất. 

Góc nhìn của Nguyễn Ngọc 
Tiến về Hà Nội bao quát từ 
lịch sử, địa lý, văn hoá cho đến 
những câu chuyện nhỏ nhặt 
trong đời sống, nếp sống của 
dân thị thành. Quan sát ở cả 

bề rộng lẫn chiều sâu, kết hợp 
những trải nghiệm thực tế của 
một người hằng ngày gắn bó 
với Hà Nội với những điều tra, 
khảo tả trong thư tịch, sách vở, 
Nguyễn Ngọc Tiến cho ta thấy 
một Hà Nội thú vị và phong phú 
biết bao.

khách Phong trần nặng tình 
núi sông
Nguyễn Ngọc Tiến viết về Hà 
Nội nhiều và hay, điều đó nhiều 
người đã biết và phong cho 
ông danh xưng nhà Hà Nội học. 

Tập tản văn “Hà Nội còn một chút này” của Nguyễn Ngọc Tiến, 
viết về vùng đất kinh kỳ quê hương. 

Ảnh: Nhã Nam

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến sinh năm 1958 tại Hà Nội. Ông gắn bó phần lớn 
cuộc đời mình với thành phố quê hương và có gần 30 năm làm phóng viên 
cho báo Hà Nội Mới. Ông đã xuất bản nhiều sách, bao gồm tản văn, khảo cứu 
lẫn sáng tác văn học. 
Ông từng được trao tặng Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2012 
và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hà Nội 2012.
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Nhưng Nguyễn Ngọc Tiến còn 
viết rộng hơn thế, ông viết về 
đất nước mình cũng phong phú 
và thú vị không kém. Đất nước 
trong suy tư của Nguyễn Ngọc 
Tiến có những vang bóng và suy 
tàn của những giá trị văn hóa, 
có những huyền thoại của lịch 
sử anh hùng và bao điều nhũng 
loạn của thời buổi rối ren. 

Là một nhà báo tài năng và có 
tiếng, Nguyễn Ngọc Tiến may 
mắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều 
tài liệu và nhân vật lịch sử, qua 
đó tái hiện những câu chuyện ít 
người biết. Ông là người được 
tiếp cận rất sớm với những tư 
liệu tiếng Đức về Erwin Borchers 
cùng các chiến sĩ ngoại quốc 
trong hàng ngũ Quân đội Nhân 
dân Việt Nam tham gia kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Câu 
chuyện về những chiến sĩ Việt 
Minh người Đức tưởng chừng 
xa vời như huyền thoại trong 

những chuyện kể, giờ đây lại 
hiện lên đặc biệt chân thực và 
sinh động qua trang viết của 
Nguyễn Ngọc Tiến.

Bên cạnh đó, chuyện về những 
cán bộ Liên Xô sang giúp đỡ 
Việt Nam trong chiến tranh, 
chuyện về những “ông quan” 
với tinh thần đấu tranh, dám 
nghĩ dám làm đưa Việt Nam đi 
lên sau thời kỳ Đổi mới, và cả 
chuyện về những người nghệ 
sĩ một thời huy hoàng trên sân 
khấu cải lương, sân khấu chèo… 

Vẫn với lối viết quen thuộc, 
Nguyễn Ngọc Tiến trình hiện 
những con người và sự kiện đó 
trước mắt độc giả qua những 
chi tiết chân thực và độc đáo 
nhất. Ông rất kiệm lời nhận 
xét, không ngợi ca cũng không 
phê phán, nhưng người đọc vẫn 
thấy ở đó một thái độ rõ ràng, 
một niềm trăn trở khôn nguôi 
của tác giả.

Và như thế, với Nguyễn Ngọc 
Tiến, đọc lịch sử, viết về lịch sử 
không đơn thuần chỉ để biết về 
quá khứ, mà quan trọng hơn, là 
để biết cho hôm nay, biết trăn 
trở với cuộc đời và đất nước 
hôm nay.

Đọc sách của Nguyễn Ngọc 
Tiến, điều thú vị là nó luôn 
mang phong vị của cả khảo cứu 
lẫn tùy bút, có cái khách quan 
của người làm báo, nhưng cũng 
có cả cái đa tình của người viết 
văn. Và như thế, trong trang 
sách của ông bao giờ cũng có 
dáng dấp của một con người đi 
và viết, một khách phong trần 
nặng tình núi sông.

Ông là khách phong trần, vì 
ông đi và lăn lộn với đời không 
hề ít. Có những ngày ông lang 
thang dọc sông Hồng tìm hiểu 
về các xóm chài và viết về cộng 
đồng người Đãn rất hiếm gặp. 
Lại có khi ông mải miết theo 
chân những nghệ sĩ, những 
nhà nghiên cứu đi khắp các 
sân khấu Nam Bộ vì trót say mê 
tiếng hò sông Hậu, cũng nhờ 
thế mà ông có vốn tư liệu dày 
dặn để viết về một lịch sử chưa 
xa của ngành cải lương Việt 
Nam. Tha thiết được đi để trải 
đời của Nguyễn Ngọc Tiến là 
khi ông tìm mọi cách để được 
ngủ lại trong hoàng thành Huế, 
qua một đêm ở nơi từng là nhà 
của các vua thời Nguyễn.

Và Nguyễn Ngọc Tiến cũng là 
người nặng tình núi sông. Ông đi 
để viết về những vẻ đẹp phong 
tình quyến rũ của đất nước với 
những “mắm Nghệ, lòng giòn, 
rượu ngon, cơm trắng”. Nhưng 
ông cũng đi để viết nên nỗi đau 
thống khổ của dân nghèo kiệt 
quệ chạy dịch Covid trong những 
ngày hè đỏ lửa…

N.H

“Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn” - cuốn sách bộc lộ những trải 
nghiệm và suy tư sâu sắc của tác giả về văn hóa, lịch sử, con người 

Việt Nam
Ảnh: Nhã Nam

Tôi quen nhà thơ Lương Kim Phương đã khá 
lâu, từ ngày nhóm thơ Facebach chúng tôi 
tổ chức ra mắt tập thơ in chung Từ khóa 
tại Hải Phòng. Đôi khi đọc được một đôi 

bài thơ của chị trên các tờ báo, tạp chí tình cờ 
có được, ghi nhận một lối viết kiệm lời; một nỗi 
buồn trong sáng, không bi lụy. Chị còn là một 
cây bút phê bình văn học chững chạc. Và tôi biết, 
để đi “bình” được thơ người thì phải làm gương 
trong cách tân ngôn ngữ, cấu trúc… ở sáng tác 
của mình. Tôi cũng tin tập thơ được sắp đặt theo 
trình tự mà tôi chỉ việc đọc lần lượt từ đầu đến 
cuối, không cần oái oăm giở từ giữa ngược về. 

Hoa Hạ Lũng cuối vườn
Đọng những giọt ban mai trên cánh mỏng

(Đọc sách của người cũ)

Giọt ban mai ở đây chính là giọt sương, và từ 
“sương” tên của tập thơ xuất hiện lần thứ nhất 
theo cách như vậy. 

“nụ hôn cuối
Trên gương mặt đẫm sương đêm”

Đang hôn, không ai có thể biết đó có phải là nụ 
hôn cuối hay không. Và chỉ khi đã là “người cũ” 

Yêu Tình Yêu
(Nhân đọc tập thơ “Sương” 

của Lương Kim Phương, NXB hội nhà văn, 2022)

@ HOÀNG LIêN SƠN

Nhà thơ Lương Kim Phương

Bìa tác phẩm Sương
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rồi thì mới có thể tạm cho rằng một nụ hôn nào 
đó là cuối, bởi nhỡ “còn có kỳ yêu lại” (Thơ Trần 
Hưng) thì sao?

Ở vị trí khách quan của người đọc, chúng ta sẽ 
tỉnh táo thấy rằng: Bố cục vẫn ở đó, chữ vẫn ở đó, 
nhưng nhân vật em trong bài thơ thì không thấy 
chúng nữa, mà “chỉ nhớ cái giá treo đầy nắng”. Tôi 
đồ rằng giá treo này được dùng để đặt sách ở 
trên. Và cụm từ “đầy nắng” gắn với một thời khắc 
nào đó của hẹn hò, yêu đương đã đọng lại tình cờ 
trong ký ức nhân vật.

Cuốn sách không còn là sách, chỉ ở đó để gợi 
hình ảnh tình yêu đã qua.

kỷ vật cuối cùng trong tiệm gốm tháng năm chiếc bình 
in hình mùa hạ

Những cụm từ đa nghĩa: “tiệm gốm tháng năm”, 
có phải cũng tương đồng với cách định danh “cô 
gái tháng mười” mà giờ trên mạng Facebook hay 
dùng? “Hình mùa hạ” là gì? Một hình ảnh đặc 
trưng của mùa hạ, ví dụ sen, ví dụ nắng cháy? 
Hay đơn giản đó là mùa gắn với một kỷ niệm đặc 
biệt nào đó của tình yêu? Chúng ta hỏi, và tự trả 
lời, và cũng không cần có câu trả lời cuối cùng, 
chắc chắn đúng… 

khum lại trong lòng tay
những xáo trộn thả theo cơn gió ướt cố nhìn chỉ thấy 
một đám mây bọc khung cửa

“Những xáo trộn”, dễ hiểu rồi, sau “nụ hôn cuối” 
có thể phần nào đó trong thân tâm vẫn nóng 
lên / lạnh đi theo ký ức và lý trí thì muốn “thả”. 
Nhưng cái “thả” không đành đoạn nên vẫn “cố 
nhìn”. Và có vẻ không thấy nữa những xáo trộn, 
chỉ thấy “một đám mây” thôi, nhưng hãy chú ý là 
nó “bọc khung cửa”. Thật nặng lòng!

Nói một cách thô kệch ngắn gọn thì “gái nhớ tình 
xưa” là kinh điển rồi. Nhưng cách nói mới vẫn 
luôn thú vị và đáng được quan tâm.

Bài Ngày rất lạ, nhân vật bỗng thấy mình mọc 
thêm nhiều con mắt. Buổi sáng thì trên lưng:

mình vẫn ảo tưởng phía trước là tất cả
ai nhìn giúp mình phía sau

Giờ thì đã có rồi đấy!

lại thấy thêm con mắt dưới gan bàn chân
mỗi bước đi lại thêm phần dè dặt

nhắc bước qua những lời nhọn sắc
khéo dẫm vào nỗi buồn của người

Giờ càng thêm an toàn! Nhưng hình như bắt đầu 
một thiệt thòi nho nhỏ của đời sống không còn 
hồn nhiên, và sự trải nghiệm đồng thời cũng 
giảm sút.

rồi lại thấy mọc thêm con mắt ở lòng tay
cứ đắn đo mỗi lần cầm nắm
ném vốc cát vào mặt kẻ khác
biết xót đau con mắt của mình

Giờ còn an toàn hơn nữa! Nhưng cũng đã lún sâu 
vào “đắn đo” triền miên, đến nỗi không dám hành 
động gì trước bất bình, sai quấy nữa. 

khép lại ngày mọc nhiều con mắt
sợ sáng hôm sau
bóng tối ngập đầy

Ồ, thật là nghịch lý, không phải trăm tay nghìn 
mắt vốn là một hình tượng để chúng ta ngưỡng 
mộ, cuối cùng hóa ra lại là phản tác dụng ư? Nỗi 
sợ này có lý chăng? Thì đúng là có lý, bởi bóng 
tối ở đây chính là dạng bóng tối của bạc nhược, 
tránh né đời sống, của “những đứa trẻ chết già”. 
Không ai cổ vũ cho sai sót, bạo lực; nhưng cũng 
không hay gì lối sống quay lưng lại nỗi đau của 
đồng loại và thiếu sinh khí đến mức chỉ là chờ 
chết. Chúng ta sẽ còn gặp lại tư tưởng này của 
Phương ở rất nhiều bài thơ khác về sau: Ảo mộng, 
Vết dấu…

Gặp cái tên bài Chiếc roi của bố, tôi chợt nghĩ cả 
đời mình có một lần duy nhất dùng roi quất con, 
và tôi mãi ân hận về điều đó bởi ngay cả lần duy 
nhất ấy lẽ ra tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu 
giáo dục của mình mà không cần bạo lực. Vậy 
nên khi đọc những câu thơ này, tôi đã sửng sốt:

cứ giáng xuống
nếu bố thấy có thể vơi bực tức
cứ quất con
nếu bố thấy có thể làm con bước ra khỏi
sự hoang tưởng

Những cớ lý ấy không thể thuyết phục được tôi 
rằng bạo lực là cần thiết.

lúc này
con chỉ nhớ ngôi nhà mình xưa oằn lên sau bão
hai bố con tát nước ì oạp
tát bình minh trong đống sách rơi
tiếng cu gáy ngoài đồng xa vọng lại

Dù có văn hoa “tát bình minh” thì vẫn là thảm 
cảnh. Nhưng tôi nghĩ mối manh của sự nhẫn chịu 
ở đây rồi chăng? 

bố cúi nhặt tấm hình
một người con gái sũng nước
miệng cười buồn bã

Ồ, có vẻ như người bố đã có một mối tình đáng 
để ông tiếc nhớ dù đã cất kỹ dấu vết của nó vào 
trong sách. Và hơn nữa, ông đã trao truyền cái 
chủng tử tiếc nhớ ấy sang con gái mình. Ông 
đánh con như để lôi con và lôi chính mình ra 
khỏi hoang tưởng, như lôi từng chủng tử bất như 
ý ông đã trao truyền ra khỏi con. 

lúc này
con chỉ nhớ trận đòn trong mơ
ông bắt bố quỳ giữa sân thóc bỏng rát

Hóa ra đứa con đủ mẫn cảm để thấu hiểu mầm 
bạo lực ấy đã được trao truyền từ thế hệ ông 
sang cha. Nhưng kìa, hình như người cha đã bắt 
đầu nhận ra bạo lực và phi lý và bất lực nên dừng 
lại:

giá bố cứ cầm đòn gánh cũ của ông
quật vào thất vọng

Và đứa con cũng thấm thía “tiên trách kỷ”

có những lúc
con chỉ yêu tình yêu của mình thôi
mải đuổi theo những điều mong manh nhất

Rồi nhận ra, biết đâu những cái roi của bố sẽ 
giúp mình tránh được “chiếc roi tàng hình” của 
thế gian:

đừng buông
thế gian này thu nhỏ trong chiếc roi của bố

Và tôi cũng ngộ ra chiếc roi trong tay người cha 
cũng chỉ là một biểu tượng của sự nghiêm khắc, 
cảnh báo và thức tỉnh. Chỉ trong ba bài thơ đã 
dẫn, Lương Kim Phương đã đi một hành trình dài, 
từ vẻ đẹp mong manh kiểu “giọt ban mai” tới đớn 
đau day dứt.  

*     *       *

Phương đã sắp xếp các bài thơ trong tập theo thứ 
tự như thể mỗi bài lại là một phần của một câu 
chuyện có mạch và theo mạch. Sau khi được biết 
nhân vật trữ tình “yêu tình yêu của mình”, chúng ta 
cùng đến với tình yêu ấy xem có gì đáng … yêu:

tìm đâu chiếc ghita cũ để gẩy phím đàn thân thể anh 
gọi chòm sao chạy trốn 
dưới kia biển trôi lặng lẽ 
hoa riềng gió vừa nở trong đêm

Đắm đuối, nồng nhiệt; nhưng không bỏ sót 
những chuyển động tế vi bên ngoài – cũng là 
một biểu hiện của “yêu tình yêu”, tức là yêu bởi 
tình ấy đáng yêu. 

Rồi rất “nhi nữ thường tình”:

tưởng tượng anh quấn quýt một người đàn bà đẹp em 
ném chiếc gương và phấn sáp 
ném tình yêu vào dòng thác 
trôi thẳng xuống vực

Nhưng cách tả xuất phát từ trí tưởng tượng mạnh 
mẽ này lại không thường tình chút nào:

chiếc xuồng quay như chong chóng 
đàn dơi chạng vạng lao ra
(Ngày anh xa)

Và tình yêu được mô tả với đầy đủ sắc thái của 
nó, sau hờn ghen, mong đợi là lệch pha:

em nói gì mà anh không nghe thấy 
khi ta bên nhau trong đêm  

Rồi cạn kiệt ngay ở đảo Cô Tô, nơi các lứa đôi 
thường tới để làm đầy:

có thể ngày mai rời khỏi nơi này 
mình không còn yêu nhau

(Đêm Cô Tô)

Đời người, giả vui là thường, giả buồn ít hơn 
nhưng cũng có. Tuy nhiên nỗi buồn kiểu:

có khi ngươi là bông hoa bị tẩm thuốc biến màu không 
được nở đúng màu hoa của mình 
vàng phải thành xanh 
hồng phải thành nâu

(Nỗi buồn)

Tôi không dễ mà hình dung ra, đành suy đoán 
một cách ngây ngô kiểu như “sao khóc, bị ai đánh 
à?” thì “thưa không, bụi bay vào mắt”. 

Trong bài Mùa thu ở làng gốm I, tình yêu vẫn tiếp 
tục, nhưng “yêu tình yêu” đã có chiều hướng xét 
lại. Ngay sau một kiểu “check-in” rộn ràng của 
người này:
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Cô đứng dưới  thác  nước  trong  biếc,  giang  hai  cánh  
tay  như đang muốn bay lên. 

Là sự giải thiêng:   

Những thanh xuân lạc lối của những cô gái trước em 
giờ chỉ còn lại những kí tự trên  bản  đồ  kí  ức  mật  
anh  cất  giấu.

Và ngậm ngùi liên hệ bản thân:

Rồi  một  ngày chính em cũng biến thành một kí tự 
nhỏ nhoi

Từ “yêu tình yêu”, Phương đã có thể “chơi tình 
yêu”, không mù quáng những cũng chẳng để mất 
phần của mình. Chị có bài Mùa thu ở làng gốm I, 
hình thành bằng cách cắt bỏ toàn bộ những phần 
nghi ngại ngậm ngùi… và chuyển phần còn lại 
từ cấu trúc thơ văn xuôi thành thơ văn vần. Tình 
yêu lại tươi mới vẹn tròn như trăng mười sáu:

rời làng gốm khi đêm buông 
em tựa vào cánh tay anh 
cánh tay như vừa bị nung dở 
em giật mình thảng thốt 
ban mai đã cách làng gốm một cơn mưa dài 

Giải pháp của Phương cho nhân vật em trong bài 
thơ khiến tôi nhớ một câu ngôn tình “Khuôn mặt 
nữ nhân không nên nhìn gần. Tâm tư nam nhân 
không nên nhìn kỹ.”

Và rồi, trong bài thơ tiếp theo, Những vầng hạ, 
có vẻ nam nhân đã rất đúng cách khi mà chỉ tập 
trung vào nơi cần tập trung:

anh bảo: Hoa như khuôn ngực em nóng bỏng 
như khung trời anh vùng vẫy bay cao

Nhưng nữ nhân thì: 

em bảo: Hoa là lửa anh thiêu đốt tim em đau nhói 
là nỗi tuyệt vọng em ngày bập vào kí ức anh

Cái tâm tư nam nhân dẫu là của kí ức vẫn gây hại 
như thường.

“mải mê đuổi nhau trong bình minh lên

tôi yêu những ý nghĩ của mình như lá non xanh 
háo hức về phía trước 

không bao giờ biết bội phản

(Suy tưởng về ý nghĩ)

Vậy là nữ nhân rút cục đã có được chút tự do khi 

không còn phải quan tâm quá khứ của ai nữa, mà 
ở trong hiện tại của mình được đan bằng những 
ý nghĩ. Tuy nhiên đến mức: 

không phải xấu hổ trước nó 

không phải dè dặt trước nó 

ta trút xiêm y trước ý nghĩ của mình”

Thì có vẻ khó bền! Trong tam nghiệp thân, khẩu, 
ý dường như ý là kín đáo nhất, khó phát hiện 
nhất, nhưng lại là nghiệp gốc sẵn sàng tác động 
đến thân và khẩu. 

thức bởi tiếng sóng vỗ mạn thuyền của con sông
chảy sau nhà 
những ý nghĩ mơn man tôi 
xoa dịu thân chủ trước những cháy da rỗ gót 

Những câu thơ cho thấy vị trí lớn lao của nghiệp 
này đối với thân chủ. 

những người chết có ý nghĩ không 
có thể 
trồi lên thành cỏ

Descartes: Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại. Và như 
thế, nhu cầu tồn tại mãnh liệt ở cả người đã chết, 
họ nghĩ bằng cỏ trên mộ mình. 

có thể bầy sói xé nát em 
cũng đừng bắt em ra khỏi giấc mơ em chỉ tồn tại khi 
bên anh 
dẫu chỉ là tưởng tượng 
mong manh...

Vâng, ở bên anh kiểu này thì hẳn rất vật vã khổ 
đau rồi, nhưng lại như Dostoievski đã viết “Ngươi 
còn cảm thấy đau khổ tức là còn tồn tại”, và chắc là 
nữ nhân trong Ảo mộng này vẫn đang muốn tồn 
tại! Nàng yêu tình yêu có phần hơn là yêu con 
người cụ thể.

*         *        *

Triết lý nhiều quá cũng oải, xin thay đổi không 
khí bằng một bài thơ nhỏ nhẹ, Khi vòm xoan đã 
tím:

gió đổ hương thành cơn mưa tím 
ngoài bãi giờ cỏ ấu kết dày 
những cơn gió đuổi nhau còn vấp 
đêm em mơ toàn mùi cỏ hăng

Khi thân tâm nhà thơ thanh thản và thanh tịnh, 
chị đã nhạy cảm đến mức có thể nhận ra những 

cơn gió hóa trẻ thơ “đuổi nhau”, và vẻ đẹp tinh tế 
đến từ “còn vấp”.

mùa đã mùa trên cây 
năm đã năm trên tóc 

Những cấu trúc câu rất đẹp, rất mới! Thời gian 
đang trôi, tất nhiên rồi; thậm chí đếm bằng đơn vị 
lớn như mùa, như năm; thậm chí đã để lại dấu vết 
trên cây và trên tóc. Gợi thế thôi, chẳng cần nói lá 
đã rụng hay tóc đã có đôi sợi bạc, nhưng rất vừa 
đủ rồi. Và đó là nghệ thuật của từ, câu, của diễn 
đạt; cũng là đạt được cái “ý kị thô, mạch kị lộ”.   

Một bức tranh dịu dàng nữa, như một câu chuyện 
nhỏ nhiều tình tiết nhiều nhân vật phát triển dần 
theo thời gian tuyến tính, Những con chuồn chuồn 
góc hồ:

chúng giỡn nhau trên mặt nước 
dồn nắng

Ngắn gọn thế thôi, đủ vẽ ra cảnh sinh động từng 
có, khi họ còn bên nhau.

những bông hoa lạc tiên 
đọng trong mắt hôm nào 
giờ 
phủ dày mặt đất

Đọc “truyện” này, chúng ta có thể xem lạc tiên 
vừa như nhân chứng, vừa như nhân vật của câu 
chuyện. 

hơi thở chúng ta từ lâu không có nhau 
những ô cửa trông ra mặt hồ
đã đóng kín 
bởi trò chơi thân xác

Tới đây, tôi bật cười bởi nhớ hai câu lục bát của 
nhà thơ đàn anh Nguyễn Linh Khiếu (Những đôi 
lứa của bây giờ - Hình như họ tránh không vò lá 
xanh”. Những đôi lứa đến sau nhân vật trữ tình 
trong bài thơ không còn mở ô cửa trông ra mặt 
hồ nữa. Và điều này cũng cho thấy tình yêu rất 
cũ; nhưng những nỗi niềm của nó muôn hình 
muôn vẻ luôn mới, có gì đó giống nhau nhưng 
nhiều thứ khác nhau. 

chú chuồn chuồn cô độc góc hồ 
cố nán đợi heo may 
nhưng mùa thu đi qua lâu rồi

Lại là nặng tình, và lụy tình, và ẩn dưới ý thức là 
tiềm thức; như tôi đã từng nhắc ở một bài thơ 
khác.

Có thể sau nhiều phen “nhìn kỹ tâm tư nam nhân”, 
nhân vật em trong thơ Phương cũng đã nhận ra 
nên thay đổi. Nhưng khi đó, lại gặp Chiếc tất:

bóng một người đàn bà vừa lưu trú rồi vội đi 
bỏ quên chiếc tất lưới 
trên sàn gỗ căn phòng anh

Chẳng cần nhìn kỹ cũng sẽ luôn thấy! Và khi đó 
rồi thì:

lúc mình bên nhau 
chiếc tất thè lưỡi quái đản 
liếm nhẹ vào gót chân 

điểm huyệt những lời thề

Khốc liệt thay! 

lần cuối gặp trong cơn mơ năm xưa 
nó hỏi em: có vượt được những đám mây hoài nghi 
bay cùng sự yên lặng 
em đã không trả lời  

Có vẻ như việc vượt qua được hay không, không 
còn quan trọng nữa. Và “không trả lời” là một sự 
im lặng hùng tráng, là sự ngộ ra rằng trong đời 
sống có biết bao điều “bất khả tư nghì” ngay cả 
với bậc “chánh đẳng chánh giác”. Vậy thì em cứ 
ghi nhận đơn thuần những đám mây hoài nghi 
ấy, nó đến rồi nó sẽ đi. 

ngày kia ở một nơi khác 
giật mình gặp một chiếc tất ren 

Vẫn là dưới ý thức còn có tiềm thức! 

Với tập thơ mỏng mà  ba phần tư là thơ tình, có 
tin tưởng hay ngờ vực, có đơn phương hay song 
phương; nhưng có cả phần phân thân điềm đạm 
lạnh lùng quan sát chính mình trong cuộc tình, 
tôi nhận ra nét độc đáo của thơ chị: yêu tình yêu! 

Đây mới là tập thơ đầu tay của Lương Kim Phương. 
Tôi tin sẽ được đọc Phương trong những vùng thi 
cảm mới, bởi sự manh nha đã bắt đầu ở những 
bài thơ như Chiếc roi của bố, Ngày rất lạ…   

 Hà Nội, thịnh đông 2022

 H.L.S
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Nhà văn Nguyễn Đình Thi (1924-2003), tác 
giả nhạc phẩm bất hủ Người Hà Nội sáng 
tác hồi đầu kháng chiến chống Pháp, 
từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nhà văn 

Việt Nam liền trong 3 khóa I, II, III (1958-1989); Chủ 
tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học 
nghệ thuật Việt Nam (1995-2003). Ông là một 
nghệ sĩ tài năng, phát sáng rộng khắp cả “cầm 
kì thi họa”. Riêng trong lĩnh vực sáng tạo văn 
chương, tài năng của nhà văn chia đều cho thơ, 
kịch, tiểu thuyết, lí luận và phê bình. Năm 2009 
Nhà xuất bản Văn học ấn hành bộ sách Nguyễn 

Đình Thi toàn tập (gồm 4 tập), xấp xỉ 4000 trang in. 
Phần sáng tác thơ của Nguyễn Đình Thi được in ở 
tập II (gồm 232 trang), với 6 tập thơ Người chiến sĩ 
(1956), Bài thơ Hắc Hải (1959), Dòng sông trong xanh 
(1974), Tia nắng (1988), Trong cát bụi (1992) và Sóng 
reo (2001). Chân dung nghệ thuật Nguyễn Đình 
Thi, theo tôi, được khắc họa rõ nét nhất trong thơ, 
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng “thần thái” của 
nghệ sĩ ở trong thể loại kịch. Chính ông không 
phải ai khác, từ trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp gian khổ đã mở ra một lối thơ tự do, phóng 
khoáng. Năm 1949, trong cuộc Hội nghị văn nghệ 
ở Việt Bắc, thơ tự do của Nguyễn Đình Thi trở 
thành một chủ đề thu hút nhiều ý kiến tranh luận 
sôi nổi. Chính ông là một trong những nhà thơ 
đầu tiên sau 1945 đã tạo tác nên hình tượng Đất 
nước Việt Nam mới trong thơ. Bài thơ Đất nước 
(viết trong một khoảng thời gian dài, 1948-1955), 
có thể coi là “một tượng đài bằng thơ” về Tổ quốc, 
Đất nước mang tầm vóc của cái kỳ vĩ, cái trác tuyệt 
trên nền tảng cảm hứng sử thi - lãng mạn.

Phải nói ngay rằng trong thi liệu, thi hứng, thi 
ảnh thì mùa thu chiếm vị thế lớn hơn so với mùa 
xuân trong thơ Nguyễn Đình Thi. Nhưng những 
bài thơ xuân và những vần thơ xuân của thi sĩ, 
dù ít hơn, vẫn đủ sức lay động và gieo vào lòng 
độc giả ngọn lửa ấm của tình yêu đời, yêu người, 

@ Nhà văn BÙI VIệT THẮNG

Nhà văn Nguyễn Đình Thi

Văn nhân 
hà nội hào hoa
và những vần thơ xuân

yêu tạo vật thiên nhiên. Và từ đó yêu nghệ thuật, 
nghĩa là yêu cái Đẹp. Ngày đầu năm tìm lại vẻ 
đẹp bốn mùa - trong đó có mùa Xuân - mà tạo 
hóa ban tặng cho con người, thiết nghĩ cũng là 
một nhã thú văn chương. Những bài thơ viết 
trực tiếp hay gián tiếp về mùa Xuân của nhà thơ 
Nguyễn Đình Thi có đặc điểm chung là ngắn gọn, 
hàm súc, dư chứa lượng thông tin thẩm mĩ cao 
như Về nhà (1948), Chim én (1959), Đóa hoa nghệ 
(1954), Mùa xuân (1977), Buổi chiều cuối năm, Hoa 
đào, Tóc bạc, Giao thừa (4 bài thơ sau không ghi 
chú năm sáng tác).

Mùa xuân (1977), có thể nói, là một bài thơ tiêu 
biểu nhất cho cảm xúc về mùa mở đầu một năm 
vòng quay tự nhiên 365 ngày trong thơ Nguyễn 
Đình Thi. Nếu chú ý đến thời điểm sáng tác chúng 
ta sẽ hiểu rõ hơn cái nhiệt hứng của thi sĩ khi viết 
bài thơ này. Đó là những ngày tháng mà niềm vui 
đến say người giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, giang sơn gấm vóc thu về một mối. Đó 
là những ngày “Tất cả lại bắt đầu - tất cả/ Những 
ngày tháng những đời người/ Giữa nghìn vất vả 
những niềm vui/ Tất cả lại nẩy chồi tươi biếc”. 
Ngắm những chồi biếc của mùa xuân thiên nhiên 
và mùa xuân cuộc đời, những con người có lương 
tri sẽ không thể quên những “Bùn bết máu trên 
mặt người tử sĩ”. Nhưng rồi vượt lên trên tất cả 
gian khổ hi sinh, một sớm mai nào ta ngỡ ngàng 

trước cảnh “Lá non đã xanh rờn mặt đất/ Mùa 
xuân đang nói về hạnh phúc/ Cánh chim bay 
trên sông núi lạ lùng/ Giữa ngàn cây / Gội sương 
giá tình yêu đến”. Thơ Nguyễn Đình Thi không 
nhiều “vần vè” vì thế chỉ có thể cảm nhận bằng 
cả sự run bật cảm xúc mà thi sĩ truyền đến độc 
giả với tinh thần “đồng thanh tương ứng đồng khí 
tương cầu”. Nếu có một liên hệ, liên tưởng nghệ 
thuật gần gũi thì công chúng nghệ thuật sẽ nhớ 
đến nhạc phẩm bất hủ Mùa xuân đầu tiên (sáng 
tác 1976) của nhạc sĩ - thi sĩ - họa sĩ Văn Cao, tác 
giả Quốc ca. Cũng như con người, nhạc phẩm có 
một “số phận kỳ lạ” bởi có đến mười năm không 
được cất lên một cách tự nhiên.

Bài thơ Chim én (1959) mang ý nghĩa biểu tượng 
vì chim én gắn với mùa xuân, báo hiệu mùa Xuân 
về, và vì “một cánh én không làm nên mùa xuân”, 
nhưng mùa xuân sẽ khiếm khuyết, sẽ thiếu hương 
sắc, sẽ thiếu đường nét, sẽ thiếu âm thanh nếu 
vắng những cánh én! Bài thơ thể “lục ngôn” này 
rất mới lạ về hình thức, nhưng ngẫm ngợi sẽ thấy 
những câu thơ sáu chữ sẽ trải rộng không gian và 
thời gian, trải rộng cảm xúc của con người trước 
một trong bốn mùa của tạo hoá “Ngô xanh ngắt 
bãi phù sa/ Gió mát rượi sóng Hồng Hà /Mùa 
xuân đến rồi - chim én/ Bay về từ những núi xa/ 
Buổi chiều trên sông dịu êm/ Cánh chim rợp cả 
bến thuyền/ Mưa bay ướt đầu em gái/ Dưới sông 

Một số sáng tác nổi bật của nhà văn 
Nguyễn Đình Thi được sưu tầm và 

xuất bản



46 47(BỘ MỚI) SỐ 20+21 * Tháng 1+2/2024 (BỘ MỚI) SỐ 20+21 * Tháng 1+2/2024

diễn đànTết giáp thìn Tết giáp thìn

gánh nước đi lên”. Nhịp điệu của bài thơ tương 
thích với nhịp tâm hồn thi sĩ đang trên đà hưng 
phấn khi đất nước đang hồi sinh, đó cũng là thời 
khắc khi Nguyễn Tuân viết Sông Đà, Xuân Diệu 
viết Ngói mới, Huy Cận viết Đất nở hoa, Chế Lan 
Viên viết Ánh sáng và phù sa,...

Bài thơ Đóa hoa nghệ (1954), nếu căn cứ vào nhan 
đề thì không có vẻ gì gắn với mùa Xuân. Nhưng 
đọc xong bài thơ chỉ có 8 dòng lại thấy hiển hiện 
một mùa Xuân chiến trận “Sáng nay giữa Điện 
Biên dữ dội/ Những chiến hào bỗng thấy mùa 
xuân / Ô lạ khắp mặt đồi đen trụi/ Hoa nghệ 
xôn xao nở tím hồng”. Ai đó bi quan nói rằng 
“Khi đại bác nổ thì hoa mi ngừng hót”, ắt hẳn 
sẽ  có cơ hội lạc quan hơn nếu đọc bài thơ này 
của Nguyễn Đình Thi để thấy rõ hơn “sự sống 
không bao giờ chán nản” và cái đẹp, đặc biệt là 
cái đẹp của nghệ thuật, của thiên nhiên tạo vật 
là duy nhất đứng ngoài quy luật của sự băng 
hoại. Cũng có khi cái cảm xúc nghẹn ngào trong 
thơ Nguyễn Đình Thi đã lan truyền sang độc giả 
cùng chung lòng căm thù quân xâm lược đã tước 
đoạt niềm vui xum họp khi mùa Xuân về, Tết đến 
của người Việt Nam “Về nhà chiều ba mươi/ Áo 
ướt đầm hai vai/ Giữa trời mưa đứng sững/ Nhìn 
quanh không một ai” (Về nhà). Bài thơ này viết 
năm 1948 khi cuộc kháng chiến đang vào hồi ác 
liệt. Ở đây có một chút riêng tư của người lính 
khi trông thấy cảnh “Cỏ dại leo lên thềm/ Hàng 
cau đứng lắng yên/ Bếp từ lâu đã lạnh/ Vại nước 
còn đầy nguyên”. Đêm hôm đó (đêm Ba mươi) 
cái thời khắc năm hết Tết đến, người lính ngồi 
một mình bên đống lửa trầm tư “Đêm khuya ngồi 
đốt lửa/ Ngoài hiên mưa rào rào/ Thương vợ suốt 
đời khổ/ Hai hàng nước mắt dào”. Suốt cả đêm 
nghe súng nổ lòng người lính dội lên bao lo âu, 
khắc khoải “Em nuôi đàn con nhỏ/ Trăm nghìn 
nỗi gian lao/ Suốt đêm trường súng nổ/ Em gánh 
con đi đâu”. Thơ Nguyễn Đình Thi giàu tính chất 
tâm tình, tâm sự là vậy, cái chung cái riêng hòa 
quyện thấu đáo nên mỗi câu mỗi chữ đều chinh 
phục được độc giả.

Nguyễn Đình Thi đã viết những bài thơ văn xuôi 
về mùa Xuân như Buổi chiều cuối năm. Dĩ nhiên 
buổi chiều cuối năm thì vẫn là mùa đông, nhưng 
trong cái tê buốt ấy đã ló rạng hơi ấm của mùa 
Xuân “Buổi chiều cuối năm, mùa đông mải miết 
rải mưa phùn lên mặt đất giá buốt. (…)/ Và mùa 
đông lại quạt gió bấc ào ào”. Nhưng mùa đông rồi 
phải qua vì “Bên kia chân trời, phía xa, mùa xuân 
bay thấp thoáng, môi chúm chím nụ cười không 

thể giữ lại được”. Và mặc dù “Mùa đông mở to 
đôi mắt ướt đầm sương” thì cũng không thể nào 
ngăn nổi “Khắp mặt đất đã lấm tấm xanh. Muôn 
nghìn đốm vàng nghiêng ngả”. Phép nhân hoá 
sử dụng đắc địa trong trường hợp này khiến cho 
tạo vật thiên nhiên như một cơ thể sống có linh 
hồn, sinh động và gần gũi với con người. Trong 
một bài thơ văn xuôi khác Những chiếc lá Nguyễn 
Đình Thi đã quan sát những chiếc lá trên cây, đã 
mượn lời của lá để đoán định bốn mùa: này đây, 
khi Xuân về thì “Đâu những ngày xuân, chúng ta 
xòe biếc đón về ríu rít những đàn chim”; này đây, 
những ngày hè nồng nàn thì “Những buổi trưa hè, 
chúng ta um tùm che mát cho người đi đường mồ 
hôi nhễ nhại”; này đây mùa thu thì “Những chiều 
thu nhẹ trong, chúng ta thắp vàng trên đầu bao 
đôi người yêu”; và cho đến mùa đông thì “Đến 
hôm nay, gió bấc đã rứt chúng ta, ném xuống đất 
bụi”. Trong những sắc màu của Tết có sắc màu 
của Hoa đào - nhan đề một bài thơ của Nguyễn 
Đình Thi - tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa Xuân. 
Đây là một bài thơ tứ tuyệt nên có sự dồn nén tối 
đa nhờ vào tứ thơ hay “mùa xuân hội tụ đầy đủ 
vẻ đẹp của đất trời và con người”. Nguyễn Đình 
Thi rất ít viết thơ tứ tuyệt nhưng trong lần thử 
bút này thi sĩ đã thành công “Hoa đào nở hồng 
lối vào xóm nhỏ/ Chim én bay về nghiêng cánh 
buồn vui/ Sông lạnh tỏa sương mờ bến cũ /Ai 
trên đê cao đôi mắt bồi hồi”. Cảnh và tình hòa 
quyện làm ấm lên bức tranh Xuân mà hoa đào 
đứng ở vị trí trung tâm nhưng không che khuất 
gương mặt con người.

Ngay cả lúc viết về tuổi già như một quy luật 
không cưỡng lại được của kiếp người (“sinh lão 
bệnh tử”) thì nhà thơ vẫn cứ thấy lạc quan sống, 
hay nói cách khác là đem đến bằng thơ cho con 
người niềm vui sống “Tóc bạc trong mưa bay 
anh cười/ Tôi không nói được mình đã trải đời/ 
Không nói được mình đã hiểu người/ Không dám 
nói mình đã biết yêu/ Không dám nói mình đã 
biết sống/Mỗi bước mùa xuân đến kia dịu dàng 
trên cỏ non/Cả tổ ong hồn tôi cuống quýt rộn 
ràng” (Tóc bạc). Tại thời khắc Giao thừa, nhan đề 
một bài thơ gần cuối đời của thi sĩ, độc giả nhận 
biết thêm biết ý nghĩa tượng trưng của của quy 
luật vận động của tự nhiên và con người khi vượt 
qua được những thử thách của tạo hoá để chiếm 
lĩnh một thế giới “Nguyên sơ và trong sạch hơn/ 
Như nước như lửa”.

   Hà Nội 12- 2023

B.V.T

Với tình yêu thư pháp 
mãnh liệt, mỗi năm 
nhà thư pháp, thạc sĩ 
Nguyễn Hiếu Tín đều 

cho ra đời những tác phẩm họa 
tự theo linh vật năm đó. Năm 
nay, nhân năm Giáp Thìn, cùng 
ngắm những bức hoạ tự về Rồng 
rất sống động từ nét tài hoa của 
anh như một thông điệp chào 
đón năm mới an khang, hạnh 
phúc và thành công. 

vẽ chữ thành hình - tạo hồn 
văn tự
Nguyễn Hiếu Tín từng là chủ 
nhiệm đầu tiên CLB Thư pháp 
NVH Thanh Niên Tp. HCM, là 
tác giả quyển sách “Thư pháp 
là gì?” được giới thư pháp quan 
tâm và yêu thích. Hiện anh hiện 
đang phụ trách ngành Du Lịch, 
Trường đại học Tôn Đức Thắng, 
từng đạt danh hiệu “3 năm liền 
giảng viên trẻ tiêu biểu” do 

Thành Đoàn tổ chức. Ngoài ra, 
anh còn được biết đến là người 
sở hữu với nhiều bộ sưu tập 
thú vị, như: gốm Nam Bộ, tem 
thư, ấm trà, gỗ lũa. Phần lớn 
thời gian của anh tập trung cho 
việc giảng dạy, song đều đặn 
mỗi năm nhà thư pháp này đều 
cho ra đời những tác phẩm thư 
pháp, họa tự mỗi độ xuân về. 
Giáp Thìn năm nay, anh sáng 
tác nhiều tác phẩm ấn tượng 
đối với người thưởng lãm bằng 

Hoa tự chữ Long 
với hình ảnh long phi của Hiếu Tín

Rồng bay trên chữ Nét  tài hoa
@ NGUyễN VăN MạNH
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chữ “LONG” với nét bút lúc 
trầm, lúc bổng, khi khoan thai, 
khi mạnh mẽ đầy nội lực tạo 
nên một “bức tranh xuân” với 
không khí xuân an lành, vui 
tươi, hạnh phúc.

Đối với chữ Hán vốn là chữ 
tượng hình nên bản thân mỗi 
văn tự với những chấm, phẩy 
, sổ, ngang, khung, mác,..hợp 
thành đã trở thành bức tranh 
sinh động, hay hình tượng cụ 
thể nào đó là điều đương nhiên. 
Nhưng đối với chữ Latinh không 
có sự mô phỏng như chữ Hán, 
chữ tượng thanh nhưng các nhà 
thư pháp Việt Nam vẫn có thể 
linh hoạt làm “thư pháp hóa” 
thành những hình tượng tuyệt 

vời, không kém phần hấp dẫn. 
Khuynh hướng này ngày càng 
xuất hiện trong nhiều tác phẩm 
sáng tác thư pháp chữ Việt. 
Thạc sỹ Nguyễn Hiếu Tín là một 
trong người tiên phong sáng 
tạo, tìm tòi hướng đi mới này. 

Theo anh họa tự và thư pháp 
tuy cùng nói về nghệ thuật của 
chữ viết nhưng có điểm khác là: 
trong khi thư pháp thiên về viết 
chữ đòi hỏi có sự ngẫu hứng 
sáng tạo, thì họa tự lại thiên về 
vẽ chữ và cần nhiều ý tưởng 
sáng tạo, nó mang tính ước 
lệ nhiều hơn so với thư pháp. 
Chính điểm khác biệt này đã 
góp phần làm phong phú và 
độc đáo trong nghệ thuật viết 

chữ Việt Nam. Và do đó, khi thể 
hiện họa tự thì đòi hỏi ý tưởng 
sáng tác khó hơn nhiều so với 
thư pháp. Một chữ anh viết tạo 
ra hình có khi phải mất một 
tuần, vì không chỉ thể hiện tài 
năng điêu luyện của đôi bàn 
tay mà đòi hỏi cần phải có cái 
đầu tinh tế, và sự tìm tòi tra cứu 
tư liệu, hình ảnh và đặc biệt là 
phải biết đặc tính của con vật 
mà mình muốn thể hiện để 
đảm bảo cái hồn của linh vật đó 
mặc dù bằng những ký tự chứ 
không phải bằng hình vẽ.

Thiên khiếu, cùng lòng đam mê, 
sự tìm tòi, sáng tạo, khổ luyện 
bút pháp, cùng nguồn cảm 
hứng bắt nguồn từ lòng yêu 
nghệ thuật, yêu văn hóa Việt 
Nam đã giúp anh miệt mài, sáng 
tác cần mẫn và mang lại nhiều 
tác phẩm thư pháp có giá trị 
nghệ thuật cao. Chính vì vậy, ý 
tưởng cho những tác phẩm này 
đã được anh ấp ủ cách đây hơn 
sáu tháng. Anh cho biết: “Trong 
số 12 con giáp, rồng là con vật 
duy nhất không tồn tại trong 
thế giới tự nhiên. Đấy là sản 
phẩm của trí tưởng tượng siêu 
việt của người xưa. Trong văn 
hóa Việt Nam, rồng gắn liền với 
truyền thống dân tộc, gắn liền 
với nền văn minh sông nước. 
Rồng là con vật linh thiêng, 
tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn 
mỹ và sức mạnh phi thường. Và 
hơn thế nữa, rồng biểu tượng 
văn hoá mang khát vọng cao 
cả của đất nước “con rồng cháu 
tiên”. Có lẽ với ý nghĩa cao quý 
đó, anh đã cho ra đời những 
họa tự đặc biệt về rồng rất ấn 
tượng và đầy tính nghệ thuật. 

nét bút tài hoa bay cùng 
rồng Phụng 
Bằng những động tác nhẹ 
nhàng, nhưng bút lực mạnh mẽ, 
chỉ với ngọn bút lông mềm mại, 

Nhà thư pháp, thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín

uyển chuyển, có sự phối hợp 
cương và nhu, lúc thanh thoát, 
lúc trầm, lúc bỗng, đã giúp anh 
tạo ra những hình tượng con 
rồng với nhiều dáng vẻ phong 
phú, đầy cá tính của con rồng 
Việt.. Nhưng điểm đặc biệt là 
hình ảnh những con rồng này 
đều được anh kết hợp một cách 
khéo léo, tài tình và sáng tạo 
chỉ từ 4 ký tự L-O-N-G một cách 
độc đáo như: chữ Long ra hình 
rồng mang dáng thoan thả, 
uyển chuyển như hình ảnh của 
rồng thời Lý (hình 1), hay chữ 
Long tạo thành hình thế giáng 
long đang bay ẩn hiện trên mây 
(hình 2), hay là tạo thành hình 
rồng đang ở thế thăng long với 
dáng uốn lượn thăn thoắt, tròn 
trặn, đầu hướng về cành đào đỏ 
thắm, báo hiệu một mùa xuân 
an lành và may mắn (rồng bay, 
hình 3),..Đặc biệt hơn để chào 

đón năm Thìn, anh đã sáng tạo 
ra hình con rồng đang thế uy 
nghi, thu mình, uốn lượn, đầy 
nội lực và phun nguồn nước 
đầy ấn tượng (hình 4) như đang 
mang lại vận hội lớn, một mùa 
xuân đầy phúc lạc với nét bút 
mạnh mẽ, cao trào, điêu luyện,..
Năm nay, anh sáng tác tất cả 
9 họa tự về rồng, biểu tượng 
cho “cửu long vận hội”. Tất cả 
những họa tự về rồng của Hiếu 
Tín đều thể hiện được đặc tính 
của rồng là sự linh hoạt: lúc bay, 
lúc ẩn, hiện, khi mặt đất, lúc trên 
không, dưới nước,..và đều nói 
lên ước muốn chân thiện hóa, 
mang phúc lành cho một năm 
mới được thể hiện ở những 
màu sắc tươi vui, trang nhã của 
mùa xuân.

Những họa tự về rồng của anh 
cũng thể hiện phần nào của 

bản sắc rồng Việt. Hình tượng 
con rồng muôn vàn dáng vẻ, 
màu sắc rự rỡ, đã từng xuất hiện 
trong thơ ca, văn hoc, hội họa, 
điêu khắc và kiến trúc chùa 
chiền của các thời đại. Nay, 
hình ảnh rồng lại thấy xuất hiện 
trong thư pháp Việt với những 
đột phá mới. Có thể nói, anh đã 
thành công trong sự mạnh dạn 
khai phá nền thư pháp cổ điển 
để mở ra một con đường mới, 
một phong cách mới: họa tự 
Việt Nam. Quả thật, nét bút tài 
hoa của Nguyễn Hiếu Tín đã vẽ 
nên rồng phụng. Trước ngưỡng 
cửa năm mới, hy vọng rằng con 
rồng Việt Nam bay lên đẹp đẽ 
và kiêu hãnh, thể hiện khí thế 
vươn mình và sức sống mãnh 
liệt của dân tộc Việt Nam.

N.V.M
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Múa rối là một loại 
hình nghệ thuật sân 
khấu dân gian truyền 
thống độc đáo, mang 

đậm tính nghệ thuật và giá trị 
giáo dục cao. Chính vì vậy, việc 
tìm ra bản sắc riêng để phát triển 
nghệ thuật múa rối Việt Nam đã 
trở thành một trong những trăn 
trở của những người gắn bó với 
bộ môn nghệ thuật này. Múa 
rối rất phong phú, đa dạng với 
nhiều thể loại như: Rối nước, rối 
cạn, rối bóng, rối que, rối mặt nạ, 
múa rối đen… Với sự công phu 
trong nghệ thuật tạo hình, sự 
điêu luyện trong cách thức điều 
khiển con rối, nghệ thuật múa 
rối Việt Nam trải qua thời gian 
dài hình thành, phát triển đã trở 
thành “món ăn tinh thần” độc 
đáo của văn hóa dân tộc.

Toàn cầu hóa một xu thế thời 
đại không thể cưỡng lại sự hòa 
nhập và phát triển tồn tại, nghệ 
thuật múa rối nước hội nhập 
tiếp thu nhân tố tích cực các 
nền nghệ thuật đương đại để 
bảo tồn, phát triển bản sắc văn 
hóa nghệ thuật múa rối dân tộc 
bản địa. Múa rối nước thực hiện 
xã hội hóa chính là thích nghi 
môi trường xã hội, lựa chọn một 
phương thức tồn tại nghệ thuật 
dân tộc. Nhân loại bước vào kỷ 

nguyên khoa học công nghệ, 
toàn cầu hóa nghệ thuật dân 
tộc đang bị nhào nặn bình đẳng 
và bất bình đẳng. Một cuộc đấu 
tranh bất bình đẳng không thể 
đi cùng sự bình đẳng, muốn 
bình đẳng múa rối nước phải 
thích nghi phát triển hòa nhập 
tạo dựng nền nghệ thuật đương 
đại. Quá trình xã hội hóa quyết 
định luận xây dựng nền nghệ 
thuật múa rối nước phản ánh 
hiện thực cuộc sống con người 
xã hội đương đại, tạo ra nền văn 
hóa nghệ thuật thời đại.

Để nghệ thuật sân khấu Múa 
rối phát triển, cần nâng cao 
nhận thức, phát huy vai trò và 

giá trị nghệ thuật biểu diễn 
Múa rối với một số đề xuất giải 
pháp sau:

1. cần thiết Phải Đưa nghệ 
thuật truyền thống vào sân 
khấu học Đường 
Một quốc gia văn minh thì 
không thể không tính đến nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân. Đặc biệt, ngày nay, ở 
thời đại chúng ta, trong xu thế 
của thập kỷ văn hóa, thập kỷ mà 
vai trò của văn hóa được xác 
định như là một trong những 
động lực phát triển xã hội, một 
trong những nhân tố tạo nên sự 

Giải pháp nâng cao nhận thức, 
phát huy vai trò và giá trị 
nghệ thuật biểu diễn Múa rối

@ NSND NGUyễN TIếN DũNG
Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam

văn minh tiến bộ của xã hội, tạo 
nên bộ mặt và thể chất xã hội, 
thì việc đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa của các tầng lớp 
nhân dân phải được coi là một 
trọng điểm của quốc sách. 

Trong các loại hình kịch hát 
dân tộc, Múa rối được các khán 
giả nhỏ tuổi rất ưa chuộng. Bởi 
vậy, chúng tôi nghĩ rằng, cần 
có một phương án giới thiệu 
các bộ môn nghệ thuật dân 
tộc truyền thống của Việt Nam 
cho các em. Dẫu rằng việc làm 
đó không phải chỉ riêng ngành 
nghệ thuật sân khấu phải làm, 
mà các ngành khác đều phải 
có trách nhiệm. Ví như trong 
sách giáo khoa, trong giáo trình 
dạy văn học Việt Nam chẳng 
hạn cũng nên có một số tiết về 
Chèo, Tuồng, Cải lương, Kịch 
dân ca, Rối nước..., trong đó giới 
thiệu một số kịch bản hay, đồng 
thời phải có giờ cho học sinh 
xem một số trích đoạn. Như vậy 
thì lớn lên các em đó mới thích 
xem nghệ thauatj truyền thống 
và có khán giả thì các bộ môn 
sân khấu dân tộc mới tồn tại và 
phát triển được. Nghệ thuật sân 
khấu dành cho khán giả trẻ phải 
lãnh một phần trách nhiệm này 
như đã nói ở phần tác dụng của 
nghệ thuật sân khấu đối với trẻ 
em ở trên.

Đối với người lớn hay đối với 
các em, sự hưởng thụ văn hóa 
cần được ngày càng mở rộng. 
Nhưng, như đã trình bày, trong 
xu thế hòa nhập vào cộng đồng 
khu vực và cộng đồng quốc tế 
hiện nay, nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa, trong đó có hưởng thụ 
sân khấu của các em cũng phải 
được mở rộng sao cho phù hợp 
với xu thế đó. 

- Tổ chức các hoạt động hội 
thảo chuyên đề, giao lưu với 
các nghệ sỹ có tên tuổi, các 
chuyên gia trong lĩnh vực giáo 

dục, nghệ thuật, mời các bậc 
phụ huynh, các thầy cô giáo tới 
tham dự, thảo luận, lắng nghe 
chia sẻ về tầm quan trọng của 
nghệ thuật đối với quá trình 
hình thành tâm hồn, nhân cách 
cũng như sự phát triển toàn 
diện của trẻ thơ. Qua đó thúc 
đẩy sự thay đổi và tiến bộ về 
nhận thức của các bậc phụ 
huynh, thầy cô giáo – nhóm 
đối tượng trực tiếp chăm sóc, 
đồng hành với trẻ em, cũng là 
những người sẽ đưa trẻ đến 
với nhà hát. 

- Hợp tác với các kênh truyền 
hình xây dựng kịch bản, dàn 
dựng các chương trình nghệ 
thuật, tương tác, giao lưu dành 
riêng cho thanh thiếu nhi với sự 
tham gia của các nghệ sỹ quen 
thuộc đến từ Nhà hát múa rối 
Việt Nam xuất hiện trên sóng 
truyền hình. Cách làm này hứa 
hẹn sẽ thu hút đông đảo khán 
giả trẻ quan tâm, theo dõi, có 
sức lan tỏa lớn. 

- Sản xuất các ấn phẩm phụ 
trợ như quà lưu niệm, sổ, sách, 
quà tặng, móc khóa, búp bê, 
áo phông… gắn liền với các vở 
diễn nổi tiếng của Nhà hát Múa 
rối Việt Nam nhằm quảng bá và 
lan tỏa hình ảnh của nhà hát 
đến với đông đảo khán giả trẻ.

2.  Đào tạo nguồn nhân lực
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
nghệ sĩ biểu diễn, tác giả, họa 
sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, biên đạo… 
góp phần nâng cao chất lượng 
tác phẩm nghệ thuật; Chăm 
sóc các tài năng văn học, nghệ 
thuật; thực hiện chế độ ưu đãi 
theo nghề và bồi dưỡng đối với 
lao động biểu diễn nghệ thuật; 
Có chính sách đào tạo tài năng 
trẻ văn học nghệ thuật…

-  Nguồn nhân lực quản lý

Kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ 

lãnh đạo quản lý trong đơn vị 
gắn với chuyên môn, nghiệp 
vụ; đề xuất bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho đội ngũ lãnh 
đạo kế cận có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và phẩm chất 
đạo đức. 

- Nguồn nhân lực sáng tạo

Xây dựng đội ngũ sáng tác kịch 
bản sân khấu dành cho các em. 
Đội ngũ này, như ta đã biết chưa 
được hình thành thậm chí chưa 
có một nhà viết kịch chuyên 
nghiệp dành cho các em. Do 
đó theo chúng tôi, nên tổ chức 
các cuộc thi sáng tác kịch bản 
cho các em, các trại sáng tác 
kịch bản cho các em và nên 
có chính sách ưu đãi hơn nữa 
về quyền lợi của tác giả có tác 
phẩm dành cho các em được sử 
dụng và mở thêm khoa sáng tác 
kịch bản cho trẻ em tại Trường 
Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà 
Nội.

- Cơ chế, ưu đãi cho khán giả 
là thanh thiếu niên và nhi 
đồng

Hiện nay, các em nhìn chung ở 
mức sống còn thấp trừ một số 
các em ở các thành phố lớn và là 
con các gia đình khá giả (buôn 
bán, sản xuất, cán bộ trung cao 
cấp…) còn đa số là con nhà ng-
hèo, ngoài việc học tập vẫn phải 
phụ giúp gia đình làm thêm để 
giúp bố mẹ. Cho nên kể cả thời 
gian và kể cả kinh tế các em 
đều co hẹp. Vì vậy, muốn tạo 
điều kiện để các em có thể đến 
với nhà hát, đến với sân khấu, 
hưởng thu sân khấu. Ngoài việc 
kết hợp với nhà trường, với 
các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh để tổ chức cho các em 
xem sân khấu dưới nhiều hình 
thức (diễn tại rạp, diễn ở trường, 
diễn ở câu lac bộ thiếu nhi...) 
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Đó là nhằm thực hiện công ước 
quốc tế về quyền của trẻ em, 
cụ thể là quyền hưởng thụ văn 
hóa, vui chơi giải trí của trẻ em. 
Phần hỗ trợ có ở tầm cỡ Nhà 
nước này cần phân bổ vào cả 
hai khâu: sáng tạo và tiếp nhận 
nghệ thuật vốn là hai khâu cực 
kỳ quan trọng trong toàn bộ 
quá trình văn nghệ, đặc biệt là 
trong lĩnh vực sân khấu. Bởi vì 
nếu không có sự tiếp nhận, tức 
không có khán giả xem, thì sân 
khâu sẽ bất thành sân khấu với 
ý nghĩa chân chính của khái 
niệm này. Hỗ trợ cho sân khấu 
cần được thể hiện trong cả khâu 
tiếp nhận mà ở đây là việc hạ 
giá vé, hoặc miễn phí cho các 
em vào xem kịch cũng là một 
biện pháp hữu hiệu nhằm tạo 
điều kiện để các em có thể đến 
với sân khấu. Về phương diện 
này, Nhà hát múa rối Việt Nam 
là đơn vị đã có kinh nghiệm 
thực tiễn. 

- Sân khấu là nghệ thuật tổng 
hợp, là nghệ thuật tập thể, sân 
khấu dành cho trẻ em cũng như 
vậy thôi. Vậy thì bên cạnh đội 
ngũ các nhà viết kịch dành cho 
các em, cần xây dựng một đội 
ngũ đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, 
nhạc sĩ... chuyên sáng tạo cho 
các em.

Chúng ta nên nhớ rằng nhà hát 
dành cho thanh thiếu nhi trước 
hết nó phải đảm bảo là một nhà 
hát có chất lượng nghệ thuật 
cao, gồm vở diễn hay, dàn diễn 
viên giỏi, phương tiện phục 
vụ đầy đủ và hiện đại, những 
người quản lý có nghề và tâm 
huyết. Tuyệt đối không được 
nghĩ rằng: trẻ em chả biết gì, 
diễn kiểu gì chúng chả xem. 
Đó là sai lầm. Trẻ em cần được 
hưởng thụ các chương trình 
nghệ thuật dành cho mình có 
chất lượng và ở các nhà hát 
hiện đại nhất.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ 4.0 vào hoạt Động tổ 
chức biểu diễn
- Xây dựng quy trình sáng tạo, 
sản xuất và phân phối các sản 
phẩm nghệ thuật của Nhà hát 
theo quy chuẩn mới, qua đó 
thiết lập nền tảng vững chắc 
cho việc đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của các đối tượng khán 
giả và lứa tuổi một cách linh 
hoạt. Quy trình này sẽ lập kế 
hoạch và tiến độ cụ thể cho 
các khâu: Sáng tạo – Sản xuất – 
Truyền thông – Phân phối. 

- Từng bước triển khai tiến trình 
Chuyển đổi số nghệ thuật để 
bắt kịp xu thế phát triển của 
nghệ thuật trên thế giới. Giúp 
khán giả dễ dàng tiếp cận với 
các sản phẩm của Nhà hát. Đẩy 
mạnh hoạt động trên các nền 
tảng mạng xã hội và kỹ thuật 
số như: youtube, Facbook, In-
stagram, Zalo, Tiktok…, tiếp tục 
phát triển và thiết lập sự hiện 
diện trên các nền tảng mới 
nhằm duy trì các kênh tương 
tác với khán giả, quảng bá sản 
phẩm nghệ thuật.

- Xây dựng ứng dụng riêng của 
Nhà hát múa rối Việt Nam (app) 
trên các nền tảng: điện thoại 
thông minh, máy tính, máy 
tính bảng, TV… với nhiều nội 
dung phong phú, hấp dẫn, liên 
tục được cập nhật nhằm đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu thông 
tin, tương tác và thưởng thức 
nghệ thuật của khán giả, đặc 
biệt hướng tới khán giả trẻ - là 
nhóm đối tượng chính sử dụng 
các công cụ, công nghệ mới.

- Xây dựng hệ thống trình diễn 
trực tuyến các vở diễn của Nhà 
hát nhằm mở rộng khả năng 
cung cấp sản phẩm tới khán 
giả một cách thuận tiện, thiết 
lập kênh trình diễn miễn phí và 
có thu phí. Đây là hướng đi khá 

mới mẻ của các nhà hát trên 
thế giới đã áp dụng trong thời 
gian vừa qua, đặc biệt hiệu quả 
trong giai đoạn ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid, cung cấp thêm 
một giải pháp linh hoạt, thuận 
tiện cho khán giả trong việc 
thưởng thức nghệ thuật, cho 
các bậc phụ huynh dễ dàng lựa 
chọn những nội dung bổ ích, 
lành mạnh cho con em mình.

4. tăng cường giao lưu và 
hợP tác quốc tế
- Thành lập bộ phận chuyên 
trách đào tạo, quy tụ các nghệ 
sỹ, diễn viên có tên tuổi, kinh 
nghiệm nhằm xây dựng các 
khóa đào tạo nghệ thuật và kỹ 
năng diễn xuất cho thanh thiếu 
nhi với giáo án phù hợp theo 
các lứa tuổi theo hình thức các 
câu lạc bộ.

- Đẩy mạnh việc liên kết chặt 
chẽ với các tổ chức xã hội như: 
Làng trẻ em SOS, các trường 
học dành cho trẻ khuyết tật, 
các tổ chức từ thiện, mái ấm 
tình thương, cơ sở dạy nghề… 
nhằm triển khai các dự án thiện 
nguyện, biểu diễn miễn phí cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
trẻ em vùng sâu vùng xa. 

- Tiếp tục phát huy thế mạnh 
của Nhà hát nhiều năm qua 
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp 
tác với các tổ chức, đơn vị nghệ 
thuật quốc tế trong và và ngoài 
nước, là cầu nối tiên phong giới 
thiệu các xu thế nghệ thuật 
đương đại của thế giới đến với 
khán giả trẻ Việt Nam cũng như 
đẩy mạnh các hoạt động giao lưu 
văn hóa, tăng cường hiểu biết và 
quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam 
và thế giới. Phấn đấu để Nhà hát 
luôn là địa chỉ quen thuộc của 
thanh thiếu niên tới trải nghiệm 
những chương trình nghệ thuật 
đặc sắc, trẻ trung, hiện đại.

5. tăng cường công tác liên 
kết với các tổ chức, cơ sở 
Đào tạo và doanh nghiệP 
- Xây dựng mạng lưới cùng 
đồng hành và hợp tác chặt chẽ 
với hệ thống các trường mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở, 
phổ thông trung học nhằm phát 
triển nguồn khán giả, định hình 
thói quen thụ hưởng các giá trị 
văn hóa, tinh thần ngay từ sớm, 
góp phần hình thành nhân cách 
tốt đẹp cho tuổi trẻ thông qua 
các hoạt động ngoại khóa, làm 
quen và thưởng thức các tác 
phẩm nghệ thuật giàu tính giáo 
dục, nhân văn, lành mạnh. 

- Ký kết, hợp tác với các trường 
đại học, cao đẳng và các đội văn 
nghệ xung kích sinh viên nhằm 
hỗ trợ phát triển phong trào văn 
nghệ tại các trường học, duy trì 
thói quen đến nhà hát thưởng 
thức nghệ thuật của giới trẻ, 
góp phần làm phong phú vốn 
sống, hành trang trước khi các 
em bước vào đời. Đây cũng 
là cơ hội để phát hiện và bồi 
dưỡng tài năng, tìm kiếm nguồn 
nhân lực có chất lượng cao cho 
Nhà hát trong tương lai. 

- Triển khai các chính sách ưu 
đãi giá vé, miễn phí vé xem 
biểu diễn cho trẻ em, học sinh, 
sinh viên tại các cấp trường học 
nhằm liên tục khuyến khích các 
bậc phụ huynh, các thầy cô giáo 
cho trẻ em tiếp cận với các hoạt 
động biểu diễn cũng như thúc 
đẩy tình yêu nghệ thuật và thu 
hút khán giả trẻ đến với rạp hát.

- Chủ động kết nối và mở rộng 
đối tác là các nhãn hàng, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ, sản 
phẩm cho trẻ em như các hãng 
sữa, quần áo đồng phục, đồ tập 
thể chất, văn phòng phẩm, dụng 
cụ sách vở học sinh… là những 
đơn vị có cùng đối tượng khách 
hàng mục tiêu, vừa thực hiện 

các hình thức kết hợp quảng 
bá sản phẩm hợp lý, vừa đáp 
ứng nhu cầu thưởng thức nghệ 
thuật của học sinh...

- Xây dựng phương án phối 
hợp hàng năm, dài hạn với các 
công ty, doanh nghiệp dịch vụ 
như doanh nghiệp chuyên tổ 
chức sự kiện hoặc dịch vụ du 
lịch, công ty lữ hành, các hãng 
xe khách liên tỉnh, xe bus nội 
thành nhằm xây dựng các 
gói dịch vụ trọn gói đảm bảo 
an toàn, hấp dẫn, phục vụ đối 
tượng khách hàng là học sinh 
mầm non, tiểu học địa bàn 
lân cận Hà Nội. Triển khai các 
chương trình tham quan học 
tập, du lịch kết hợp thưởng 
thức nghệ thuật định kỳ trong 
năm học. Thực tế hiện nay học 
sinh mầm non, tiểu học kể cả 
trong nội thành cũng như các 
địa phương lân cận thường 
được nhà trường thuê dịch vụ 
của các doanh nghiệp du lịch 
tổ chức các tour đi chơi kết hợp 
học tập, khám phá. Tuy nhiên 
mô hình này còn nghèo nàn 
và chưa thực sự khoa học, hiệu 
quả. Vì vậy, với kinh nghiệm và 
thế mạnh của mình, Nhà hát 
có thể xây dựng các chương 
trình với chủ đề và thời lượng 
linh hoạt, được tối ưu hóa dành 
riêng cho các nhóm đối tượng 
khác nhau, có thể được trình 
diễn tại Rạp hoặc biểu diễn lưu 
động tại địa phương. Mô hình 
này cũng rất thích hợp áp dụng 
đối với các doanh nghiệp, tập 
đoàn, khu công nghiệp, chế 
xuất… có số lượng con em cán 
bộ công nhân viên đông đảo, 
nhu cầu lớn nhưng eo hẹp về 
thời gian, khó khăn trong việc 
tổ chức triển khai… Hướng đi 
này có tiềm năng trở thành một 
xu thế phổ biến trong tương lai. 

- Bên cạnh các gói dịch vụ linh 
hoạt cho các tổ chức, trường 
học tới xem biểu diễn nghệ 

thuật, Nhà hát cũng xây dựng 
các hoạt động trải nghiệm thực 
tế tại Nhà hát. Đây là hình thức 
học tập rất hiệu quả cho trẻ em, 
học sinh thông qua việc tham 
quan, tìm hiểu, trực tiếp khám 
phá những công đoạn trong 
việc dàn dựng và trình diễn một 
tác phẩm nghệ thuật, gặp gỡ và 
giao lưu với các nghệ sỹ, những 
người tham gia vào quá trình 
tạo nên tác phẩm như: đạo diễn, 
diễn viên, họa sỹ, nhà thiết kế 
sân khấu, tạo ình con rối, thiết 
kế sân khấu, đạo cụ, cảnh trí, 
đạo diễn âm thanh, ánh sáng, 
hình ảnh… Những hoạt động 
này giúp các bé mở rộng hiểu 
biết về thế giới xung quanh, tự 
khám phá, phát hiện niềm say 
mê của bản thân, định hướng 
nghề nghiệp trong tương lai.

- Tận dụng lượng khách du 
lịch là khán giả ở các tỉnh lân 
cận như: thăm lăng Bác, công 
viên Thủ Lệ, Văn Miếu Quốc 
Tử Giám, Hoàng Thành Thăng 
Long, khám phá các làng nghề 
truyền thống… Khán giả có thể 
dùng bữa trưa tại Nhà hát và 
xem các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật. Theo khảo sát, hiện 
nay nhu cầu vui chơi, giải trí, 
thụ hưởng văn hóa của thanh, 
thiếu niên tại Hà Nội và các 
địa phương lân cận là rất lớn, 
đặc biệt vào dịp nghỉ hè, cuối 
tuần và các dịp lễ như Quốc tế 
Thiếu nhi, Trung thu, Khai giảng 
- bế giảng năm học, Noel, Tết, 
… hướng đi này sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong việc mở rộng 
phạm vi hoạt động thường kỳ 
của Nhà hát, nâng cao công suất 
phục vụ khán giả đồng thời góp 
phần phát triển hiệu quả nguồn 
khán giả trẻ trong tương lai.

N.T.D
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diễn đànTết giáp thìn Tết giáp thìn

sông chanh dương “nguồn vàng suối bạc”
Huyện Vĩnh Bảo là vũng đất thuần nông có trên 
18 nghìn ha đất canh tác, địa hình một mặt giáp 
biển, 3 mặt được bao bọc bởi 3 con sông Thái 
Bình, sông Luộc và sông Hóa. Cư dân nơi đây 
canh tác lúa nước là chính yếu, nhưng đồng đất 
lại chịu ảnh hưởng của thủy triều nên nhiễm 
mặn. Các vùng đất sâu phần trong sông không 
có kênh đào dẫn nước. Đặc biệt, trước đây Vĩnh 
Bảo là vùng đất bị hứng chịu bởi nạn lụt do nước 
con sông Luộc tràn vào. 

Theo sách Địa chí Hải Phòng, từ thời nhà Lý, đã 
triển khai đắp đê biển ngăn mặn, chống bão. Hay 
thời nhà Mạc đã mở rộng sông Bạch Đà nối vào 
sông Hàn dẫn nước về khu vực xã Niên Am, Cộng 
Hiền…Những cố gắng này của các vương triều 
vẫn chưa đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản là tưới 
tiêu khử mặn thau chua và thoát nước mùa bão 
lũ cho cư dân. 

Những điều trên đã làm cho một viên quan vì 
dân là Đào Trọng Kỳ day dứt, chính vì vậy sau khi 
về hưu, không như các viên quan khác lo hưởng 

an nhàn mà Cụ dành tâm huyết những năm cuối 
đời mình giúp dân. Cụ từng tâm sự: “Muốn giúp 
dân, bản thân phải làm quan…, giúp được dân, việc 
có ích, sao không làm”. Có lẽ đó chính là động cơ 
để năm 1900, sau khi về trí sĩ, Cụ đã tự mình khảo 
cứu địa hình, thiết kế, huy động sức dân và tài sản 
của cá nhân mình chỉ đạo thực hiện làm công 
trình dẫn thủy nhập điền này. Kết quả, sau 4 năm 
đào đắp, công trình sông đào đã hoàn thành. Con 
sông dài hơn 23 km, rộng 40m, sâu 4m, vắt ngang 
huyện Vĩnh Bảo; điểm đầu từ cống Chanh Chử 

TưỚng công Đào Trọng Kỳ
Người mang về cho quê hương

cả một dòng sông
@ NGUyễN PHạM HảI BìNH

Đến nay đã 120 năm tính từ khi dòng 
sông Chanh Dương bắt đầu chảy dẫn 
phù sa cho đồng đất miền quê Vĩnh Bảo,  
người thiết kế và chỉ đạo thi công; người 
dành cả tâm huyết và tiền bạc cá nhân 
cho dòng sông ấy - Tướng công Đào 
Trọng Kỳ, vẫn ít người biết đến. 

Mặt trước tấm bia

(xã Thắng Thủy), đi qua 16 xã và thị trấn, điểm 
cuối là Cống 1 (xã Trấn Dương) rồi chảy ra biển và 
cũng vì vậy con sông được đặt tên Chanh Dương. 

Nguồn nước của Chanh Dương được cấp bởi 
sông Luộc, sông Hóa và sông Thái Bình thông 
qua các công trình đầu mối là các cống lớn. Theo 
thiết kế, nước của các con sông nguồn được 
dẫn vào sông Chanh Dương rồi theo hệ thống 
mương, máng được thiết kế theo kiểu xương cá 
2 bên sông, chảy vào các cánh đồng. Có thể nói 
hơn một thế kỷ qua, sông đào Chanh Dương đã 
thực hiện được sứ mệnh lịch sử của nó là cấp 
“dòng sữa ngọt” cho đồng đất Vĩnh Bảo, khắc 
phục những hạn chế về công việc trị thủy mà các 
vương triều phong kiến trước đó chưa làm được 
và cũng đánh dấu tài năng danh đức của Tướng 
công Đào Trọng Kỳ, vị quan hết lòng vì dân ở một 
thời điểm lịch sử phức tạp.

bia Đá ghi công
Để ghi nhớ công ơn của Cụ, năm 1938, Tri phủ 
huyện Vĩnh Bảo là Nguyễn Văn Nhạc tổ chức 
xây dựng nhà bia và soạn văn bia ca ngợi tướng 
công Đào Trọng Kỳ, tới năm 1940 công trình hoàn 
thành. Bia cao 1.5m, dày 20cm và đặt trên bệ đá 
kích thước 1.4m x 0.3m x 0.3m đặt trong một nhà 
bia gần đầu cầu Nhân Mục. Mặt trước bia là toàn 
bộ là Hán tự, vẫn còn nguyên vẹn với bốn chữ 
lớn: “Ẩm thủy tư nguyên” - Uống nước nhớ nguồn; 
cùng với cặp câu đối: “Nhất thốc sùng đài chung 
địa mạch/ Bách niên di ái hệ nhân tâm”- Một dải 
sông đào thông mạch đất/ Trăm năm ghi nhớ tại 
lòng dân” và dòng ghi năm tạo bia: “Hoàng triều 
Bảo Đại thập ngũ niên tạo” - Dựng vào Triều vua 
Bảo Đại thứ 15 (1940). 

Mặt sau bia do bị phá hủy hết nên không còn 
chữ, nhưng những nội dung đó vẫn lưu truyền 
trong dân gian. Theo đó gồm một bài minh ghi 
bằng chữ quốc ngữ mô tả quá trình đào sông, ca 
ngợi người dân Vĩnh Bảo và ghi công đức của các 
đơn vị, cá nhân góp công của tham gia vào công 
trình thủy nông lịch sử này. Phần cuối là bài thơ 
ca ngợi công lao của Tướng công Đào Trọng Kỳ: 
“Non sông Vĩnh Bảo/ Đất nước Lạc Hồng/ Ngàn 

năm công đức / Cụ Đào tướng công / Khi về trí sỹ / 
Thương nghị đào sông/  Lợi dân ích nước / Giúp việc 
nhà nông / Nguồn vàng suối bạc / Ơn đức vô cùng”.

Theo nghiên cứu của Nhà văn Tô Ngọc Thạch, 
nhà bia “Uống nước nhớ nguồn” này bị phá dỡ 
vào khoảng từ năm 1964 – 1969. Tấm bia thành 
vô chủ và được một người làm nghề sửa chữa xe 
ở gần đó mang về làm đe tán, duỗi các vật kim 
loại (Cũng có người nói được một chủ lò rèn nhặt 
về), vì vậy những chữ quốc ngữ mặt sau bị xóa 
hết cả. Chắt nội của cụ Đào Trọng Kỳ là ông Đào 
Trọng Giao, nguyên Chủ Tịch UBND huyện Vĩnh 
Bảo đã tìm lại được và mang về từ đường tại xã 
Cổ Am, đặt trong nhà bia để lưu lại kỷ niệm cho 
con cháu. 

Đã gần 120 năm tính từ khi dòng Chanh Dương 
chảy và 83 năm trôi qua tính từ khi Bia tạo dựng, 
đến nay trong tình hình hiện tại nó rất nên được 
phục dựng lại để con sông Chanh Dương được 
trả lại tính lịch sử văn hóa vốn có của nó và là 
điểm đến mới trong tuor Du khảo đồng quê của 
khách du lịch đến với quê hương Danh nhân Văn 
hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, cháu con đời 
sau của Vĩnh Bảo hiểu thêm về danh đức và tri ân 
Tướng Công Đào Trọng Kỳ, người đã mang đến 
cho quê hương cả một dòng sông. 

N.P.H.B

Vinh lộc đại phu, Hiệp tá đại học sĩ Đào Trọng Kỳ sinh năm 1839 trong một gia tộc dòng 
khoa bảng tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo. Năm 1885 cụ được bổ làm tri huyện Chí Linh. 
Cụ trải qua nhiều chức vụ như Tổng đốc Hà Nội, Tổng đốc Nam Định… đến tháng 2 -1896 
được bổ làm làm Tổng đốc Sơn Tây và tháng 7-1898 xin nghỉ dưỡng bệnh; Cuối năm 1899 
cụ về hưu ở tuổi 60 và qua đời tại quê nhà năm 1914, thọ 76 tuổi. 
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nghiên cứu lý luận

Tính từ vở “Chén thuốc độc” của Vũ Đình 
Long ra đời năm 1921 đến nay, nền kịch 
nghệ Việt Nam đã trưởng thành hơn một 
thế kỷ. Thành tựu cũng nhiều mà băn 

khoăn cũng không ít. Thế nhưng, càng ngày càng 
ít nhà văn gắn bó với sân khấu, nên chất lượng 
kịch bản trở thành nỗi lo thường trực. Nếu không 
tăng cường sự gắn kết giữa giới văn chương và 
giới sân khấu, thì con đường hội nhập của kịch 
nghệ nước nhà vẫn vô cùng mơ hồ. 

Với đặc thù là lọai hình nghệ thuật mang tính 
xung kích nhất trong đời sống nghệ thuật, không 
ai phủ nhận kịch nghệ Việt Nam đã thu hoạch 
được nhiều điều đáng kể. Dù muốn dù không 
cũng phải khẳng định một cách chắc chắn rằng, 
kịch nghệ nước ta đã xây dựng thành công hai 
loại hình nhân vật: người mẹ và người lính. Từ 
sàn diễn chèo, tuồng cho đến cải lương, kịch nói 
thì hình ảnh người mẹ và hình ảnh người lính đã 
được thể hiện đậm nét. Không ít vở diễn về người 

Vai trò nhà văn với kịch nghệ 
trong sân khấu thời hội nhập

@ Lê THIếU NHƠN

mẹ và người lính đã tạo nên những tên tuổi nghệ 
sĩ lừng danh như Đào Mộng Long, Trọng Khôi, 
Huỳnh Nga, Kim Cương…

Trong giai đoạn đổi mới, những vở kịch gai góc 
và nóng bỏng của Lưu Quang Vũ đã làm nên một 
dòng chảy khác, dòng chảy khao khát và đồng 
điệu với đời sống nhân dân. Đến khi cơn lốc thị 
trường tràn qua các quầy bán vé, sàn diễn lại 
quay sang những tìm kiếm mang đầy toan tính 
đồng tiền bát gạo, trong một không khí chậm 
chạp và loay hoay. 

Để đánh giá nội lực sân khấu thời hội nhập, 
không thể không xét hai yếu tố: tác phẩm đỉnh 
cao và đội ngũ kế thừa. Xét về tác phẩm đỉnh cao 
thì tùy từng lúc, tùy từng thời, chúng ta có những 
vở diễn được đón nhận và được tôn vinh. Trên 
sân khấu truyền thống, chúng ta có thể tự hào về 
“Quan Âm Thị Kính”, “Nghêu Sò Ốc Hến”, “Tô Ánh 
Nguyệt” hay “Đời cô Lựu”…Trên sân khấu hiện 
đại, chúng ta có thể kể tên “Vũ Như Tô”, “Rừng 
trúc”, “Nguyễn Trãi ở Đông Quan”, “Tôi và chúng 
ta” hay “Hồn Trương Ba da hàng thịt”…Xét về đội 
ngũ kế thừa, mỗi kỳ Liên hoan tài năng trẻ đạo 
diễn sân khấu toàn quốc giống như một cuộc 
điểm danh ít ỏi, thực sự chúng ta đang thiếu vắng 
những gương mặt mới cho sàn diễn vốn ngày 
càng nhộn nhịp hơn, nhất là thiếu vắng những 
nhà viết kịch trẻ. 

Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của 
nhiều nước trên thế giới về sự năng động, thì sân 
khấu về khả năng hội nhập hòan toàn thua kém 
các bộ môn nghệ thuật khác như điện ảnh, văn 
học, mỹ thuật, nhiếp ảnh…Một trong những lý do 
có vẻ chính đáng nhất nêu ra để phân bua với 
nhau là chúng ta chưa có những cơ sở vật chất 
cần thiết. Đúng, so với nhiều quốc gia trong khu 
vực như Thái Lan chẳng hạn, Việt Nam không có 
nhà hát tiện nghi cũng như không có kinh phí 
đầu tư dồi dào như họ. 

Thế nhưng, đây chỉ là sự tụt hậu về bề nổi, còn 
điều cốt lõi là sân khấu nước ta đã tự “đóng cửa” 
với bản thân. Những giáo trình cũ kỹ vài chục 
năm trước vẫn còn được đem ra để nhồi nhét 
kiến thức cho sinh viên hai trung tâm đào tạo 
lớn nhất là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 
Hà Nội và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 
TPHCM. Chúng ta không hề có thông tin gì về 
sân khấu quốc tế. Chúng ta không hề biết sàn 
diễn ở các nước đã thay đổi như thế nào và đang 
thịnh thành những trào lưu gì. Chúng ta cũng 

không biết mình đang ở đâu trên bản đồ kịch 
nghệ thế giới suốt hai thập niên đầu thế kỷ 21. 

Chính trong tư thế tiến thoái lưỡng nan ấy, sân 
khấu Việt Nam trở nên tù đọng với hai phương 
thức hoạt động: sân khấu bao cấp hoạt động cầm 
chừng và sân khấu tư nhân chạy theo thị hiếu. 
Bản chất của sàn diễn xã hội hóa là để phục vụ 
nhu cầu giải trí của khán giả, vì vậy không có 
quyền đòi hỏi họ bỏ tiền thực hiện những vở lớn 
tạo nên diện mạo nghệ thuật một quốc gia. Tất 
cả gánh nặng vươn lên của sân khấu Việt Nam 
đè lên vai những sân khấu mỗi năm được rót cho 
một ít kinh phí ít ỏi. Số tiền của Nhà nước chắt 
chiu dành cho các nhà hát đã nhỏ mà còn chia 
đều ra, nên không đủ để làm ra tấm ra món bất kỳ 
tác phẩm nào. Rõ ràng, đã đến lúc cần có một tư 
duy khác cho sự phát triển của các nhà hát được 
bao cấp. Rõ ràng sự đầu tư phải cần chiến lược và 
mục đích cụ thể. Không thể tiếp tục nuôi nhiều 
đơn vị sân khấu sống ngoi ngóp, mà không dồn 
tài lực để có những vở hoành tráng mang dấu ấn 
Việt Nam thi thố với thiên hạ. 

Muốn sân khấu Việt Nam không đứng ngoài sự 
hội nhập, không thể không quan tâm đến tài 
nguyên con người. Trước hết, khoan trách những 
diễn viên trẻ vẫn còn khoảng cách quá xa với 
những tài danh như Phùng Há, Song Kim, Trần 
Tiến, Bạch Tuyết, Diệp Lang, Lê Khanh, Lan Hương, 
Hoàng Dũng…Bởi lẽ thế hệ sau không phải ai 
cũng có phẩm chất “quái kiệt” như Thành Lộc 
để thành danh mà không cần một nhân vật sân 
khấu. Cũng khoan trách những đạo diễn trẻ vì họ 
biết tìm đâu ra kịch bản có chất lượng để thỏa 
chí dàn dựng. Nỗi lo đáng báo động nhất của sân 
khấu hiện nay là khủng hoảng thiếu những nhà 
viết kịch. Quy luật “có tích mới dịch nên tuồng” 
thực sự ám ảnh chúng ta, khi mà nhìn lại những 
vở diễn có giá trị vượt thời gian đều mang tâm 
huyết của những nhà văn tài năng như Thế Lữ, 
Nguyễn Huy Tưởng, Tào Mạt, Nguyễn Đình Thi, 
Học Phi… Cuối thế kỷ 20, sân khấu Việt Nam may 
mắn có thêm một đội ngũ viết kịch đáng kể như 
Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Quang Lập, Triệu 
Huấn, Lê Duy Hạnh, Chu Lai, Xuân Đức, Nguyễn 
Anh Biên, Nguyễn Thị Minh Ngọc… Bây giờ bản 
bi ca “kịch bản ở đâu” vẫn cứ hát đi hát lại, và sẽ 
tiếp tục tâm trạng tuyệt vọng ấy nếu không có 
giải pháp khuyến khích giới văn chương gắn bó 
với sân khấu!

Đã biết cách quảng bá để thu hút khán giả, đã 
biết chạy theo thị hiếu từ đề tài cười cợt cho đến 

Một vở diễn trên Sân khấu kịch Hồng Vân.
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đề tài kinh dị để bán vé, sân khấu Việt Nam đang 
tự thỏa mãn với số lượng công chúng dễ tính ở 
đô thị lớn sầm uất nhất nước có nhiều tụ điểm 
kịch tư nhân là TPHCM. Tương lai của sân khấu 
Việt Nam thực sự như một ẩn số. 

Hội nhập quốc tế đối với sân khấu không phải 
đơn giản chỉ cần dựng lại những danh tác nước 
ngoài như “Nhà búp bê”, “Âm mưu và tình yêu” 
hay “Macbeth”, “Vua Lia”, mà phải đánh thức được 
tiềm lực của những người còn tha thiết với sân 
khấu Việt Nam. Suốt theo chiều dài lịch sử, giới 
nhà văn đã dự phần vào sự thịnh vượng của kịch 
nghệ. Thế nhưng, khi kịch nghệ đứng trước khủng 
hoảng kịch bản, thì công chúng bỗng ngỡ ngàng 
nhận ra sự im lặng của các nhà văn. Các cuộc hội 
thảo đều có chung nỗi day dứt: Vì sao bây giờ các 
nhà văn không còn mặn mà với kịch nghệ? Các 
nhà văn quay lưng với kịch nghệ vì thù lao ít ỏi 
chăng? Hay chính giới sân khấu không còn muốn 
dan díu với giới văn chương?

Văn học có ba thể loại trọng yếu: văn xuôi, thơ và 
kịch. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng “kịch là thể 
loại khó nhất trong văn học”. Thực tế đã chứng 
minh, những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu 
Việt Nam đều từ kịch bản do các nhà văn cung 
cấp. Sau phát súng hiệu của nhà văn Vũ Đình 
Long, một tên tuổi khác là nhà văn Vi Huyền Đắc 
(1899 - 1976) đã làm dậy sóng sàn diễn với những 
vở kịch như “Uyên ương” viết năm 1927, “Hai tối 

tân hôn” viết năm 1929, “Ông Ký Cóp” viết năm 
1937, “Lệ Chi Viên” viết năm 1943…

Rất nhiều nhà văn từng xem việc viết kịch là một 
phần của sự nghiệp cá nhân. Trước năm 1975, 
nhà văn Lý Văn Sâm (1922 - 2000) có các vở kịch 
“Người đi không về”, “Trong một ngày vui”, “Nửa 
mảnh trăng thề”. Sau năm 1975, nhà văn Ngọc 
Linh (1935 - 2002) có các vở kịch “Đêm khuya 
về với mẹ”, “Ngôi nhà của chúng ta” hoặc “Vết 
thương ngày cũ”. Vài năm gần đây, chỉ còn lác 
đác vài nhà văn lặng lẽ viết kịch như Nguyễn Thu 
Phương hoặc Nguyễn Quang Vinh. 

Đã đến lúc các nhà văn phải quay lại với kịch 
nghệ. Bởi lẽ, kịch nghệ là thể loại xung kích nhất 
trong đời sống văn hóa. Tiên trách kỷ hậu trách 
nhân, các nhà văn phải tự nguyện nhận lấy trách 
nhiệm đóng góp cho kịch nghệ. Bởi lẽ, văn học là 
đòn bẩy cho những hoạt động sáng tạo khác và 
vai trò của nhà văn luôn được đồng nghiệp ở các 
lĩnh vực khác tin cậy. Trước đây, Hội Nhà văn Việt 
Nam và Viện Văn học đều có ban chuyên môn 
về kịch. Tuy nhiên, hiện tại dường như cảm thấy 
công việc ấy nên giao hết cho Hội Sân khấu Việt 
Nam hoặc Viện Sân Khấu nên không ai đoái hoài. 
Hãy nhớ rằng, dù chỉ bất chợt ghé qua, nhưng 
nhà văn Nguyễn Khải (1930 - 2008) và nhà văn 
Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021) vẫn khiến những 
người yêu kịch rất hào hứng đón nhận.

L.T.N

Hình ảnh trong: Cô gái ăn cắp - Bỉ Vỏ - Sân khấu kịch Phú Nhuận
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vững vàng “chuẩn quốc gia” mức Độ 1
Dựa trên nền tảng là trường Chuẩn Quốc Gia mức 
độ 1, năm học 2022-2023 Trường Mầm non Hùng 
Tiến (xã Hùng Tiến, H. Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã 
tiếp tục phát triển lợi thế ấy và xây dựng những 
thành tích mới.

Tận dụng phòng học hiện có, trường đã huy 
động tối đa số cháu đến lớp, cụ thể 438/595 
cháu, đạt  tỷ lệ  74 % đảm bảo chỉ tiêu UBND 
huyện giao. Trong đó,  Mẫu giáo: 347 / 347 - tỷ 
lệ  100 %  ( lớp 5 tuổi 123/ 116  - tỷ lệ 106 %);                                                     
Nhà trẻ: 85 /248 – tỷ lệ  34 % cháu mẫu giáo ra 
lớp vượt kế hoạch UBND huyện giao

Chất lượng chăm sóc giáo dục có bước phát triển 
về chiều sâu, theo đó chỉ số đo lường cho thấy trẻ 
phát triển toàn diện, kết quả các lĩnh vực:  Phát 
triển nhận thức từ 95 – 97%;  Phát triển ngôn ngữ 
từ 95 – 98 %;  Phát triển thể chất từ  97  – 99 %;  
Phát triển TCKNXH từ 95 – 96 %;  Phát triển thẩm 
mỹ từ  95 – 98 %.

Có thể thấy kết quả giáo dục tăng trưởng mạnh là 
nhờ 2 yếu tố cơ bản mà trường đã làm được. Về 
chất lượng đội ngũ được tăng cường cả về số lẫn 
chất lượng. Tổng  25 giáo viên  của trường đều đạt 
chuẩn và vượt chuẩn nghề nghiệp. Toàn trường 
có 100% giáo viên viết SKKN dự thi cấp trường, 
trong đó có 11 đồng chí có SKKN dự thi cấp huyện 
đạt loại giỏi;  5 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở. Về cơ sở vật chất được tăng cường mạnh. 
Cụ thể, trường đã xây dựng được phòng học ste-
ma đầy đủ tiện nghi đồ dùng stema cho cô và trẻ 
học tập trải nghiệm và mua mới 11 bộ lắp ghép 
công nghiệp cho 11 lớp mẫu giáo, lắp mô hình 
hệ thống biển báo giao thông, cho trẻ làm quen 
với luật lệ giao thông. Phối hợp cùng phụ huynh 
làm được 240m2 mái tôn. chống nắng nóng cho 
khối 5 tuổi và bảo vệ đồ chơi ngoài trời. Bổ sung 
100 chiếc ghế, 100 chiếc bàn học sinh, 100 chiếc 
chăn bông, bảo dưỡng và thay thế 84 quạt trần 
102 bóng điện, 32 máy điều hòa.vv...

Phát huy những kết quả, thành tích của năm học 

Trường MầM non hùng TIến

Hướng tới  đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 
Trường Chuẩn Quốc Gia mức  độ 2

@ P.V

Nằm trên một mảnh đất thuần nông hiện còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, 
văn hóa, nhưng nhờ biết phát huy truyền thống của vùng quê hiếu học khu Bắc 
QL10, quê hương Danh nhân Văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường 
Mầm non Hùng Tiến trong năm học qua thu được nhiều thành tích đáng trân trọng 
và đang tích cực phát huy đạt hiệu quả trong năm học 2023-2024.

2022 – 2023 đã giúp trường giữ vững danh hiệu 
trường Chuẩn Quốc Gia mức độ 1.

mục tiêu Đặt ra cho năm học mới
Bước vào năm học 2023 – 2024, trường xác định: 
Thực hiện chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, 
sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, năng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành 
giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Bảo., thực hiện yêu 
cầu đổi mới giáo dục mầm non, tiếp tục phát triển 
cơ sở vật chất, hướng  tới hoàn thiện các tiêu 
chí để đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn trường 
Mầm non Chuẩn Quốc Gia mức độ 2 trong đó tập 
trung vào 9 nhiệm vụ chính về công tác quản lý, 
công tác cơ sở vật chất và công tác đổi mới nâng 
cao chất lượng chuyên môn.

 Để đạt được đích đến này trường đã lựa chọn 
nhiều giải pháp khả thi. Theo đó, trường chủ động 
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tích 
cực tuyên truyền,vận động  để phụ huynh đưa 
trẻ đến trường ngày một đông hơn. Không ngừng 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học 
sinh trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. 
Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát 
hiện, khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất 
an toàn. Nâng tiền ăn của trẻ lên 20.000đ/ ngày. 
Thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an 
toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại  trường Mầm 
non. Chỉ đạo chuyên môn xây dựng chương trình 
khung, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương 
trình giáo dục mầm non mới phù hợp với từng độ 
tuổi. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên trong 
giáo dục và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được 
học hòa nhập...

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ khác, trường luôn 
chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Cô Hiệu trưởng Phạm Thị Điến cho biết: 
Nhà trường tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ 
CBGVNV Tham mưu tích cực với UBND huyện 
Vĩnh Bảo biên chế đủ 3 giáo viên theo định biên 
năm 2023 . Những chỉ tiêu cơ bản là: Thực hiện 
tốt kỷ cương công vụ,  không bạo lực học đường, 
tận tụy, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ trên 
cương vị của mình. Từng bước nâng cao chất 
lượng đội ngũ đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất 
lượng, cụ thể: Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 2 cô/1 lớp; 
100% CBGV đạt chuẩn trong đó 90%  có trình độ 
trên chuẩn. Song song với đó là tăng cường hoạt 
động quản lý, Ban giám hiệu chỉ đạo, sát sao thực 
tiễn hơn, sáng tạo, đổi mới có chiều sâu trong 
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Hùng Tiến phấn đấu hoàn 
thiện hồ sơ từ năm 2019 – 2024 đạt kiểm định 
chất lượng cấp độ 3 để Nâng Chuẩn Quốc Gia” 
mức độ 2 (năm 2024) đây là niềm vinh dự lớn đối 
với nhà trường, nhưng cũng là một thách thứcvô 
cùng khó khăn đối với nhà trường vì một trong 
những điều kiện quan trọng mà nhà trường cần 
sự giúp đỡ, đó là đảm bảo các yêu cầu của các 
tiêu chí về cơ sở vật chất,trang thiết bị nội thất 
cho các phòng học mới, Phòng thể chất, phòng 
Đa năng, vi tính, thư viện tiên tiến vv... 

Mong mỏi của cán bộ giáo viên nhà trường là 
được cấp ủy, chính quyền xã Hùng Tiến cũng như 
HĐND và UBND huyện Vĩnh Bảo, phòng Giáo Dục 
và đào tạo quan tâm đầu tư lĩnh vực này. Các nhà 
hảo tâm, những người con xa quê hương, hãy ủng 
hộ, nhà trường, bằng tinh thần và vật chất vv...

Nếu được Nâng “Chuẩn” trường Mầm non Hùng 
Tiến sẽ trở thành điểm sáng tiêu biểu cho ngành 
học Mầm non huyện Vĩnh Bảo.Đó cùng là niềm 
mong ước của tập thể CBGVNV nhà trường và 
phụ huynh trong toàn xã Hùng Tiến./
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văn hóa - giáo dụcTết giáp thìn Tết giáp thìn

Cô chị Diệu Hiền, vốn dịu dàng, nết na 
nhưng không may bất hạnh, lấy phải gã 
chồng nghiện ngập, bê tha (Tám Manh), 
đến mức không chịu nổi, phải li dị, đem 

con về sống với ông bà ngoại. Cũng may, những 
lúc khó khăn, Hiền luôn được sự bao bọc, che chở 
của Hải, một người đàn ông đã thầm yêu thương 
và quan tâm đến cuộc sống của 2 mẹ con Hiền 
từ rất lâu. 

Cậu em Dũng, tính tình nhân hậu, thương gia 
đình nhưng cục mịch, khô khan, ngay cả trong 
chuyện tình cảm riêng tư, khiến người yêu anh là 
Thúy cảm thấy chán nản. 

Cô gái út Mộng Loan xinh đẹp, điệu đàng, nghiện 

phim ngôn tình. Bởi vậy, đã quyết dứt áo đi về 
phía “chân trời mơ ước” nơi thành phố phồn hoa 
để tìm cho mình một soái ca ngôn tình và một 
tình yêu như trong phim. 

Rồi cuộc sống tiếp theo của họ sẽ ra sao? Những 
chàng trai, cô gái thôn quê lên thành phố để mưu 
cầu một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc… họ 
nhận được những gì?… 

Phim với dàn diễn viên NSND Thanh Nam, Mỹ 
Dung, Hữu Thạch, Phúc An, Huỳnh Thanh Tùng, 
Hồ Triệu Ngọc, Thành Tá, Mã Hiểu Đông… 6 tập 
phim sẽ phát sóng lúc 19h00 từ ngày 04/2/2024 
trên kênh SCTV1

Điệp khúc sum vầy
@ NGUyệT HằNG 

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong một gia đình nông 
dân bình dị. Đó là gia đình ông bà Hai. Họ có 3 người con tính cách khác nhau. 

Bà Tư có 2 người con: 
Thành và Tâm. Thành 
thì đã lập gia đình riêng 
có đủ nếp tẻ. Nhưng cô 

con gái út là Tâm – đã ngoài ba 
mươi mà vẫn chưa thèm có bạn 
trai khiến bà Tư lo lắng, quyết 
định tìm người để làm mai 
cho con gái. Còn Tâm vì muốn 
đối phó với mẹ mà “mượn” đỡ 
chàng rể về ra mắt gia đình. 

Chàng rể mượn chính là Minh 
- là bạn của Hải, mà Hải là con 
trai của bà Tám vốn là “oan gia 
ngõ hẹp” không đội trời chung 
với Tâm. Hiểu lầm dần được 
hóa giải, Tâm và Hải dần nhận 
ra tình cảm dành cho nhau...

Mỗi gia đình, mỗi thành viên 
ngoài việc mong chờ cái tết 
để được sum họp với gia đình, 
người thân thì mỗi người đều 

mang một tâm trạng, nỗi lo 
riêng ko ai giống ai. Nhưng chỉ 
có vui vẻ bên nhau mới có một 
cái tết sum vầy đúng nghĩa.... 
Diễn viên: Hứa Minh Đạt, Bích 
Hằng, Mai Dũng, Thanh Ngọc, 
Quang Vinh, Mạnh Phương, 
Ngọc Nguyên, Dương Mỹ Dung, 
Mai Chi, Kim Hoàng. 6 tập phim 
sẽ phát sóng lúc 20h00 từ ngày 
04/2/2024 trên kênh SCTV1.

Quý cô sợ Tết
@ NGUyễN Đỗ NGUyêN MINH

Câu chuyện xoay quanh 3 gia đình, ông Sáu, bà Tư, bà Tám và những người con của 
họ trước những ngày giáp Tết.



Đảng Ủy - HĐnD -  UBnD 
 Ủy Ban mặt trận tổ QUốc

 xã Đại Đồng
Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch uBND: Nguyễn Đăng Định

Mừng Xuân 
Giáp Thìn
An khang

 Thịnh vượng

Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Ban lãnh đạo Bến xe Trung tâm thị xã Sông Cầu xin gửi lời chúc 
mừng đến quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ, công nhân viên… Một năm mới tràn 
đầy sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng! 
Bến xe Trung tâm Thị xã Sông Cầu với quy mô bến xe loại 2, diện tích hơn 25.000m2 với hệ 
thống sân, bãi rộng rãi đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ cùng lúc khoảng 200 - 250 đầu xe các loại. 
Ngoài ra bến xe có cửa hàng xăng dầu thuận tiện phục vụ cấp nhiên liệu cho các xe vận tải 
hành khách, hàng hóa… 

Bến xe Trung tâm Sông Cầu hân hạnh được phục vụ quý khách!

công Ty cổ phần Đầu Tư Thương MạI naM phú
 (Bến xe Sông cầu) 

Địa chỉ: Đường Một Tháng Tư, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú yên
giám đốc: Võ hOÀNg TâM
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